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Lời nói đầu 


Nế? hàng Thế giới xin cảm ơn Nhóm Công tác về Sáng kiến Hệ thống 
Chuyển tiền của APEC đã tạo cơ hội để tiến hành nghiên cứu cụ thể này, 
đây là nghiên cứu tình huống thứ hai khảo sát quan hệ chuyện Hền song 
phương. Nghiên cứu cụ thể này nhằm mục tiêu củng cố các tài liệu hiện tại về 
chuyển tiền và nêu bật tiềm năng phát triển của các luồng chuyển tiền. Thêm 
vào đó, nghiên cứu cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có các động cơ để thức 
đẩy việc sử dụng các hệ thống chuyên tiền chính thức, đồng thời cũng xác định 
các cơ hội kinh doanh tiềm năng của thị trường chuyển tiền dành cho các tổ 
chức tài chính chính qui/chính thức. ng cứu này cũng thúc đây việc bảo vệ 
tính thống nhất của các kênh chuyển tiền trước các kênh có thể liên quan đến 
các hoạt động tội phạm. 

Công trình nghiên cứu được trình bày ở đây là một phần trong một nỗ lực 
liên tục nhằm phân tích, từ khía cạnh song phương, những vấn đề hữu quan 
giữa các nền kinh tế khi thành lập một hành lang chuyền tiền. Trong khi báo 
cáo "Hành lang chuyền tiền giữa to và Mexico: Những bài học rút ra từ việc 
chuyến từ các hệ thống chuyển tiền không chính thức sang chính thức” nghiên 
cứu hành lang chuyển tiền ở giai đoạn cuối cùng của quá trình thiết lập thì 
nghiên cứu về trường hợp Canada-Việt Nam là nghiên cứu tình huống song 
phương đầu tiên xem xét và nêu bật những vấn đề có liên quan gắn liền với 
các hành lang chuyển tiền ở giai đoạn ban đầu của quá trình thiết lập. Nghiên 
cứu tình huống này nhằm mục tiêu củng cố "Nghiên cứu sơ bộ về Chuyềễn 
tiền" của Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada bằng cách tập trung vào một 
hành lang chuyển tiền cụ thê giữa Canada và Việt Nam, và công việc này đã 
thực hiện được nhờ các cơ quan Canada và Việt Nam đã sẵn lòng thực hiện 
nghiên cứu. 

Nghiên cứu tình huống về hành lang chuyên tiền Canada-Việt Nam được 
phân tích theo ba giai đoạn của quá trình chuyển tiền: Giai đoạn Xuất phát, 
Trung gian và Phát tiền. Mỗi giai đoạn đem đến những cơ hội và thách thức 
khác nhau cho những người tham gia vào thị trường. Nghiên cứu tình huống 
này cũng nhằm mục tiêu nhấn mạnh một số điểm quan trọng tạo nên hành 
lang, kế cả tiềm năng phát triển đáng kế của các hành lang chuyển tiền tương 
đối nhỏ ở giai đoạn khởi thuỷ. Nghiên cứu cũng đặt mục tiêu nêu bật các lĩnh 
vực đã và đang có tiến bộ và những kinh nghiệm có thể hữu ích với các nền 
kinh tế khác khi họ chuyển các hành lang chuyển tiền của mình sang các hệ 
thống minh bạch và có tính cạnh tranh cao hơn. 

Ngân hàng Thế giới cam kết ủng hộ các nên kinh tế tiếp. nhận tiền gửi về 
từ nước ngoài để tối đa hóa tiềm năng phát triển của giá trị tiền chuyển và bảo 


vỉ Lời nói đầu 


VỆ sự nguyên vẹn của chúng. Đề đạt được những mục tiêu này, việc tập hợp 
ca người gửi tiền và người nhận tiền vào các dịch vụ tài chính chính thức là 
cần thiết và có thể thực hiện được thông qua việc giúp các tổ chức cung cấp 
địch vụ tài chính chính thức nhận thức được cơ hội kinh đoanh mà thị trường 
chuyển tiền đem lại. 


Margery Waxman 
Giám đốc 
Bộ phận Hội nhập Thị trường Tài chính 


Lời cảm ơn 


Nẻ# cứu này là kết quả của một nỗ lực tập thể. Đây là một hợp phần trong hỗ 
trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới cung cấp trong năm nay cho Nhóm Công 
tác APEC về Sáng kiến về các Hệ thống chuyền tiền. Đội ngũ chuyên gia tham gia 
vào dự án này cũng đồng thời làm việc trong các hợp phần khác của Sáng kiến 
Chuyên tiền APEC. Mỗi thành viên có những trách nhiệm chính trong một chu trình 
theo hướng dẫn của tôi. Tất cả họ đã làm việc với thời gian biểu rất chặt chẽ ở các giai 
đoạn khác nhau trong dự án. Họ bao gồm: Corrado Berberis, Oriana Bolvaran, 
Khalid Boukantar, Chiyere Egwagu, Driss Eldrissi, Isaku Endo, Emily Freimuth, 
]uan Galarza, Osmama Jaradeh, Amanda Larson, Annika Lindgren, Maria Orellano, 
Paolo Ugolini, và Andrea Villanueva-Villarreal. Tôi xin cám ơn những hướng dẫn, 
bình luận và động viên của Margery Waxman, cũng như sự tư vẫn và hỗ trợ từ các 
đồng nghiệp sau tại Ngân hàng Thế giới: Amar Bhattacharya, Cesare Calari, Wafik 
Grais, Jeffrey Lecksell, Samutel Munzele, Nguyen Thuy Ngan, Jaime Olazo, Klaus 
Rohland, Thomas Rose, James Seward, IRimas Survila, và Marilou. 

Những người tham gia rà soát nghiên cứu tình huống này gồm G. Rani 
Deshpande, José De Luna, Fred Levy, Dilip Ratha, và James Seward. Fred chịu trách 
nhiệm tập hợp các bình luận cuối cùng và thống nhất bản thảo cuối cùng. 

Tôi xin cám ơn những cá nhân sau, những người đã đóng góp các bình luận, 
cung cấp thông tin và hỗ trợ kỹ thuật cho nghiên cứu tình huống này, gồm: Beth 
Bailey, Mark Boot, Louis Bourgeois, Micheal Brehmer, Quan Trung Bui, Nicolas 
Burbidge, Jim Butcher, Grant Cameron, Denis Casavant, Barbara Ciarniclo, Debra 
Cowie, Robert Creppin, Minh Phuc Dao, Hieu Dinh Trung Bui, Liem Duong, Ruta 
Girdauskas, Phillip Goodwin, Rachel Grasham, Dan Huan Ha, Lynn Hemmings, 
Lan Huong Ho, Minh Ngoc Hoang, Viet Khang Hoang, Thi My Hoa Huynh, Phyllis 
Johnson, Brian C.Jones, Trong Tuyen Kieu, Allan M. Kurahashi, Charles R. C.Milne, 
Lais E.Monzon, Daniel Murphy, Jacques Landry, Can D.Le, Phong Chau Le, Thanh 
Chung Le, Tien Cong Le, Micheal Leaf, Daniel Leduc, Richard LaLonde, Barnabe 
Ndarishilanye, My Hao Nguyen, Thanh Toai Nguyen, Thi Thanh Phục Nguyen, Van 
Sau Nguyen, Van Xuan Nguyen, Christian Paradis, Quang Dzung Pham, Tien Thanh 
Pham, Van Tan Pham, Thi Thanh Nhan Phan, Van Hanh Phung, Lynne lacine, 
James D. Robert, Lucinda Samưnie, David Sevigny, Steven Strike, John Sullivan, Thuc 
Truong Sy, Danny Thompson, lan Toone, Ngoc L.Tran, Van Trung Tran, Diep Trình, 
Emina Tudakovic, ]uan Oedri Ủnger, Jing Xu, Mervin E.Zabinsky, Stephanie Zee, và 
Mark ZeÌmer. 


Raúl Hemández-Coss 


Washington, D.C. 
15-11-2004 
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Bối cảnh 


Năm 2002, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đưa ra 
sáng kiến nghiên cứu tác động của các hệ thống chuyến tiền không chính thống 
(ARS), còn gọi là các hệ thống chuyển tiền không chính thức (FT), đối với các nền 
kinh tế thành viên APEC, Tháng 9 năm 2002, các Bộ trưởng Tài chính APEC thành 
lập Nhóm Công tác để nghiên cứu các nhân tố kinh tế, cơ cầu và pháp lý có tác 
dụng khuyến khích việc sử dụng các ARS trong các nền kinh tế APEC. Ngân hàng 
Thế giới đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của đồng chủ toạ nhóm ARS 
của APEC. 

Báo cáo có tựa đề "Các hệ thống chuyền tiền không chính thức trong khu vực 
APEC: Những Phát hiện bar. đầu và Khuôn khế để tiếp tục Phân tích"' Toàn văn 
báo cáo có tại trang web www.amlcft.org. (APEC 2003) đã vạch ra khuôn khổ để 
đánh giá quy mô dòng kiều hối và để phân tích các động cơ đối với việc sử dụng 
các kênh chính thức hay không chính thức. Báo cáo cũng xem xét vai trò của các tổ 
chức tài chính chính thức trong việc cung cấp các địch vụ chuyên tiền phù hợp với 
các tiêu chuẩn quốc tế về tính thống nhất và minh bạch, như các tiêu chuẩn có liên 
quan tới hoạt động chống rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ khủng bố 
(AML/CFT). Khi báo cáo được trình bày tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 


i. Toàn văn báo cáo có tại trang web www.amicft.org.. 
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2 Tài liệu làm việc của Ngân hàng Thé giới 


(FFM) tháng 9/2003, Hội nghị "đề nghị các tổ chức tài chính quốc tế tiếp tục công 
việc nghiên cứu rất có giá trị về vấn đề chuyển tiền của mình”?, Tuyên bố chung 
của các bộ trưởng tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 10, 4-5/9/2003, 
Phuket, Thái Lan. Các đại biểu tham dự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính yêu cầu 
Ngân hàng Thế giới tiến hành các nghiên cứu cụ thể về từng nền kinh tế. Tài liệu 
này là nghiên cứu cụ thể thứ hai được thực hiện theo yêu cầu đó. Nghiên cứu cụ 
thể thứ nhất "Các bài học rút ra từ Hành lang Chuyên tiền Mỹ - Mexico đối với việc 
chuyền từ các hệ thống chuyển tiền không chính thức sang chính thức" được xuất 
bản tháng 11/2004." 


Mục tiêu 


Trong những năm gần đây, khi dòng kiều hối cũng như các hệ thống chuyển 
tiền ngày càng được các nhà hoạch định chính sách quốc tế quan tâm hơn, các 
khái niệm liên quan cũng đã được nêu trong nhiều tài liệu.*C ác nhà nghiên cứu 
đã mô tả môi trường vĩ mô thuận lợi cho việc chuyến tiền của người lao động về 
nước, các động cơ và nhân tố khiến các hệ thống IFT được ưa chuộng, những tác 
động tổng thể của các hệ thống này đối với nhiệm vụ toàn cầu AML/CET và các 
ý tưởng để những dòng tiền tệ quốc tế lớn này đóng góp vào sự phát triển. Xem 
Ngân hàng Thế giới, Báo cáo và Kết luận cửa Hội nghị Quốc tế về Kiều hối: Tác 
động Phát triển, Cơ hội cho Khu vực Tài chính và Viễn cảnh tương lai, London, 
UK, (2003) Các hệ thống Chuyến tiền Không chính thức: Phân tích Hệ thống 
Hawala (2003); Tiền chuyển về nước của người lao động: Một nguồn Tài chính 
chơ Phát triển từ bên ngoài quan trọng và bền vững. Trong Tài chính Phát triển 
Toàn cầu (2003); Orozco, Tiền chuyển về nước của người lao động: Thị trường, 
Tiền tệ và Chỉ phí giảm (2003); Kiều hối và Thị trường: Những người mới tham 
gia và Tập quán (2000): Sander, Kiều hồi cho các nước đang phát triển (2003). 


2. Tuyên bố chung của các bộ trưởng tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 10, 4- 
5/9/2003, Phuket, Thái Lan. 

3. Nghiên cứu cụ thể thứ nhất "Các bài học rút ra từ Hành lang Chuyển tiền Mỹ - Mexico 
đối với việc chuyển từ các hệ thống chuyển tiền không chính thức sang chính thức" được xuất 
bản tháng 11/2094. 

4. Các nhà nghiên cứu đã mô tả môi trường vĩ mô thuận lợi cho việc chuyền tiền của người 
lao động về nước, các động cơ và nhân tố khiến các hệ thống IFT được ưa chuộng, những tác 
động tổng thể của các hệ thống này đối với nhiệm vụ toàn cầu AML/CFT và các bá tường đề 
những đòng tiền tệ quốc tế lớn này đóng góp vào sự phát triển. Xem Ngân hàng Thế giới, Báo 
cáo nà Kết luận của Hội nghị Quắc tế nề Kiều hối: Tác động Phát triển, Cơ hội cho Khu uực Tài chính 
tà Viễn cũnh tương lai, London, LIK, (2003) Các hệ thông Chuyển Hồn Không chính thúc: Phân tích Hệ 
thống Hatunla (2003); Tiền chuyễn oề nước của người no động: Một nguồn Tài chính cho Phát Hiển kì 
bên nguài quan trọng uà bền uững. Trong Tài chính Phát triển Tuần cầu (2003); Orozco, Tiền chuÊn oề 
nước của người lao động: Thị trường, Tiền tệ uà Chỉ phí giảm (2003); Kiều hối nà Thị trường: Những 
người mới tham gia uà Tập quán (2000): Sander, Kiều hỗi cho cíc nước đang phát triển (2003). 
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Song song với việc tiếp tục nghiên cứu về bản chất của các hệ thống không 
chính thức, các nỗ lực cũng đang được tiễn hành nhằm hướng người sử dụng 
chuyền từ các hệ thống không chính thức sang các hệ thống chính thức, với mục 
tiêu tăng cường tính minh bạch của dòng kiều hối và tăng khả năng đóng góp 
của kiều hối vào sự phát triển ở nước tiếp nhận. Cơ sở của nỗ lực nghiên cứu 
này là mối quan tâm đến việc bảo vệ các dòng kiều hồi hợp pháp, ví dụ như tiền 
của người lao động chuyền về nước, và tiềm năng phát triển của dòng tiền này, 
đồng thời | cúng cố các cơ chế AML/CFT bằng cách minh bạch hóa các hệ thống 
chuyển tiền. 


Minh bạch hóa 


Rất nhiều loại tiền khác nhau đi qua các hệ thống chuyển tiền, tuỳ theo mục tiêu và 
ý định của người gửi tiền” Việc giám sát và đánh giá tốt hữn những luồng tiền này 
là rất quan trọng đối với một số mục tiêu chính sách công. Kiều hối gửi tới một số 
nước có quy mô ở mức độ có ảnh hưởng đáng kế tới quy mô và cấu thành của tài 
sản tài chính, và đữ liệu đáng tin cậy về quy mô cũng như xu hướng của kiều hếi 
là cần thiết để cho phép các cơ quan tiền tệ quốc gia dự đoán và quản lý tác động 
kinh tế vĩ mô của chúng. Hơn thế, các hệ thống chuyền tiền không chính thức đã 
được xác định là các mối liên kết lỏng lẻo (yếu) trong cơ chế AML/CTF của các quốc 
gia. Tiền tệ đi chuyển qua các kênh chính thức và minh bạch, ngược lại với các kênh 
không chính thức không minh bạch, có thể được giám sát và lưu hồ sơ một cách tốt 
hơn theo đúng các tiêu chuẩn AML/CFT, đồng thời vẫn bảo vệ tính thống nhất của 
đồng kiều hối. 


Tiềm năng Phát triển 


Sự đóng góp của kiều hối vào phát triển cũng có thể được nâng cao vì việc chuyển 
sang sử dụng các tổ chức chính thức sẽ khuyến khích tiết kiệm và cải thiện việc 
phân bổ các nguồn lực đầu tư. Việc chính thức hóa các dòng kiều hối cũng cho 
phép các gia đình có thu nhập thấp hơn tiếp cận với một loạt các dịch vụ tài chính, 
từ đó cho họ nhiều cơ hội hơn để cải thiện thu nhập và quản lý rủi rọ tài chính 
của mình. Việc các tổ chức dịch vụ tài chính cung cấp dịch vụ trọn gói và đồng 
bộ cho các khách hàng chuyển tiền, như dịch vụ tài khoản vãng lại và tài khoản 
tiết kiệm, các sản phẩm tín đụng và thế chấp, có thể cải thiện đáng kế triển vọng 
kinh tế của họ. Thêm vào đó, các khách hàng chuyển tiền tạo ra một Sơ hội tăng 


5. Tiền chuyển của cá nhân, như tiền của người lao động ở nước ngoài gửi về, là một loại 
chuyển Hền, và thường không gắn liền với các kế hoạch rửa tiền, trừ smurfing. Các giao địch 
chuyến tiền lớn hơn, như các giao dịch gắn với quan hệ thương mại, thường có ích cho các kế 
hoạch rửa tiền hơn là các khoản chuyển tiền nhỏ của cá nhân. 
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trưởng có lời cho các tổ chức tài chính, kể cả cho các tổ chức tài chính vì mô có vai 
trò hỗ trợ kết nối giữa các ngân hàng thương mại với các khách hàng lẻ ở các vùng 
lân cận nghèo khó và các khu vực nông thôn. 


Phạm vi và Trọng tâm của Tài liệu 


Tài liệu này HENEH: cứu kinh nghiệm của Hành lang Chuyển tiền Canada-Việt Nam 
trong vài năm qua.“ Mặc dù còn nhiều khía cạnh liên quan đến kiều hối cần được 
nghiên cứu thêm, kể cả việc người nhận tiền sử dụng kiều hối như thế nào, phạm vi 
của đự án này chủ yếu tập trung vào các bài học rút ra từ việc chuyền từ các hệ thống 
không chính thức sang hệ thống chính thức. Đối ngược với quy mô lớn và trình độ 
phát triển cao của hành lang chuyển tiền Mỹ-Mexico được xem xét trong nghiên cứu 
cụ thể đầu tiên, hành lang Canada-Việt Nam có quy mộ nhỏ xét về giá trị tuyệt đối 
và vẫn còn ở giai đoạn sơ khai của à quá trình chuyên từ các hệ thống không chính thức 
sang chính thức. Các thông tin sẵn có về các luồng tiền chuyển qua hành lang này 
cũng như các tổ chức có liên quan cũng ít hơn nhiều. Lượng kiều hối gửi từ Canada 
đi các khu vực khác lớn hơn so với lượng gửi về Việt Nam, đồng thời Việt Nam cũng 
nhận được kiều hối từ Mỹ nhiều hơn từ Canada. Tuy nhiên, ở cấp độ toàn cầu, có một 
số lượng đáng kế các hành lang chuyển tiền có quy mô HƯƠNG tự như hành lang 
Canada-Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu này là bước đi đầu tiên rất cần thiết trong Việc 
xác định những đặc điểm chính của hành lang này và chỉ ra một số lĩnh vực và vấn 
đề mà các nhà nghiên cứu và các cơ quan chức năng cần xem xét kỹ hơn. 


Ø/ cư từ Việt Nam sang Canada 


Mặc dù dân số Việt Nam lớn hơn dân số Canada tới 2,5 lần song GDP của Canada 
lại lớn hơn GDP của Việt Nam tới 20 lần (Bảng 1). Do vậy, thu nhập quốc đân bình 
quân đầu người của Canada lớn hơn 
của Việt Nam hơn 50 lần, điều này 
phần nào giải thích việc đi cư của 


Bảng 1. Dân số và các chỉ số kinh tế 
của Canada và Việt Nam 


Canada  Viêt Nam người Việt Nam sang Canada trong 
Dân số (triệu người 310 804 vòng trên 30 năm qua. Tuy nhiên, 
Tăng trưởng dân số (%) 03 12 đợt đi cư lớn đầu tiên của người Việt 
GDP (tý USD) 714 35 Nam sang Canada điễn ra năm 1975, 


GNI đầu người (USD) 22.390 430 khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc. 
Kế từ đó, nhiều người Việt Nam đã 
chuyển tới Canada vì cả lý do kinh tế 


và chính trị. 


Nguôn: Ngân hàng Thé giới (2002), CIC Canada, Điều tra 
dân số năm 1991, 1996, 2001, Bản tin Di cư Nông thôn. 


` 
6. Mặc dù còn nhiều khía cạnh liên quan đến kiều hối cần được nghiên cứu thêm, kế cả việc 
người nhận tiền sử dụng kiều hối như thể nào, phạm vi của dự án này chủ yếu tập trung vào 
các bài học rút ra từ việc chuyền từ các hệ thống không chính thức sang hệ thống chính thức. 
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Biểu đồ 1: Lượng người nhập cư từ Việt Nam (Nước cư trú gần nhất), 1980 — 1983 
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Nguồn: Văn phòng Công dân và Nhập cư Canada 


Trong thập kỷ từ 1991 tới 2001, số người Việt Nam sinh sống ở Canada tăng từ 
khoảng 94.000 người lên trên 151.000 người, hầu hết những người mới di cư đã tới 
Canada trong nửa đầu thập kỷ. Tuy nhiên, tới giữa những năm 90, số người nhập cư 
từ Việt Nam hàng năm đã giảm xuống dưới 5.000 người mỗi năm (Biểu đồ 1). Trong 
tổng số khoảng 3 triệu người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài năm 2003, khoảng 5% 
là ở Canada. Tất cả họ, trừ một số ít những người lao động tạm thời, là người thường 
trú của Canada. 


Ý nghĩa của kiêu hối đối với Việt Nam 

Kiều hối là một nguồn vốn bên ngoài quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. 
Laượng tiền của người lao động chuyển về nước thống kê được tăng hơn 2 lần từ mức 
12 tỷ USD lên 2,6 tỷ USD trong vòng 4 năm 1999-2003 (Biểu đồ 2). Dữ liệu trình bày 
ở đây lấy từ các nguồn chính thức của chính phủ và chủ yếu bao gồm kiều hối 
chuyển qua các kênh chính thức. Dữ liệu không được thống kê là các khoản chuyển 
qua các kênh không chính thức không được báo cáo. Các khoản không được báo cáo 
gửi từ Canada có thể là rất quan trọng, vì một lượng lớn kiều hối được cho là đi qua 


7. Dữ liệu trình bày ở đây lấy từ các nguồn chính thức của chính phủ và chủ yếu bao gồm 
kiều hối chuyển qua các kênh.chính thức. Dữ liệu không được thống kê là các khoản chuyển 
qua các kênh không chính thức không được báo cáo. Các khoản không được báo cáo gửi từ 
Canada có thể là rất quan trọng, vì một lượng lớn kiều hối được cho là đi qua các cơ chế không 
chính thức. ,Ÿ« 
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Biểu đồ 2: Tiền chuyển về nước của người lao động và ODA 
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Nguần: Bộ KẾ hoạch và Đầu tư Việt Nam, Báo Đầu tư Việt Nam. 


Bảng 2: Tiền chuyển về nước của người lao động so với chỉ tiêu kinh tế phát triển khác | 
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Phản trăm của tiền chuyển về nước của người lao động trong: 


1999 2000 2001 


GDP 44 61 5,6 


Xuất khẩu hàng hóa 104 122 117 124 132 
Đầu 1ư trực tiếp nước ngoài (FDI) B5.0 135.4 134.9 1476 159.4 
Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 88 106. 117 148 164 


Nguồn: Trung tâm Xúc tiền Thương mại và Đầu tự, Bộ Kế hoạch và Đâu tư, Báo Đầu tư. 


các cơ chế không chính thức. Trong năm 2003, lượng kiều hối thống kê được đóng 
góp vốn cho nền kinh tế Việt Nam nhiều hơn lượng ODA đăng ký tới 1 tỷ USD. 
Lượng kiều hối của Việt kiều được trông đợi sẽ đạt mức 3,5 tỷ USD năm 2004, tức là 
trang trải tới 62% thâm hụt thương mại dự đoán. 

Bảng 2 chỉ ra tầm quan trọng của tiền của người lao động chuyển về nước so với 
các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chính. Năm 2003, kiều hối tương đương với khoảng 7,4?" 
GDP, 160% đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) (xem thêm Biểu đồ 3), và 13% xuất khẩu 
hàng hóa, so với mức 4,4%, 85% và 107 tương ứng trong năm 1999. Kiều hối trong 
giai đoạn này cũng trở thành một nguồn tài chính từ bên ngoài cho nền kinh tế Việt 
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Nguồn: Ủy ban các vẫn đề nước ngoài của Việt Nam và Ngân hàng Thể giới. 


Nam quan trọng hơn nhiều so với hỗ trợ phát triển chính thức, tăng từ mức tương 
đương 89% ODA năm 1999 lên 164% năm 2003. 

Nhóm người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài theo các hợp đồng do 
chính phủ bảo trợ là tiệt nguồn tăng thu kiều hối. Thêm vào đó, Việt Nam đang thu 
hút ngày càng nhiều vốn đầu tư từ những kiều dân của mình ở nước HSB0U; Tiến bộ 
trong việc chuyên sang một nền kinh tế dựa trên nền tảng thị trường và tốc độ tăng 
trưởng bình nụ khoảng 6,52 hàng năm trong vòng một thập kỷ rưỡi qua đã thúc 
đấy ‹ sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thu hút 
nguồn lực từ các thành viên gia đình ở nước ngoài. 


Hành lang Canada- Việt Nam 


Tài liệu này đưa ra một bức tranh tổng quát sơ bộ về hành lang Canada-Việt Nam và 
xác định các lĩnh vực cần tiếp tục hành động để tăng cường sự phát triển và tính 
thống nhất của hành lang này. Với những hạn chế về dữ liệu và thực tế là các nhà 
cung cấp dịch vụ không chính thức tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành lang 
này, tài liệu này không tự cho rằng đã đề cập đến toàn bộ các vấn đề có liên quan mà 
thay vì thể, sẽ tập trung vào một số khía cạnh chọn lọc của quy trình chuyên tiền nổi 
lên từ các cuộc phỏng vấn của nhóm nghiên cứu tại cả Canada và Việt Nam. Đề phục 
vụ mục tiêu thảo luận, quá trình chuyền tiền được chia thành ba giai đoạn: Giai đoạn 
Đầu tiên, khi người gửi tiền có quyền quyết định, Giai đoạn Trung gian, bao gồm các 
hệ thống tạo thuận lợi cho việc chuyên tiền qua biên giới, và Giai đoạn Cuối cùng, 
khi tiền tới tay của người nhận. 


8 Tài liệu làm việc của Ngân hàng Thế giới 


Liên quan tới Giai đoạn Đầu tiên, nhóm nghiên cứu đặt giả thiết là Canada có 
công nghệ, thể chế, nền tảng khách hàng và vốn đủ để củng cố các hệ thống chuyển 
tiền chính thức và thu hút những người gửi tiền chuyên từ các kênh không chính thức 
sang chính thức, song thị trường chưa có một bước chuyên toàn điện. Áp dụng khuôn 
khổ phân tích nêu trong báo cáo sơ bộ của APEC, nghiên cứu tập trung vào các động 
cơ thị trường có ảnh hưởng gới lựa chọn của người sử dụng giữa các kênh chính thức 
và không chính thức sẵn có. TNghiển cứu về các động cơ nhìn chung khẳng định các 
giả thiết trên và nêu ra một số vấn đề chính như sau: 


# Người chuyên tiền từ Canada về Việt Nam chủ yếu là có cùng nguồn gốc với 
thói quen gửi tiền đặc biệt bị ảnh hướng. nặng nề bởi đặc tính dân tộc; 

8 Một phần vì thị hiểu của người gửi tiền, và vì giữa các tổ chức tài chính 
Canada và Việt Nam còn chưa có mối quan hệ kinh doanh lâu đời, những 
người kinh doanh không chính thức lại là những người cung cấp dịch vụ chủ 
chốt trong hành lang gửi tiền này; 

# Đối ngược với hành lang Mỹ-Mexico, lượng giao địch song phương trong 
trường hợp Canada và Việt Nam có thẻ là tự thân nó không đủ để hấp dẫn các 
tổ chức tài chính lớn cạnh tranh với nhau vì cơ hội kinh đoanh này; lợi nhuận 
từ công việc này có thể vẫn còn phụ thuộc vào việc hội nhập các hoạt động 
liên # banh của Việt Nam vào ngành kinh doanh chuyển tiền toàn cầu; thông 
tin về kiều hối của Việt kiều tại Canada vẫn còn rất hạn chế, và sự cải thiện 
thông tin bị hạn chế bởi thực tễ ở Canada không có các yêu cầu về cấp phép, 
đăng lý hay các yêu cầu pháp lý khác đối với việc kinh doanh dịch vụ tiền tệ. 


Tại Giai đoạn Trung gian, nhóm nghiên cứu ý vọng sẽ thấy rằng các tổ chức độc 
quyền chính thức thống trị thị trường, và các hệ thống IFT được sử dụng rộng rãi, đây 
là hai đặc điểm thường gần liền với một thị trường trong giai đoạn phát triển sơ khai. 
Nghiên cứu khẳng định rằng các hệ thống TFT được sử dụng: rộng rãi, nhưng thị phần 
không mang tính tập trung cao. Các vấn đề chính nổi lên gồm: 


8 Mặc dù hiểm đữ liệu, lượng tiền gửi qua hành lang này đang tăng lên, và các 
đối thủ cạnh tranh mới đã tham gia vào thị trường; 

8ø Các hệ thống IFT được sử dụng rộng rãi, và một số có vẻ đính đáng đến các 
hoạt động phi pháp, 

# Ngân hàng và các tô chức tín dụng có thể gặp phải các trở ngại dưới dạng quy 
đỉnh khi tăng khả năng cạnh tranh của mình; 

m Các tiền bộ công nghệ trong việc chuyên tiền vẫn chưa ảnh hưởng đáng kể đến 
hành lang này. 


Liên quan đến Giai đoạn cuối cùng, nhóm nghiên cứu giả định rằng sự tiếp cận 
của người nhận tiền tới các kênh chỉ trả là yêu tố chủ chốt trong việc quyết định người 
gửi tiền chọn gửi tiền bằng cách nào tại Giai đoạn đầu tiên. Kết quả tìm được khẳng 
định rằng các tổ chức chính thức sẽ cần phải mở rộng và cải thiện các kênh chỉ trả của 


Hành lang chuyển tiền Canada-ViệNam 9 


* £ Ẩ 3k » TNN- |. z z 
mình nêu họ muốn tăng khả năng cạnh tranh ở Giai đoạn cuối cùng. Các vẫn đề khác 
nổi lên gồm: 


# Sự phân bố về mặt địa lý của dòng kiều hối có xu hướng liên quan tới loại 
người gửi — người lao động theo hợp đồng hay Việt Kiều; 

# Chính sách của Chính phủ Việt Nam đối với kiều hối đóng vai trò chủ chốt 
tác động tới việc người gửi tiền chuyển tiền chính thức hay không chính thức, 

# Người nhận tiền đánh giá cao việc giầu tên; và 

# Các cơ quan chức năng đang tìm cách cải thiện việc lưu trữ hồ sơ về dòng kiều 
hối và thu thập đữ liệu toàn điện hơn. 


Bố cục của Báo cáo 


Phần còn lại của báo cáo được sắp xếp thành năm phần. Chương 1-3 lần lượt mô tả 
các đặc điểm của Giai đoạn Đầu tiên, Giai đoạn Trung gian và Giai đoạn cuối cùng. 
Chương 4 tóm tắt các bài học rút ra từ nghiên cứu sơ bộ về hành lang Canada-Việt 
Nam này, và Chương 5 nêu ra các kết quả khuyến nghị. Năm phụ lục bố sung cho 
báo cáo với các mô tả chỉ tiết hơn về các đặc điểm hoạt động của hành lang chuyển 
tiền này, với tổng quan về thị trường, mô tả về khuôn khổ chính sách cửa Canada và 
Việt Nam, và với một phân tích về các động cơ ảnh hưởng đến các quyết định chuyển 
tiền trong hành lang này. 


CHƯƠNG † 


Giai đoạn Đầu tiên 


người này đương nhiên sẽ kéo theo sự phát triển của các hệ thống chuyển 
tiền phục vụ cho họ và cho cộng đồng của họ tại quê nhà.” Hiện đã có nhiều 
yếu tố cơ bản cần có để phát triển một thị trường chuyển tiền chính thức hiệu quả, 
như sự tồn tại các các cộng đồng gửi tiền lớn, một lĩnh vực tài chính ốn định, và sự 
tiếp cận công nghệ và vốn. Tại Canada, dịch vụ chuyền tiền do các tổ chức tài chính 
được quản lý và giám sát (RFIs), như là các ngân hàng, các công ty tín thác và cho 
vay, và các tổ chức tín dụng cung cấp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ 
(MSBs)'" xem ra đang đi trước các RFIs một bước trong việc cung cấp các dịch vụ 
chuyển tiền cho người nhập cư gốc Việt được nghiên cứu ở phần này. Các MSBs 
không được điều tiết và giám sát một cách cần trọng song cũng phải tuân thủ các 
nghĩa vụ AML/CET như các RF1a. 
Các động cơ chính tác động đến lựa chọn của người nhập cư gốc Việt về các loại 


@~ là điểm đến của khá nhiều đân nhập cư," sự hiện diện của những 


8. Canada áp dụng ba mức phân loại để xác định tình trạng nhập cư ở Canada: “Công dân 
Canada”, “Nguời thường trú” và “người lao động nhập cư tạm thời”. Cộng đồng dân cư gửi 
tiền từ Canada về Việt Nam gồm các công dân Canada và người thường trú gốc Việt. Trong 
báo cáo này, tác giả sử dụng thuật ngữ Việt Kiều, “người Việt di cư” hoặc “người Việt gửi tiền” 
để chỉ các công dân Canada hoặc người thường trú có gốc Việt. 

9. Chính phủ Canada đã hoàn tất một báo cáo khái quát mang tính thăm đò về các hành 
lang chuyển tiền giữa Canada với El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Hoơnduras, Jamaica 
và Mexico. Bộ Tài chính và Ngoại. giao, Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) và Văn 
phòng Công dân và Nhập cư Canada (CÍC) có cùng mối quan tâm đến vấn đề này, và CIDA 
đóng vai trò đi đầu trong việc hỗ trợ các nghiên cứu liên quan, 

10. MSBs bao gồm bất kỳ ai tham gia vào công việc chuyển tiền, kế cả các hệ thống chuyển 
tiền không chính thức hay không chính thống như hawala, hundi và fei chien. 
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12. Tài liệu làm việc của Ngân hàng Thể giới 


hình dịch vụ chuyển tiền khác nhau ở Giai đoạn Đầu tiên bao gồm sự hiểu biết về 
văn hóa, quan hệ cá nhân, và tốc độ, chi phí và độ tin cậy tương đối của các địch vụ 
tương ứng. Các đặc điềm chính của thị trường được nghiên cứu này làm sáng tỏ là: 


% Vai trò tương đối hạn chế cửa các RFIs; 

% Thói quen gửi tiền của Việt Kiều ở Canada; 

# Vai trò của đặc tính dân tộc trong việc chọn lựa giữa các phương thức chuyên 
tiền khác nhau; và 

# Yêu cầu các nhà cưng cấp dịch vụ chuyển tiền phải được cấp phép/ đăng ký. 


Vai trò tương đối hạn chế của các RFIs 


Những hạn chế về số liệu khiến cho việc khẳng định lại các đặc điểm của thị trường 
chuyển tiền ở Canada, vai trò cụ thể và tầm quan trọng của các tổ chức khác nhau 
trong ngành trở nên khó khăn. Nghiên cứu ban đầu cho thấy rõ ràng là các MSBs 
đang chiếm lĩnh ngành chuyển tiền ở Canada. Ví dụ về những nhà cung cấp dịch vụ 
này bao gồm đại lý của các MTOs thương mại lâu đời hay các nhà kinh doanh mang 
ít tính thương mại hóa hơn cung cấp dịch vụ chuyển tiền thông qua các cửa hàng bán 
lẻ mà chức năng chính là bán các hằng hoá hay dịch vụ khác. Những cửa hàng như 
vậy thường phục vụ cho các cộng đồng dân cư cụ thể. 

RHIs hiện nay đóng một vai trò tương đối nhỏ trong hành lang này. Mặc đù 
lượng kiều hồi gửi tới Việt Nam có thể không hấp dẫn các RFIs chuyên môn hoá vào 
hành lang này, nó vẫn đem lại một cơ hội kinh đoanh có lời mà các đoanh nghiệp này 
đang dần nhận thức được, ngoài việc họ cưng cấp địch vụ chuyên tiền khắp toàn cầu. 
Một số RFIs, đặc biệt là các tổ chức tín dụng, đã đưa một số chương trình chuyên tiền 
hạn chế vào hành lang Canada-Việt Namvới mức độ thành công khác nhau." Để 
đứng vững hơn trên thị trường chuyển tiền, họ sẽ cần phải áp dụng cộng nghệ cân 
thiết đề tiễn hành giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn. (Những khía cạnh này sẽ được thảo 
luận thêm trong phần về Giai đoạn Trung gian). Thêm vào đó, RFIs sẽ phải tìm hiểu 
thêm về lịch sử và thói quen gửi tiền của người Canada gốc Việt đề có thể đưa ra các 
chương trình chuyền tiền phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 


Thói quen gửi tiền của W⁄ệ &Zêu ở Canada 

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài nhìn chung thuộc hai loại: những người lao 
động nhập cư tạm thời và Việt Kiều. Kế từ năm 1994, chính phủ Việt Nam đã bảo trợ 
một chương trình gửi người lao động ra nước ngoài theo các hợp đồng có thời hạn. 
Trong những năm gần đây, những người đi lao động nước ngoài này chủ yếu là tới 
các nước láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia và Đài Loan. Giữa Việt 


11. Ngân hàng Scotia và Caísses Populaires Desjardin là hai ví dụ. 
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Nam và Canada hiện nay chưa có một chương trình gửi người đi lao động nào được 
tổ chức qua các kênh chính phủ, mặc đù vẫn có một đội ngũ khoảng 55 lao động thời 
vụ và/hoặc tạm thời từ Việt Nam hiện đang làm việc ở Canada theo các thoả thuận 
cá nhân hoặc của từng công ty cụ thể. Ở Canada, nhóm người thứ hai, Việt Kiều, là 
những người đã thiết lập cộng đồng và thường gửi kiều hối. Việt Kiều là một từ được 
người Việt Nam sử dụng đề nhấc tới những người Việt ở nước ngoài nói chung, mặc 
dù ban đầu từ này ám chỉ những người tị nạn trốn khỏi Việt Nam trong công cuộc 
chuyển đổi hình thức kinh tế - xã hội thời kỳ những năm 70. Nhóm người Việt thứ 
hai đến Canada theo chương trình đoàn tụ gia đình của chính phủ Canada. Canada 
cũng tiếp tục chấp nhận một số người nhập cư chọn lọc định kỳ, những Rghn0 này 
góp phần thúc đây sự tăng trưởng của đòng kiều hối gửi về Việt Nam. Xét về vị trí 
của họ trong lịch sử Việt Nam, Việt Kiều có xu hướng duy trì quan điểm chính trị 
cứng rắn và vẫn cảnh giác với chính phú Việt Nam. 

Theo điều tra đân số của Canada năm 2001, số người gốc Việt là 151.410 người 
(Hộp 1), tức là chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cộng đồng người nhập cư của 
Canada. Nghiên cứu sơ bộ chỉ ra rằng Việt Kiều và những người lao động nhập cư 
tạm thời có thói quan chuyên tiền khác nhau đáng kế - một điều đáng để quan tâm 
vì nó có thê ảnh hưởng tới việc đưa ra các sản phẩm và dịch vụ cũng như xây dựng 
các quy định như thể nào. Thói quen chuyên tiền của Việt Kiều được hình thành chủ 
yêu là từ mong muốn được duy trì các quan hệ cá nhân hay kinh doanh ở Việt Nam 
và từ nhận thức của họ về chính phủ Việt Nam. 

Sau năm 1975, năm đánh dấu sự kiện "Sài Gòn sụp để", những người tị nạn bắt 
đầu sang Canada. Giữa năm 1979 và 1980, khoảng 50.000 "thuyền nhân" Việt Nam 
đã tới Canada. Kế từ đó, cộng đồng người Việt đã tăng lên và phát triển qua vài giai 
đoạn: định cư, hòa nhập, và tham gia. Hầu hết Việt Kiều nay đều có quyền công đân 
Canada và đã hòa nhập và xã hội Canada theo các phong tục của của từng đỉa 
phương, đồng thời ngày càng có nhiều người mắt mối liên hệ gia đình với Việt Nam. 
Điều này đã dẫn tới việc lượng tiền gửi về Việt Nam để hỗ trợ các thành viên gia đình 
giảm xuống. Tuy nhiên, người ta đang chuyên nhiều tiền về hơn cho mục đích đầu 
tư. Công đồng người Việt ở Canada hiện nay đã bước sang giai đoạn tham gia, và có 
mặt trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của 
xã hội Canada." 

Thói quen chuyển tiền của Việt Kiều nhìn chung không có đặc điểm là gửi các 
khoản tiền nhỏ một cách thường xuyên để hỗ trợ thân nhân trong nước. Thay vào 
đó, Việt Kiều có xu hướng gửi tiền ba hoặc bốn lần mỗi năm vào các địp lễ hội văn 


12. Trme5 số những người tị nạn này, một số là người Việt gốc Hoa. Nghiên cứu sâu hơn có 
thể giúp làm rõ vai trò và đặc điểm của tiêu cộng đồng này trơng cộng đồng người Việt. 
13. Với tư cách là nơi tập hợp của công đồng người Việt ở Canada, Hội Việt Kiều Canada 


(VCF) đã được thành lập vào năm 1980. VCF, hiện có 15 hội thành viện khắp Canada, có ba mục 
tiêu: (1) duy trì sự đoàn kết giữa các hội người Việt ở khắp ki nhường và cân đối hoạt động của 
chúng: (2) bảo tổn và phát triển văn hoá Việt và làm phong phú nền văn hoá Canada; (3) nuôi 
dưỡng tỉnh thần hỗ trợ lẫn nhau và trách nhiệm cộng đồng. <http:/ /www.vietfederation.ca>. 
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hoá, như ngày Tết" và các sự kiện gía đình như ma chay, cưới hỏi. Những khoản 
kiều hối khác của Việt Kiều chuyên về dùng cho các mục đích đầu tư vào kinh đoanh 
như bất động sản và khách sạn. Thông thường những khoản đầu tư này được đưa 
vào các doanh nghiệp do gia đình hoặc bạn bè điều hành. Các khoản kiều hối khác 
được chuyền về đề chuẩn bị cho việc hồi hương cuối đời của người di cư. Số tiền gửi 
về thường trong khoảng từ 300 tới vài nghìn đô la Canada (Can$ 1.000-5.000). 


Vai trò của đặc tính dân tộc 


Hiểu được bản chất của cộng đồng Việt Kiều, vai trò quan trọng của đặc tính dân tộc 
trong cộng đồng này, và thói quen của người gửi tiền có thể góp phần giúp các tổ 
chức chuyên tiền phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình đề đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng. Các ngân hàng Canada tới nay chưa tham gia đáng kế vào việc chuyển 
tiền tới Việt Nam, một phần là do "sự khác biệt văn hoá" đễ thầy giữa các tế chức tài 
chính chính thức và người gửi tiền gốc Việt. Nghiên cứu sơ bộ về một số trung tâm 
chính của người gửi tiền gốc Việt tại Canada cho thấy thị trường chuyền tiền hiện do 
các MSBs năm giữ, các MSBs này đã tiền hành một nỗ lực đồng bộ đề tham nhập vào 
cộng đồng sắc tộc này. 

Ví dụ, ở Toronto, có khoảng 15 công ty chuyền tiền được nêu trong các tờ báo 
địa phương của người Việt.'* Ở Vancouver, rất nhiều người Việt sử đụng các MSBs 
để chuyển tiền về Việt nam. Những dịch vụ này do các doanh nghiệp ở các vùng 
lân cận như các cửa hàng cho thuê băng video, cửa hàng làm móng tay, thẩm mỹ 
viện, cửa hàng hoa và các đại lý du lịch cung cấp. Ở Montreal, những người chuyên 
kiều hối gửi tiền thông qua các nhà kinh doanh chính thức và không chính thức 
cũng như thông qua bạn bè về thăm Việt Nam. Những người kinh đoanh không 
chính thức được ưa chuộng hơn tư tưởng từ xưa là không tin cậy vào các kênh chính 
thức ở Việt Nam, như sẽ được tHếp tục phân tích thêm trong báo cáo." Đặc tính đân 
tộc cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành sở thích sử dụng các 
hệ thống IFT. Các cuộc phỏng vấn chỉ ra rằng chỉ người Việt Nam, hoặc những 
người có thể nói tiếng Việt mới có thê tiếp cận được các hệ thống IFT trong công 
đồng người Việt. 

Một số MTOs nhà nước ở Canada đã nhắm tới cộng đồng người Việt, Một trong số 


14. Ngày Tết là ngày năm mới theo Âm lịch. Tết được chính thức chào mừng trong 3 ngày, 
nhưng thường thì kéo dài cả tuần với việc tăng quà lẫn nhau và tiêu dùng nhiều. Do vậy, kiều 
hồi gửi về cho ngày Tết thường được tiêu dùng ngay chứ không đem đầu tư. 

15. Thời mới (ở Toronto), Thời Báo (ở Toronto), và Thời sự (ở Vancouver) là ví dụ về những 
tờ báo này. `. 

16. Nhóm nghiên cứu thăm Toronto, Vancouver và Montreal. Các quan sát đã được khăng 
định lại trong các cuộc phỏng vấn với Cộng đồng người Việt ở Canada, một NGO Việt Nam - 
Canada rất gần gũi với cộng đồng người việt và quen với việc chuyển kiều hối về nước cửa 
người Việt. 
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đó, bằng việc tập trung vào các nhu cầu của cộng đồng và điều chỉnh các dịch vụ cho 
phù hợp, đã vượt qua các hàng rào về sắc tộc của những người gửi tiền gốc Việt. Công 
ty này điều hành các cửa hàng cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ như điện 
thoại di động, hàng điện tử, và tour du lịch, cũng như là chuyển tiền. Công ty có đại lý 
của riêng mình ở Việt Nam, những đại lý này cung cấp các dịch vụ giao tiền tận nhà 
hết sức thuận tiện. MTO này cũng quảng cáo trên các báo tiếng Việt và tính một mức 
phí khá cạnh tranh là 5 đô la Canada cho mỗi giao dịch, cộng với 1,5% trị giá giao dịch. 

MTO này báo cáo là khoảng 60% lượng tiền công ty chuyên là gửi về miền Nam 
(vùng thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau), 15% là tới khu vực miền Trung (Đà Nẵng, 
Ninh Thuận, và Thừa Thiên Huế), và khoảng 25% là gửi ra miền Bắc (Quảng Ninh, 
Hải Phòng và Hà Nội). Lượng kiều hối tuỳ thuộc vào thời điểm trong năm. Ví dụ, 
trong tháng 12 và tháng 1, trước Tết Âm lịch, khoảng 100.000 đô la Canada được 
chuyển mỗi ngày. Vào các mùa khác trong năm, chỉ khoảng từ 20.000-30.000 đô la 
Canada được chuyên mỗi ngày. 


Điều tiết các MSBs 


Theo khuôn khổ pháp lý của Canada, RFIs là những tổ chức tài chính cung cấp địch 
vụ chuyên tiền duy nhất phải chịu sự quản lý và giám sát nhà nước. Chúng được điều 
tiết bởi chính quyền liên bang hoặc cấp vùng.” Tuy nhiên, cũng như các tổ chức tài 
chính, các MSBs ở Canada có các nghĩa vụ AML/CFT (các nghĩa vụ nhận dạng khách 
hàng, lưu giữ hồ sơ, báo cáo). Thêm vào đó, Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo 
cáo Tài chính Canada (FINTRAC) đã tiến hành một chiến địch có phạm vi rất rộng, 
với mục tiêu giúp các MSBs hiểu rõ hơn về những nghĩa vụ này. Các cơ quan chức 
năng ở Canada hiện đang nghiên cứu cách thức đề thực thi một cách tốt nhất các tiêu 
chuẩn quốc tế về AML/CFT như yêu cầu các đại lý chuyên tiền phải đăng ký với 
hoặc được cấp phép bởi các cơ quan chức năng (Hộp 2)." 


Hộp 2. Định nghĩa về Cấp phép và Đăng ký 


Theo Khuyến nghị Đặc biệt số VI của FATF, tắt cả các hệ thông chuyển iền (chính thức cũng như không 
chính thức) cần được cấp phép hoặc đăng ký vớ các cơ quan quản lý. Đương nhiên, chỉ riêng việc cấp phép 
hay đăng ký không có nghĩa là một hộ thống đá được giám sát giống như các tổ chức trong lĩnh vực tài chính 


có điều tiết. Theo Báo cáo về những Tập quán Thực hành Quốc tế tốt nhát, việc cấp phép có nghĩa là cơ quan 
quản lý đã kiểm tra và cho phép một nhà kinh doanh cụ thể được liền hành công việc kinh doanh đó, trong 
khi đắng chỉ chỉ đơn giản là nhà kinh doanh đá có tên trong danh sách của nhà quản lý. 


Nguồn: FATF 2001 


` 


17. Cơ quan quản lý liên bang là Văn phòng Giám sát các Tổ chức Tài chính (OSFJ. Mỗi 
vùng cũng có cơ quan quản lý của riêng mình. 
18. Khuyến nghị Đặc biệt VI của FATF. 
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Luật về Thu nhập của Tội phạm (Rửa tiền) và Tài trợ Khủng bố năm 2001 
(PCMLTFA) và các quy định thực thi luật này chứa đựng các biện pháp AML/CFT 
áp dụng cho một loạt các đơn vị có nghĩa vụ phải báo cáo ở Canada, kế cả các MSBs. 
Luật pháp cũng đã lập ra FINTRAC, cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân tích, 
đánh giá và cung cấp các tin tức tài chính về các hoạt động bị nghi ngờ là rửa tiền, 
tài trợ khủng bố, và nguy cơ đe đoa an ninh Canada. Theo khuôn khổ pháp luật này, 
một số quy định được áp dụng cho các MSBs, kế cả yêu cầu xây đựng một chương 
trình tuân thủ AML nội bộ. 


CHƯƠNG 2 


Giai đoạn trung gian 


lợi nhuận. Các tô chức trung gian đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm 

duy trì và tăng lợi nhuận của họ. Mặc dù các hệ thống IFT vẫn tiếp tục 
được sử dụng rộng rãi, Việt Nam đã có tiến bộ trong việc mở rộng các dịch vụ 
trung gian chính thức trên thị trường. Tuy vậy, việc chính thức hoá kênh này ở giai 
đoạn đầu, và vẫn còn khả năng lạm dụng một số kênh không chính thức vẫn còn. 
Những đặc điểm đáng chú ý của giai đoạn trung gian trong hành lang này được 
thảo luận ở đây gồm: 


G iai đoạn trung gian bao gồm các dịch vụ chuyễn tiền mà động cơ chính là 


# Tình trạng các hệ thống không chính thức vẫn được sử dụng rộng rãi vào mục 
đích chuyển tiền qua biên giới; 

Mức độ phát triển của ngành tài chính Việt Nam; và 

# Những trở ngại đối với sự phát triển các địch vụ chuyên tiền của các RFis của 
Canada. 


Tỉnh trạng sử dụng rộng rãi các lFTs 


Như đã lưu ý ở trên, các hệ thống IFT được sử dụng rộng rãi trong hành lang 
chuyển tiền giữa Canada và Việt Nam. Nhìn chung có ba phương thức để chuyển 
tiền không chính thức từ Canada sang Việt Nam: chuyên tiền qua các MSB, chuyên 
Hồn tay ba, và chuyên tay tiền mặt không được khai báo. Động cơ chính cho việc sử 
dụng các hệ thống IFTs trong hành lang này là chỉ phí, tốc độ và sự gần gũi về mặt 
văn hoá. Những người sử dụng IFT được phỏng vấn trong nghiên cứu, cùng với các 
thành viên trong ngành chuyền tiền nhìn chung cho rằng các hệ thống IFTs là các 
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kênh đáng tín cây, trong khi các thành viên của công đồng thực thi pháp luật cho 
rằng độ tin cậy thực chất của chúng kém hơn danh tiếng của mình, và những người 
sử dụng thường bị lừa.” 

MSBs. Mặc dù các MSBs phải tuân thủ các quy định của FINTRAC, vẫn có 
một vài kênh không chính thức thuộc nhóm kinh đoanh chuyến tiền này không 
tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình. Điều này không nhất thiết nói 
lên rằng các kênh này “không đồng tin cậy, không hợp pháp hoặc trái phép, 
song nó làm đấy lên mối lo ngại về khả năng lạm dụng hiện đang tồn tại trong 
hoạt động của các kênh không chính thức này. Khả năng này được minh hoạ 
trong Hộp 3. 


Hập 3. Duy trì tính thống nhất của Hành lang chuyển tiền Canada — Việt Nam 


Trong các hảnh lang chuyển tiền, thường cỏ khả năng là bọn tội phạm lạm dụng các kênh chuyến tiên 
để đây mạnh các hoạt động trái phép của mình. Do vậy, đê bảo vệ tính thống nhất của các dòng tiền, 
cần phải có khuôn khổ pháp lý hợp lý và các tiêu chuân này phải được thực thị hiệu quả. Mặc dù không 
nên khái quát hóa những báo cáo sau từ các phương tiện thông tin đại chúng tại Canada thành nhận 
định là các hệ thống chuyên tiền tạo thuận lợi cho tội phạm, song chúng cũng cảnh báo các nhà hoạch 
định chính sách về sự cân thiết phải phòng chống việc bọn tội phạm lạm dụng các hệ thống này. 


Một loại các cuộc khám xét đồng bộ của chính quyền ở Canada và Mỹ đá được đưa lên báo chí vào 
ngày 31/3/2004. Các cuộc khám xét nảy nhắm vào cả nơi cư trú cũng như là nơi kinh doanh được cho 
là thuộc về một mạng lưới tội phạm quốc tế dính liu tới buôn lậu ma tuý và rửa tiền. Các báo báo cáo 
là mạng lưới tội phạm này chịu trách nhiệm sản xuất ecstasy và cản sa tại Canada và phân phối chúng 
ở khắp nước Mỹ, và sau đó hợp pháp hoá những thu nhập phi pháp từ việc buôn ma tưý đưa về Canada 
và Việt Nam. 


Mạng lưới tội phạm này đuợc báo cáo là đã sử dụng cả các công ty thật và công ty ma để hợp pháp 
hoá những thu nhập từ việc buôn lậu ma tuý đưa trở lại Canada và đưa sang Việt Nam và được cho là 
cúng tham gia cung cáp các dịch vụ rửa tiên cho các mạng lưới buôn lậu ma tuý khác. Theo tờ Ottawa 
Sun, mạng lưới này đã che đậy nguôn gốc thực chất của thư nhập và sử dụng các công ty chuyển tiền 
để rửa tiên, Trong một trường hợp cụ thê, theo báo cáo, một kẻ vận chuyên ma tuý đã bị các quan chức 
bắt tại biên giới Mỹ-Canada với khoảng 750.000 USD giáu trong bình xăng ô tô của mình. Mạng lưới tội 
phạm cụ thê nảy được báo giới cho rằng đã rửa tới gần 5 triệu USD mỗi tháng. 


Nguồn: RCMP (Thông cáo báo chí), Tờ Giobe and Mail, Tờ Ottawa Sun, 


19. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện với các thành viên của Sở cảnh sát Ontario, Sở cảnh 
sát Cttawa, và Cánh sát Cơ động Hoàng gia Canada. 
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Chuyễn Hiền taụ ba. "Chuyên tiền tay ba" sử dụng phương pháp bù trừ tài 
khoản và các phương pháp ghi số khác để tạo thuận lợi cho các giao dịch theo 
cách gần giếng với cách của những nhà kinh đoanh hawala. Các cuộc phỏng vấn 
với các khu vực tư nhân và các cơ quan của chính phủ cho thấy việc thanh toán 
hầu hết các giao dịch chuyền tiền tay ba thường gắn với giao dịch thương mại. 
Các nhà kinh doanh IFT ở Canada thường tiến hành các hoạt động kinh đoanh 
khác tại cùng một địa điểm đó, ví dụ như một cửa hàng cho thuê băng video, một 
dịch vụ chuyển phát bưu kiện, hay một cửa hàng rau. Những doanh nghiệp này 
sử dụng các giao dịch thương mại và các chuyến hàng đề tiến hành các giao dịch 
chuyên tiền trong hành lang này thông qua việc ghi hoá đơn cao hoặc thấp hơn 
thực tế. 

Chuyên ta. Quy định hải quan của Việt Nam cho phép mỗi cá nhân được mang 
tối đa là 3,000USD vào Việt Nam. Các cuộc phỏng vấn của nhóm nghiên cứu cho 
thấy có nhiều quan điểm khác nhau về tác dụng của việc chuyển tay. Một số người 
được phỏng vấn cho rằng cách này ngày càng ít phổ biến hơn đo các biện pháp hải 
quan và khai báo chặt chẽ hơn của Việt Nam. Tuy nhiên, một số nguốối được phỏng 
vấn cũng cho biết XE PENE người chuyên tiền và những người mang tiền mặt có thể 
tìm nhiều cách đề trốn tránh các biện pháp tại biên giới. 


Những nhà kính doanh !FTs tại Việt Nam 


Các hệ thống IFTs được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Có thể đễ dàng tìm thấy 
những người cung cấp các hệ thống này ở một khu chợ tại thành phố Hồ Chí 
Minh hay trên một đường phố Hà Nội. Nhóm nghiên cứu đã đến hai cửa hàng ở 
ca hai thành phố để tìm THƯNg: nhà cung cấp IFT. Chuyền tiền không chính thức 
có xu hướng phổ biến hơn ở miền Bắc, trong khi đó các dịch vụ chuyển tiền chính 
thức đã xâm nhập sâu hơn vào miền Nam. Các khoản tiền lớn vào Việt Nam 
thông qua các hệ thống chuyền tiền không chính thức được dùng đề cấp vốn cho 
một loạt các hoạt động khác nhau. Tiền chuyển về nước có thể được sử dụng để 
hỗ trợ việc chỉ tiêu hàng ngày trong gia đình hoặc vào một ngày nghỉ hoặc ngày 
lễ của gia đình. Một số người nhận tiền được phỏng vấn bởi nhóm nghiên cứu 
đã sử dụng các khoản tiền chuyển về nhận được để mở các nhà hàng và khách 
sạn (Hộp 4). 

Các cuộc phỏng vấn cho thấy rằng những TựgD cung cấp IFT tuân thủ 
một phương thức chuyển tiền chung. Nhà cung cấp ở Canada gửi tiền về Việt 
Nam vào 5 giờ chiều của mỗi ngày làm việc (tức là buổi sáng ở Việt Nam). Đối 

tác phía Việt Nam giáp tiền cho người nhận trong '1gnyy hôm đó. Tính tổng lại, 
giao dịch chưa mất đến 24 giờ. Các nhà cung cấp hai nước thanh toán cho 
nhau thông qua tài khoản ngân hàng hoặc thông qua các giao dịch thương mại 


(Hộp 5). 
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Hộp 4. Các hệ thống IFTs tại Việt Nam 
——— ˆ-.-=.-----=.-..--._..-—.._- 
Các hệ thống chuyên tiền không chính thức hoạt động tại các khu chợ chính của Việt Nam, Có thể dễ dàng 
Tìm thấy các nhà cung cáp IFT tim thây ở thành phố Hỗ Chí Minh và Hà Nội. Nhóm nghiên cứu đá tìm ra họ 
ngay ở cửa hàng thứ hai mà họ đền. 


Thành phố Hỏ Chí Minh (Chợ Bán Thành) 


Người cung cáp dịch vụ này sở hữu một cửa hàng đỗ trang sức đặt cách đại lý của Western Union chỉ khoảng 
10 mét. Thành viện của nhóm nghiên cứu giả vờ đang tiền hành chuyên tiên giữa Canada và Việt Nam. Họ 
mô tả một giao dịch tưởng tượng với giá trị lèn tới $600.000. Người cụng cấp IFT thực hiện vài cú điện thoại 
tới các mỗi của bà ta tại Canada. Bà ta hỏi xin số điện thoại tại Canada để người của bà ta ở Canada liên lạc 
với người gửi tiên và đưa ra chỉ dẫn. Phi chuyển tiền là 6%. 


Hệ thống này ià một phần trong một mạng lưới nói những người gửi tiền và người nhận ở Canada và Mỹ. 
Những bước sau sẽ được tiền hành đề hoàn tắt giao địch gửi tiền: 

$ Người gửi gửi tiên vào một tài khoản ngắn hàng được chỉ định tại nước gửi tiên. 

$ Nhà cung cáp !FT tại Canada xác nhân đã có tiền trong tài khoản và chuyển cho người gửi ïiền môi mã số, 
+ Nhà cung cáp IFT ở Canada gọi cho nhà cung cáp IFT ở Việt Nam để chuyển mã số này; 

+ Người gửi tiền gọi cho người nhận đề chuyển mã số này. 

$ Người nhận nhận tiên khi đưa mã số cho nhà cung cáp IFT tại Việt Nam. 

Tiên sẽ có mặt tại Việt Nam ngay khi người cung cáp IFT phía Canada xác nhận tiền đã được đóng vào tài 
khoản tại Canada. Kiểu hệ thông này cũng có thể được xếp vào loại chuyển tiền không chính thức bởi trên 
thực tế tiên không hề được chuyển, thay vào đó, các bên sẽ tiến hành bù trừ tài khoản lẫn nhau. 


Hà Nội (Phố Hàng Bạc) 


Các nhà cung cáp IFT cũng được tìm thấy ở Hà Nội. Tuy nhiên, họ cho biết đang tạm thời dừng các hoạt động 
chuyển tiền đo sức ép của chính quyền. Họ để nghị nhóm nghiên cứu quay lại sau một tuần. 


Nguồn: Các cuộc phông vấn với các nhà cung cấp IFT. 


Hộp 5. Hoạt động chuyển tiền 24 giờ của IFT giữa Canada và Việt Nam 


Các nhà cung cập IFT tại Vancouver và đi tác phía Việt Nam chưa cần đắn 24 giải để chuyển và giao tiền. 
Ví dụ, người gửi tiền đặt tiễn vào tài khoản lúc 10 giờ sáng ở Vancouver: nhà cưng cắp IFT chuyển tiên này 
về Việt Nam vào lục 5 giờ chiêu cùng ngày. Nhà cung cáp IFT phía Việt Nam nhận được tiền ngay lúc đó (7 
giờ sáng ở Việt Nam}. Người nhận tiền lầy tiền trong cùng ngày thông qua dịch vụ giao tiền lận nhà. 

Thời gian sử dụng 0giờ Tgiở †17 giữ 

SE k dùchi trinh gì chai D-SIE,.,o xoossSSS hi... SSSe- IẾ DEN Ibìo) vụn GP 0n uyên 

Giờ Canada (múi giờ Thái Bình Dương) 10:00 sáng 5:00 chiều 3:00 sáng 

Canada (Giai loạn đầu tiên} Tiên vào tài khoản 

Giai đoạn trung gian Chuyển tiễn 

Việt Nam (Giai đoạn cuối cùng) . Giao tiền 

Giờ Việt Nam 12:00 đêm 7:00 sáng 5:00 cẦiêu 


Nguồn: Các cuộc phỏng vẫn với cộng đồng người Việt lại Vancouver và các nhà cung cấp IFT 
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Những thuận lợi của IFTs 


Các hệ thống chuyên tiền chính thức vẫn chưa theo kịp tốc độ và chỉ phí thấp của các 
hệ thống IFT chuyên tiền từ Canada về Việt Nam. Trong hành lang Canada-Việt 
Nam, tốc độ là điểm khác biệt chủ chốt giữa các hệ thống chính thức và không chính 
thức, Chuyển tiền qua ngân hàng và các MSBs lớn khác, như Western Union có thể 
mắt 2-5 ngày so với 24 giờ nếu gửi qua các nhà cung cấp IFT. Trong một số trường 
hợp, thời gian chuyền tiền qua các kênh chính thức tới các khu vực nông thôn ở Việt 
Nam có thê lên tới một tháng. 

Một đại lý IFT thông thường tính mức thí từ 1-2% số tiền được chuyên trong mỗi 
giao dịch, tuỳ thuộc vào quy mỏ giao dịch. Phí trong các hệ thống chính thức thì rất 
khác nhau, có thể từ 2-10%. Một số nhà cung cấp dịch vụ chuyên tiền qua các hệ thông 
chính thức tính phí phần trăm rẻ hơn nhưng họ lại công thêm một khoản phí tính đồng 
đều cho mọi giao dịch.”' Trong trường hợp chuyên qua ngân hàng, người nhận có thẻ 
phải trả thêm phí cho người trung gian và người chỉ trả ở Việt Nam. Do vậy, người gui 
tiền có thể sẽ phải trả phí nhiều hơn khi sử dụng các nhà cung cấp chính thức. 


Phát triển thị trường Việt Nam 


Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và lượng tiền chuyển về nước gia tăng đã thu hút 
nhiều người mới tham gia vào thị trường chuyển tiền ở Việt Nam. Mặc đù vẫn còn 
phải làm rất nhiều để phát triển thị trường chuyên tiền của mình song Việt Nam 
cũng đã có nhiều tiền bộ trong những năm gần đây. 

Các đối Hui cạnh tranh mới. Năm 2002, mà nước mỡ rộng phạm vì các công y được 
hoạt động như là các MTOs. Hiện nay có khoảng 50 ngân hàng được phép tiền hành 
kinh doanh chuyển tiền ở Việt Nam. Ba ngân hàng nhận chuyển tiền về nước nhiều 
nhất là VICB, Ngân hàng Đông Á, và Ngân hàng Thương mại Á châu. Trong các 
phóng vấn một ngân hàng cho biết trước đây đã tìm chiếm toàn bộ thị trường chuyển 
tiền ở Việt Nam song nay chỉ còn 10%, thị phần còn lại đã rơi vào tay những đối thủ 
cạnh tranh mới tham gia vào thị trường với các chiến lược thị trường năng động và 
dịch vụ chuyên nghiệp. 

Các ngân hàng xây dựng quan hệ đổi tác với các MTOs và các doanh nghiệp 
khác để tạo ra các kênh.” Các quan hệ đối tác này đã tạo nên một loạt các mạng 
lưới với mức độ thành công khác nhau. Hầu hết các ngân hàng thương mại ký hợp 


20. Theo các cuộc phỏng vấn mà chúng tôi thực hiện với các nhà cung, cấp dịch vụ chuyển 
tiền và với cộng đồng người Việt, ph! của hệ thông FET là khoảng 2%. Các đại lý IFT tính phí 
1,6% giá trị tiền chuyên đối với mỗi giao địch (2% nếu là giao dịch nhỏ). Hầu hết các ngân hàng 
và MTOs tính từ 3% trở lên tuỳ thuộc tóc độ chuyển tiền. Các khoản phí đồng đều có thể cũng 
được phép vào giá. 

21. Western Union đã bắt đầu có mặt ở Việt Nam. Họ có khoảng 200 văn phòng đại lý ở đây, 
Wcstern Union đã ký một hợp đồng AM, tiếp với một số ngân hàng và một công ty thương mại 
- ÁCB, VBARD, VPB và EDEN - cung cấp cho họ phần mềm và đào tạo cán bộ. 
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đồng thuê các tổ chức tài chính khác làm đại lý cho mình, và một số ngân hàng có 
các MTOs riêng của mình. Ở Việt Nam, các ngân hàng được phép có quan hệ với 
bát kỳ loại hình công ty nào. Các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng - các 
công ty tài chính và công ty cho thuê - đã bắt đầu phát triển dịch vụ chuyển tiền từ 
năm ngoái. 

Nhụ cầu công nghệ. Nếu các tô chức trung gian trong khu vực chính thức cải 
thiện công nghệ và cái thiện dịch vụ ch uyên tiền, họ có thể bắt đầu cạnh tranh với 
các dịch vụ nhanh hơn, giá rẻ hơn của các nhà cung cấp IFT. Hiện nay, các ngân 
hàng và tô chức tín đụng chủ yếu chỉ dựa vào mạng SWIFT, với chỉ phí tốn kém hơn 
và tốc độ chậm hơn một mạng lưới được thiết kẻ để phục vụ riêng việc chuyển tiền 
cá nhân.” Một số tô chức tài chính trung gian chỉ đơn giản dựa vào mạng lưới hệ 
thống của Western Ủnion, song các nhà cung cấp chỉ dựa vào Wcstern Union và 
SWIFT đề chuyên tiền chắc chắn sẽ không theo kịp tốc độ và chỉ phí thấp của các hệ 
thống IFT. 

Hiện đại hoá hệ thông thanh toán. Chính phủ Việt Nam đã tiến hành một cuộc cải 
cách hét sức cần thiết hệ thống thanh toán của mình. Các vẫn đề về sự tương thích 
giữa các hệ thống hiện dùng ở các vùng khác nhau trên đất nước đã là một trở ngại 
nghiêm trọng đối với việc thanh toán các giao dịch giữa các vùng. Với sự hỗ trợ của 
Ngân hàng Thể giới, các trung tâm thanh toán bù trừ khắp đất nước đang được thiết 
lập, và hỗ trợ cũng đang được cung cấp để củng cố nhiều mặt, trong đó có hệ thống 
thanh toán nội bộ các ngân hàng, điều này cũng sẽ góp phần tạo thuận lợi cho các 
giao dịch chuyền tiền ” 

Các sản phẩm ATM/thẻ còn hạn chế. Phát triển các sản phẩm thẻ và tăng số lượng 
máy ATM là những tiến bộ công nghệ có thể tạo thuận lợi có việc mở rộng hơn nữa 
thị trường chuyên tiền của Việt Nam. Hiện có khoảng 400 ATM trên khắp Việt Nam, 
trong đó 300 máy mới được nâng cấp. Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương 
mại đang lên kế hoạch đầu tư lớn vào ATM. Thẻ tín dụng vẫn chưa được sử dụng, 
song Ngân hàng Thương mại Đông Á (EAB) được báo cáo là đang lên kế hoạch phát 
hành thẻ tín dụng để chuyền tiền. 


Những trở ngại của các RFls trong Hành lang Canada ~ Việt Nam 


Các ngân hàng và tổ chức tín dụng Canada đang bắt đầu khám phá tiềm năng của 
thị trường chuyển tiền tới Việt Nam. Tuy nhiên, vì các RFIs của Canada nhìn chung 
thích có quan hệ ngân hàng đại lý với các ngân hàng nước ngoài nên tình trạng phát 


22. SWIFT là từ viết tắt của Tổ chức Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Thế giới, một hợp 
tác xã cửa ngành ngân hàng cung cấp các dịch vụ thông tin tiêu chuẩn hoá và phần mềm thống 
nhất cho 7.600 tổ chức tài chính ở 200 nước. 

23. Việc triển khai Dự án Hiện đại hoá Hệ thống Ngân hàng và Hệ thống thanh toán, 
được thông qua năm 2002, đã khởi động khá chậm nhưng theo báo cáo thì hiện nay đang 
tiến triển tốt. : 
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triển còn han chế của khu vực tài chính Việt Nam hiện đang là một hạn ché đối với 
việc chính thức hoá thị trường chuyển tiền trong hành lang này. Tốc độ chính thức 
hoá sẽ phụ thuộc ở một mức độ đáng kế vào quá trình chuyển đổi sang một hệ 
thống tài chính hiện đại ở Việt Nam. Vai trò quan trọng của các đặc tính và thị hiểu 
đân tộc của Việt Kiều ở Canada, cùng với số lượng tương đối nhỏ của cộng đồng 
này cũng hạn chế các động cơ đề các RFIs tiến hành các đầu tư cần thiết nhằm đưa 
các khách hàng là những kiều dân Việt nam vào hệ thống hoạt động chuyền tiền 
toàn cầu của mình. 


CHƯƠNG 3 


Giai đoạn cuối cùng 


thân mình, lựa chọn của người gửi tiền giữa các phương thức chuyền tiền ở 

Giai đoạn Đầu tiên còn bị ảnh hưởng phần nào bởi sự thuận tiện và chỉ phí 
của thân nhân của mình ở đầu nhận tiên. Phần thảo luận đưới đây nêu bật một số 
vấn đề sau: 


N các yêu tố như chỉ phí, độ tin cậy tương đối và sự thuận tiện của bản 


® Những hạn chế về dữ liệu chuyển tiền ở Việt Nam; 

w® Các kênh phân phối chủ yếu; 

# Mong muốn được giấu tên của người nhận tiền; 

® Tác động của các chính sách chính phủ đối với các quyết định chuyên tiền. 


Hạn chế về dữ liệu 


Việc thiếu đữ liệu đã hạn chế một cách nghiêm trọng các phân tích về việc chuyên 
tiền tới Việt Nam. Cải thiện chất lượng đữ liệu về dòng tiền chuyên về nước cũng 
như các hình thức đi cư là một ưu tiên nhằm cho phép hiểu rõ hơn về các tác động 
của tiền chuyển về nước và xây dựng các chính sách hiệu quả hơn. Ngân hàng Nhà 
nước (SBV) đang nỗ lực lưu trữ và sắp xếp dữ liệu về đòng tiền chuyển về nước cho 
hợp lý hơn, song quá trình này vẫn cần được cải thiện. Theo các quan chức, SBV bắt 
đầu lưu thông tin về luồng kiều hối vào Việt Nam kẻ từ năm 1996, và các cơ quan 
chức năng đang tiếp tục tìm cách sắp xếp thông tin sao cho tương thích với các số 
liệu thống kê về cán cân thanh toán của IMF. Hiện nay các ngân hàng được yêu cầu 
phải báo cáo tổng lượng tiền chuyên về nước chuyên qua ngân hàng mình, xong họ 
không bị yêu cầu phải cung cấp thông tin chỉ tiết hơn, ví dụ như về nguồn gốc của 
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dòng tiền chuyên về hay gửi tới khu vực nào. Tương tự, cũng không có thống kê 
chính thức về giá trị trung bình của các giao dịch chuyên tiền hay số lượng giao địch 
mỗi năm. Do vậy, báo cáo này phải dựa chủ yếu vào các cuộc phỏng vẫn và các chứng 
cứ rải rác để ước lượng các con số tông thẻ. 


Các kênh chỉ trả chính 


Việt Nam có một nên kinh tế chủ yếu sử dụng tiền mặt, khu vực ngân hàng còn 
yêu, và các hệ thống IFT vẫn được sử dụng rộng rãi. Hơn thế, khu vực nông thôn còn 
nghèo, và sự tiếp cận của khu vực này tới các tô chức tài chính chính thức là cực kỳ 
hạn chế. Ngoài việc thiếu cơ sở vật chất, các ngân hàng còn chưa phát triển công nghệ 
nội bộ cần thiết để chuyển tiền một cách hiệu quả, do vậy chỉ phí còn cao, làm nản 
lòng các khách hàng tiềm năng và làm cho việc mở mang các kênh này bị chậm lại. 
Ngân hàng và các doanh nghiệp chỉ trả tiền chuyển về nước đã có một số nỗ lực để 
tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng, song những hạn chế trong khu vực ngân 
hàng và tài chính của Việt Nam vẫn có nghĩa là các hệ thống IFT vẫn hoạt động 
nhanh hơn và rẻ hơn các hệ thống chính thức. 

Biểu đồ 4 chỉ ra lượng tiền chuyển về Việt Nam thông qua hệ thống k. chính 
chính thức, và Biểu đồ 5 chỉ ra mức tiền chuyển về nước thông qua mỗi loại tế chức. 


Biểu đồ 4: Tiền chuyển về nước thông qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam, 1999 - 2004 


TriệuUSD 
4.000 


3.500 
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* Tính toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 


Nguồn: Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoải, Bộ Ngoại giao Việt Nam. 
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Biểu đồ 5: Giá trị tiền chuyển về nước của người lao động theo phương thức 
chuyển tiền, 1999 — 2003 
3.000 


Triệu USD 


m Ngân hàng mMOT: mHải quan mg Dịch vụ bưu chính 


* Không có đữ liệu của 4 hạng ruạc nàu. 


Nguồn: Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam. 


Như đã thấy, khoảng 1,4 tỷ USD, hay 67% tổng giá trị tiền chuyển về nước thống kê 
được, được chuyển qua hệ thống ngân hàng trong năm 2002. Các MTOs thực hiện 
hầu hết phần còn lại, khoảng 553 triệu USD, và một lượng nhỏ được chuyên qua dịch 
vụ bưu điện và qua hải quan. ` 


Các hệ thống chỉ trả ở khu vực nông thôn 


Các thành phố và các trung tâm vùng ở Việt Nam đã bắt đầu mở đường cho kiều hối. 
Các mạng lưới chỉ trả tiền gửi về nước như các ngân hàng, các MTOs và một số tổ 
chức phi tài chính đã rất hiệu quả trong việc chỉ trả kiều hối cho người nhận ở các 
khu vực đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung đa số người 
nhận tiền từ nước ngoài. Tuy nhiên, ít ngân hàng hoặc MTOs mở chỉ nhánh ở nông 
thôn. Các địch vụ bưu chính có mặt khắp nơi ở Việt Nam, nhưng kênh này vẫn chưa 
được khai thác để chí trả tiền chuyển về. 

Western Union gần đây đã đồng ý đặt quan hệ đối tác với Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn (VBARD), ngân hàng có mạng lưới chỉ nhánh lớn 
nhất Việt Nam, để hỗ trợ cho việc chuyển tiền gửi từ nước ngoài về các vùng nông 
thôn, nơi có đến 87% chỉ nhánh của VBARD. Theo hợp đồng đối tác này, Western 
Union sẽ cung cấp dịch vụ của mình ở trên 615 chỉ nhánh. Đây là một bước đi tích 
cực, song mới chỉ là bước đầu tiên nhỏ bé trong việc mở đường cho việc chính thức 
chuyển tiền về khu vực nông thôn. 
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Đồng thời, vì việc chỉ trả tiền chuyên về nước qua các kênh chính thức ở các vùng 
nông thôn có thể mắt tới cả tháng, các hệ thống IFT vẫn là một như cầu quan trọng 
và chính đáng. Các cơ quan chức năng nhận thức rằng việc cải thiện công nghệ và cơ 
sở hạ tầng sẽ là những nhân tố chủ chót để vượt qua những vấn đề này. Đồng thời, 
với trình độ phát triển ở giai đoạn sơ khai của thị trường chuyền tiền của Việt Nam 
và sự yếu kém của khu vực ngân hàng, rõ ràng các hệ thống IFT sẽ tiếp tục phục vụ 
nhu cầu đối với dịch vụ tài chính ở khu vực nông thôn. 


Sở thích về hệ thống của từng loại người gửi tiền 


Các loại người gửi tiền cụ thể có xu hướng gắn bó với các hệ thống chuyển tiền cụ 
thẻ. Ví dụ, hầu hét những người lao động tạm thời, được chính phủ sắp xếp vào các 
chương trình lao đông và hướng vào các thoả thuận chuyển tiền chính thức khi được 
học các hướng dẫn, sử dụng các kênh chính thức để chuyên tiền. Chính phủ Việt Nam 
tiến hành đào tạo, hướng dẫn trước khi đi cho những người lao động tạm thời, bao 
gồm đào tạo ngôn ngữ, giới thiệu về luật lệ và phong tục của nước chủ nhà, và các 
kỹ năng hướng nghiệp. Hơn thế, Chính phủ còn đưa ra một hệ thống hỗ trợ cho 
những người đi lao động khi gặp phải các vấn đề ở nước ngoài và để họ hội nhập trở 
lại khi về nước. Ngược lại, Việt Kiều thường có xu hướng xây dựng và dựa vào các 
kênh không chính thức vì các lý do dưới đây. 


Hộp 6. Luật lệ và Quy trình Xuất khẩu Lao động của Việt Nam 
=—_—_—.----.....`-.....:. `. -_—-... 
Việt Nam không có một luật thông nhất về xuất khẩu lao động. Xuất khẩu lao động được quy định trong Luật 
Lao động, ban hành năm 1994 và sửa đổi năm 2002, cúng như trong các văn bản pháp lý khác, gồm: 


$ Nghị định Chính phủ số 152/ND-CP ngày 20/9/1999 hướng dẫn thực thi các quy định của Luật lao động vẻ 
việc gửi người Việt Nam ối lao động ở nước ngoài với thời hạn cụ thể. 

$ Thông tư số 28/1999/TT-BLDTBXH ngày 15/11/1999 hướng dẫn thực thì Nghỉ định 152/1999/ND-CP. 

$ Nghị định 05/2000/ND-CP ngày 3/3/2000 về việc xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

$ Nghị định Chính phủ số 12/1995/ND-CP ngày 26/1/1995 về việc ban hành Đăng ký An sinh Xã hội. 


Biểu A: Quy trình xuất khẩu ao động 


Chiến lược nhà nước: 


Đối tắc nước ngoài 


ilếp đồng lao động lại nước ngoài Họp đồng lao động 


Công ty xuất khâu lao 
động Viếi Nam 


Người lao động, 


Nguồn: Tô chức Di dân Quốc tê (JOM), Cục Quân lý người Lao động nước ngoài (DAFEL) 
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Việc sử dụng, Phân bố theo khu vực và Chỉ phí chuyển tiền 


Dường như có một hệ số tương quan hơn giữa loại người gửi tiền và mục đích sử 
dụng cuối cùng của lượng tiền chuyển về nước ở Việt Nam. Dựa trên các cuộc 
phỏng vấn được tiền hành, kiều hối của Việt Kiều gửi về chủ yếu được đùng vào 
các dịp nghỉ và đầu tư vào các doanh nghiệp gia đình và bất động sản. Ngược lại, 
các khoản tiền chuyên về nước của những người lao động tạm thời ở nước ngoài 
chuyển về chủ yếu dùng vào việc đuy trì tiêu dùng gia đình ở cả khu vực nông 
thôn và thành thị. 

Sự phân bố về mặt địa lý của dòng chuyển tiền cũng biến động theo loại 
người gửi. Hầu hết các Việt Kiểu ra đi từ miền Nam và vẫn duy trì liên lạc với 
vùng này, do vậy, kiều hối từ những nước Việt Kiều cư trú (như Mỹ, Canada, 
Australia và Pháp) có xu hướng chuyên về miền Nam. Ngược lại, hầu hết những 
người lao động tam thời đi theo các chương trình của chính phú là từ khu vực 
miền Trung và nông thôn miền Bắc, những vùng kém phát triển hơn tại Việt 
Nam. Tới nay đã có ba làn sóng đi lao động ở nước ngoài. Làn sóng đầu tiên bắt 
đầu vào đầu những năm 80, với một số lượng lớn các công nhân kỹ thuật đi lao 
động ở các nước xã hội chủ nghĩa cũ ở Đông Âu. Làn sóng thứ hai bắt đầu vào 
cuối những năm 80, khi hàng nghìn người nữa được gửi đi Đông Âu. Làn sóng 
thứ ba bắt đầu vào năm 1994, khi những người lao động được gửi sang Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Kuwait, Lebanon, Saudi Arabia, và một nước láng giềng khác.” 

Cuối cùng, như mô tả trong Hộp 7, chí phí cho việc chỉ trả tiền gửi từ nước 
ngoài về ở Giai đoạn cuối cùng khác nhau rất nhiều tuỳ thuộc vào nơi ở của người 
nhận tiền. Các khu vực phải trả phí cao nhất là các vùng biên giới phía bắc và cao 
nguyên, và chỉ phí thấp nhất là ở các thành phố lớn miền Nam. 


Giấu tên — một động cơ ở Giai đoạn Cuối cùng 


Các nhà cung cấp IFT đáp ứng nhu cầu của người nhận ở các vùng nông thôn theo 
nhiều cách khác nhau. Họ không chỉ chỉ trả ngay tại các khu vực nông thôn, nơi hệ 
thống chính thức chưa vươn tới mà họ còn đáp ứng được mong muốn ĐEUU, tính văn 
hoá và cá nhân là được giấu tẻn - đây là một điểm quan trọng đối với rất nhiều HEMC 
nhận tiền ở Việt Nam, đặc biệt alf ở các vùng nông thôn. Một số người nhận tiền ở 
nông thôn thích các IFTs hơn, vì họ không muốn hàng xóm hay các quan chức địa 
phương biết là họ nhận được tiền. Ở các vùng nông thôn, sự giám sát cua chính 
quyền địa phương có thể là rất lớn, và đôi khi là mang tính xâm phạm tới người gửi 
và người nhận tiền. Một khi các quan chức chính quyền hoặc các thành viên khác 


24. IOM (Tổ chức Di dân Quốc tố), 2003. Di chuyển Lao động ở châu Á: Xu hướng, Thách 
thức và Chính sách của nước pưi lao động. Thuy ŠSỹ. hftp://wwwdomamt// 
DOCLIMENTS/PUBLICATIONS/ENZIabourMipAsia.ndf. 
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Hộp 7: Chỉ phí trả tiền ở giai đoạn cuối cùng ở Việt Nam 


Phí thu ở Việt Nam bởi nhựng người chỉ trả tiên chuyển từ nước ngoài về được xác định theo phần trăm số tiền 
được chuyển. Tỷ lệ phần trăm này thay đổi theo khu vực chỉ trả tiền, chủ yếu phụ thuộc vào mức độ khó khăn 
của việc chuyên tiền và việc có sẵn các kênh chỉ trả hay không. Mức phi cao nhất được áp dụng cho các cộng 
đòng ở vùng miền núi phía Bắc, cao nguyên và các đảo Phú Quốc, Phú Quý và Côn Đảo. Các thành phó miền 
Bắc và các khu vực xa xôi ở miễn Nam có mức phi trung bình, các thành phố và khu vực miền Nam có mức 
phí thấp nhất. Bản đồ dưới đây minh họa ba mức phi và một số thành phô được xác định là nơi tập trung người 
nhận tiền từ nước ngoài gửi và. 


Vùng biên giới và Vùng 
núi phía Bắc 


Cần nơ I% 
(miền Nam) 


TP.HCM D,8% 


Côn Đỏo 08% s.: 4” „ ý @Neihok 5 —— “hư 
(Hỏi đỏo) HT >>. (miền 


Nguồn: Ngân hàng Thê giới. 


trong cộng đồng biết một người nhận được tiền từ nước ngoài, họ sẽ hỏi nguồn gốc 
của số tiền, hỏi vay hoặc xin "quà cáp”, và giám sát cách chỉ tiêu của người nhận tiền. 
Trong các giao dịch chính thức, đặc biệt là với các số tiền lớn, giấy chứng minh nhân 
dân phải được xuất trình tại quầy lĩnh tiền. Ngược lại, các hệ thống IFT cungacấp dịch 
vụ tới tận nhà một cách kín đáo, cho phép người nhận tiền không phải công khai đi 
tới ngân hàng hoặc điểm lĩnh tiền. Một số kênh chính thức ngày nay cũng cung cấp 
dịch vụ chuyến tiền tới tận nhà. 
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Chính sách Chính phủ và Việc chuyển tiền 


Sự quản lý chặt chẽ của Việt Nam đối với ngoại hối và vốn là một gánh nặng đối với 
ngành chuyên tiền chính thức, và người di cư ra nước ngoài thường rất chú ý đến các 
luật lệ của Việt Nam ảnh hưởng tới việc chuyển tiền. Nhìn chung, tiền chỉ có thê được 
nhận và rút ra bằng đồng bản tệ, và đồng đô la Mỹ chỉ có thể được sử dụng ở những 
cửa hàng được cấp phép hoặc để gửi vào ngân hàng. Thị trường dành cho các hệ 
thống không chính thức được thúc đẩy phần nào nhờ động cơ rất lớn của những 
người lao động Việt Nam ở nước ngoài và gia đình muốn tránh những chính sách 
này và tránh tỷ giá hối đoái bất lợi được sử dụng theo các chính sách đó. Các chứng 
cứ rải rác chỉ ra rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam thường phong toả những 
giao dịch chuyển tiền chính thức có quy mô đặc biệt lớn. Kiểu hành vi không dự 
đoán được như thế này của các nhà quản lý đã làm hỏng những nỗ lực của các kênh 
chính thức nói chung nhằm xây dưng danh tiếng về độ tứn cậy. 

Những kinh nghiêm trong quá khứ này đã khiến cho những người gửi tiền là 
Việt Kiều còn nghỉ ngai và không thoải mái. Mặc dù Việt Nam đã tăng cường áp 
dụng các nguyên lắc theo định hướng thị trường trong những năm gần đây song một 
cảm giác chung là không tin tưởng vẫn còn rớt lại trong số những Việt Kiều sinh sống 
ở Bắc Mỹ. Vì SBV và Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong 
thị trường chuyên tiền của Việt Nam, những người gửi tiền là Việt Kiều sẽ phản ứng 
lại các can thiệp vào thị trường chuyên tiền chính thức bằng cách sử dụng các kênh 
không chính thức mà họ biết là có thể tin cây được. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng 
Việt Nam lưu ý rằng đề tăng lượng kiều hồi gửi về Việt Nam, năm 1997, họ đã đỡ bỏ 
mức thuế 5% đánh vào kiều hối, và chính sách của họ đối với kiều hối đã không bị 
thay đổi quá nhiều trong vòng 5 năm qua. Họ tin tưởng rằng nhiều Việt Kiều gửi tiền 
chẳng qua là chưa quen với các chính sách hiện nay của chính phú. Theo các quan 
chức Việt Nam, những người gửi tiền này chỉ đơn giản là tiếp tục sử dụng các hệ 
thống IFT theo thói quen. 

Các quan hệ cá nhân là quan trọng trong các hệ thống TFT, vốn dựa vào sự tin 
tưởng, tôn trọng và quan hệ lâu đài. Một động cơ của việc sử dụng kiểu chuyển tiền 
này là nó giúp vòng: tránh các luật lệ, thuế má, giá quản lý - những thứ có thể ảnh 
hương tới việc chuyển tiền ra hoặc vào Việt Nam. Các quan hệ cá nhân có thể tạo 
thuận lợi cho việc chuyên tiền giữa nước gửi và nước nhận, đặc biệt khi số tiền có liên 
quan vượt quá mức luật pháp quy định cho một giao dịch trong một thời gian cụ thể. 
Khi Chính phú Việt Nam điều chỉnh chính sách và giảm những can thiệp bất lường 
đối với thị trường chuyển tiền, Việt Kiều chắc chấn sẽ sử dụng các cách thức chuyển 


tiền chính thức nhiều hơn. 


CHƯƠNG 4 


Những bài học rút ra 
từ hành lang chuyển tiền 
Canada — Việt Nam” 


trong thập kỷ vừa qua song hoạt động của hành lang này mới chỉ được chính 

thức hoá phần nào. Các hệ thống chuyển tiền không chính thức và các nhà 
cung cấp dịch vụ chuyển tiền thuộc hệ thống này đem lại nhiều lợi ích lớn cho khách 
hàng cả về thời gian và chỉ phí, và quan tâm đến những sở thích về mặt văn hóa của 
người nhập cư gốc Việt tại Canada. Sự không tin tưởng vào chính quyền Việt Nam 
của những người nhập cư này, và mong muốn tránh những chỉ phí tạo ra bởi sự quản 
lý của các cơ quan chức năng đối với dòng tiền vào và tỷ giá hối đoái đã tạo ra thêm 
động cơ tránh sử dụng các cơ chế chuyển tiền chính thức. Thêm vào đó, lượng người 
Việt ở Canada tương đối nhỏ so với các nhóm dân nhập cư khác, và giao dịch chuyển 
tiền của họ chưa đủ để thu hút các tế chức tài chính chính thức đầu tư để cạnh tranh 
với các nhà cung cấp dịch vụ không chính thức. 

Dựa trên phân tích về các động cơ thị trường và sử dụng khuôn khổ của APEC, 
báo cáo này thảo luận các nhân tế chính đang ảnh hưởng tới lựa chọn của người sử 
dụng giữa các hệ thống chuyên tiền chính thức và không chính thức trong hành 
lang này. : 


L tiền chuyển qua hành lang chuyển tiền Canada-Việt Nam đang tăng lên 


25. Phạm vi và độ sâu của những kết luận trình bày ở đây đã bị hạn chế bởi lượng thông tin, 
dữ liệu tương đối hiếm. Do vậy, các kết luận chủ yếu dựa trên các cuộc phỏng vấn do nhóm 
nghiên cứu thực hiện ở cả Canada và Việt Nam. Một khuyến nghị chính từ việc này là cần có 
thêm nghiên cứu. 
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Tiền chuyển về Việt Nam đã tăng đáng kế Tông: thập kỷ qua, nhưng Canada 
chỉ là một trong: số nhiều nước chuyên tiền về, và thị trường chuyển tiền 
giữa hai nước vẫn còn ¡ tương đối nhỏ xét về giá trị tuyệt đối. 

# SỐ người Canada gốc Việt vẫn còn tương đối ít so với các nhóm dân cư 
khác ở Canada. Mặc dù vây, một vài ngân hàng và MTOs của Việt Nam 
vẫn xếp Canada trong số những nước hàng đầu về gửi kiều hối. Mặc dù 
kiều hối đang ngày càng được quan tâm hơn ở Việt Nam, thị trường 
chính thức phục vụ hành lang này ở Canada chưa được phát triển ở trình 
độ cao. 

t: Cần tiếp tục có nghiên cứu đề đánh giá tiềm năng thị trường của hành 
lang này. Yêu cầu đòi hỏi các tổ chức tài chính cả ở Canada và Việt Nam 
thu thập và sắp xếp dữ liệu về tiền cHuyển về nước cả ở Giai đoạn Đầu 
tiên và Cuối cùng có thể nâng cao sư hiểu biết về hành lang này cũng như 
về luồng kiều hồi gửi từ và tới hai nước nói chung. 

Có hai loai người gửi tiền khác nhau: người đi lao động tạm thời ở nước 

ngoài và Việt Kiều. 

° Chính quyền Việt Nam tạo điều kiện cho người lao HỌng ra TuớP ngoài 
làm việc và giúp họ mở tài khoản ngân hàng đề chuyển tiền về nước. Việt 
Kiều là những ti xa quê hương đã sinh sống ở nước ngoài trong một 
thời gian dài hơn, rất nhiều trong số họ đã rời Việt nam sau những biến 
động chính trị - xã hội. 

ø@ Người đi lao động tạm thời có xu hướng gửi về những khoản tiền nhỏ hợn 
và thường xuyên hơn đề dùng vào chỉ tiêu gia đình hàng ngày, trong khi 
Việt Kiều thường gửi những khoản lớn hơn và kém thường xuyên hơn để 
dùng ` vào các mục đích đầu tư và kinh đoanh hay vào những dịp đặc biệt. 

“ Các tô chức chính thức có thể chiếm được một thị phần lớn trong ngành 
gửi tiền trong hành lang k/ bằng cách phát triển các sản phẩm đáp 
ứng gần hơn những nhu cầu và thói quen tài chính cụ thể của mỗi loại 
người gửi. 

Sự phát triển của thị trường chuyên tiền Việt Nam là rõ ràng, mặc dù không 

có các thông tin chỉ tiết. 

“ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tài chính báo cáo về 
.. trị giá tiền chuyên về nước, song không phải chỉ rõ người gửi hay 
các thông tin khác. Việc sắp xép thông tin còn chưa phù hợp với cách thức 
dùng trong cán cân thanh toán. Các cơ quan chức năng đang tìm cách cải 
thiện quy trình lưu trữ dữ liệu của mình để phù hợp hơn với các chuẩn 
mực quốc tễ. 

# Việc thu thập và sắp xếp dữ liệu tốt hơn có thể cung cấp thông tin và đem 
lại sự minh bạch cho thị trường, có lợi cho người tiêu dùng, người quản 
lý và cả khu vực tư nhân. 

Hành vi của chính phủ Việt Nam và khuôn khổ pháp lý đóng vai trò chủ chốt 

tác động tới việc người gửi tiền chọn kênh chính thức hay không chính thức. 
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# Chính phủ Việt Nam đóng một vai trò tích cực trong thị trường chuyển 
tiền, và sự quản lý của chính phủ đối với ngoại hối và hạng mục vốn đã 
tác động tới nuành này. Các dòng tiền chuyên về chính thức đã giảm 
xuống, có lẽ là chuyên sang các kênh không chính thức, khi việc nhận 
tiền chuyển từ nước ngoài về bị đánh thuế hoặc chỉ được nhận bằng đồng 
bản tệ với một tỷ giá hối đoái bát lợi. 

w Những người Việt Nam sinh sống ở Bắc Mỹ có xu hướng nghỉ ngại chính 
quyền Việt Nam hơn người Việt Nam sinh sống ở các khu vực khác trên 
thế giới. 

Kế hoạch pháp lý của Canada nhắm tới các hệ thống chuyển tiền quốc tế 

trong bối cảnh chống rửa tiền và tài trợ khủng bố AML,/CFT. 

# Các tô chức tài chính của Canada được điều tiết ở cấp liên bang hay cấp 
vùng, tuỳ thuộc vào quy định chức năng của mình. Các yêu cầu báo cáo 
AML,/CFT và các chế độ tuân thủ AML/CFT được áp dụng cho tất cả các 
tổ chức tham gia chuyển tiền. Tuy nhiên, ngoài các quy định AML/CFET, 
các nhà cung cấp địch vụ chuyên tiền quốc tế không phải tuân thủ các 
quy định của lĩnh vực tài chính. 

Cạnh tranh tại thị trường chuyển tiền Việt Nam đã tăng lên trong những 

năm gần đây, và thị trường đã chứng kiến sự thiết lập nhiều kiểu quan hệ 

đối tác giữa các kênh trung gian. 

R Vài năm trước đây, một ngân hàng ở Việt Nam độc quyền thị trường 
chuyển tiền. Ngày nay, ngân hàng này báo cáo chỉ còn giữ 10% thị 
trường. Năm 2002, các quy định được sửa đổi cho phép thêm các công ty 
tài chính được cung cấp dịch vụ chuyển tiền. Các MTO, ngân hàng và các 
tế chức tài chính khác đang chia sẻ mạng lưới và xây đựng quan hệ đối 
tác để tăng cường tiềm năng kinh doanh của mình. 

Những tiến bộ công nghệ chưa tác động tới hành lang Canada-Việt Nam. 

w Thị trường Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào các hệ thống MTO truyền 
thống và mạng lưới giữa ngân hàng với ngân hàng để chuyến tiền và 
thanh toán. Mặc dù các kênh chính thức ở Canada tiếp cận được với công 
nghệ mới, điều này chưa được chuyển hoá thành những sản phẩm 
chuyên tiền mới trong hành lang Canada-Việt Nam. 

# Các đối thủ cạnh tranh cảở Giai đoạn Đầu tiên và Giai đoạn Cuối cùng 
quan tâm đến việc phát triển các sản phẩm thẻ. Việt Nam đang đặc biệt 
quan tâm đến việc tăng số lượng máy ATM để tạo thuận lợi cho các giao 
dịch bằng thẻ, cũng như quan tâm tới việc phát triển các hệ thống thanh 
toán và bù trừ giữa các vùng, miền. 

§ Các tổ chức tài chính Canada và Việt Nam có thể đẩy mạnh việc chính 
thức hóa việc chuyên. tiền và tăng thị phần của mình bằng cách hợp tác 
phát triển các sản phẩm sáng tạo, tận dụng công nghệ hiện có. 

Các kênh chuyên tiền không chính thức vẫn đang được sử dụng rộng rãi 

trong hành lang Canada-Việt Nam. 
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z Mặc dù một số người có quan hệ chặt chẽ với ngành be. cho rằng việc 
sư dụng hệ thông IFT đã giảm xuống trong vài năm gần đây, các cuộc 
phỏng vấn thực tế cho thấy các kênh IFT là tương đối dễ tiếp cân và vẫn 
còn được ưa chuộng tại công đồng người Việt ở Giai đoạn Đầu tiên. Ở 
Giai đoạn Cuối cùng, khu vực ngân hàng của Việt Nam còn yếu ở những 
vùng nông thôn kém phát triển trên khắp đất nước. Mặc dù còn thiểu dữ 
liệu, song rõ ràng là các hệ thống không chính thức đang được sử dụng 
rộng rãi. 


z Cần có thêm nghiên cứu v ề vai trò của các hệ thống IFT tại Việt Nam để 


đánh giá các đặc điểm hoạt động và mặt lợi, mặt hại của chúng, và đề xây 
dựng các biện pháp hữu hiệu đẻ cải thiện sự tiếp cận các dịch vụ tài chính 
chính thức của các gia đình tại khu vực nông thôn. 


Các kênh chuyền tiền không chính thức tiếp tục có lợi thế cạnh tranh về chỉ 
phí, tốc độ, độ tin cây và sư gần gũi về văn hoá. 
# Những người hoạt động trong thị trường lưu ý rằng các hệ thống IFT có 


xư hướng re hơn và nhanh hơn các kênh chính thức. 

Ở Giai đoạn Đầu tiên, các hệ thống IFT chuyển tiền về Việt Nam là chỉ 
đành riêng cho người Việt Nam, và nhìn chung cần phải là người Việt thì 
mới tiếp cận được chúng. Khía cạnh văn hoá này, cùng với thực tế là các 
hệ thống IFT đã hoạt động từ rất lâu bất chấp những biến động kinh tế, 
xã hôi và chính trị của Việt Nam hay sự can thiệp của chính phú đã đem 
lại cho họ uy tín về độ tin cậy. 


+ Các đối thủ cạnh tranh từ khu vực chính thức phải lăng hiệu quả hoạt 


động của mình mới có thể cạnh tranh với các kênh không chịu gánh năng 
phải tuân thủ các quy định PHE lý. 


Các hệ thống IET thường gắn liền với hoạt động thương mại hợp pháp cũng 
như buôn lậu và các hoạt động tội phạm khác. 
+ Rất nhiều hệ thống IFT sử dụng thương mại và buôn lậu đề cân đối các 


giao địch giữa các nhà cung cấp không chính thức. Ở Giai đoạn Đầu tiên, 
các biện pháp thực thi pháp luật gần đây đã nhắm tới các nhóm tội phạm 
người Việt có dính líu tới buôn ma tuý và rửa tiền. 


CHƯƠNG 5 


Khuyến nghị chính sách 


` 


ặc dù nghiên cứu này đã chỉ ra rằng việc chuyên các hoại động chuyền tiền 
từ các không chính thức sang kênh chính thức trong hành lang Canada- 
Việt Nam vẫn chỉ đang trong giai đoạn sơ khai, một số biện pháp có thể 


được áp dụng đề khuyến khích sự phát triển này đồng thời lăng cường việc thực thi 
các tiêu chuẩn quốc tế về tính thống nhất và minh bạch của thị trường. 


Cần tiền hành nghiên cứu chỉ tiết hơn và thu thập thêm dữ liệu vẻ các đặc 
điểm và tiềm năng của hành lang chuyển tiền Canada-Việt Nam để đánh 
giá tốt hơn tiêm năng phát triển của hành lang này và thông báo cho các 
nhà đầu tư tư nhân và các nhà hoạch định chính sách của chính phủ về 
những biện pháp cần có để quản lý và thực hiện quá trình chính thức hoá. 
Cần có thêm nghiên cứu về mối liên hệ giữa các hệ thống IFT trong cộng 
đồng Việt Nam với tội phạm đề tăng cường hiểu biết và nhận đạng những 
bất ồn và nguy cơ tiềm tàng của việc dựa vào những hệ thống như vậy. 
Các quy định ảnh hưởng tới việc chuyên tiền cần được áp dụng một cách 
mỉnh bạch và nhất quán ở cả hai nước để tăng tính dự đoán và đảm bảo một 
sản chơi bình đẳng cho tất cả các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. 
Những Jc câu về đăng ký, cấp phép và giám sát đối với các doanh nghiệp 
dịch vụ tiền tệ ở Canada có thê góp phần củng có việc quan lý dòng kiều 
hối trong hành lang và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống. 
Khi phát triển thêm khuôn khổ pháp lý ở Canada, cần chú trong để đảm bảo 
tính hài hòa giữa các quy đỉnh liên bang và quy định của các vùng và để đảm 
bảo một sẵn chơi bình đăng cho tất cả các tô chức tham g gia vào cạnh tranh. 
Các nhà quản lý Việt Nam cần nhận thức được lợi ích của các quy định tăng 
cường cạnh tranh và thúc đây sự mỡ rộng của khu vực tự nhần đề có được 
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địch vụ tốt hơn và một ngành chuyên tiền chính thức năng động và hiệu 
quả hơn. 

7. Chính phủ Việt Nam cần nghiên cứu thận trọng su ảnh hưởng của các chính 
sách và can thiệp vào thị trường của mình đối với dòng kiều hối, vì đây 
ngày càng trở thành một nguồn vốn quan trọng hơn cho nền kinh tế. 

6... Canada và Việt Nam cần tìm kiểm các sáng kiến chính phủ song phương đề 
thúc đây việc chính thức hoá thị trường. 

9... Cá khu vực nhà nước va tư nhản đều có thể góp phần tăng nhân thức và niệm 
tin vào các dịch vụ ngân hàng cơ bản, kẻ cả dịch vụ chuyên tiền cả ở Canada và 
Việt Nam, thông qua việc tài trợ các chương trình phổ biển kiến thức tài chính. 


PHỤ LỤC 


PHỤ LỤC I 


Những nét đặc trưng của hoạt 


^ 2 .^ 
động chuyền tiên 


này của APEC đã sử dụng đề mô tả hoạt động và những nét đặc trưng của một 

hệ thống chuyển tiền và của ngành này nói chung, Bắt đầu phần. này sẽ là giới 
thiệu tổng quan một cách ngắn gọn về lưu chuyển tiền tệ toàn cầu, tiếp theo là mô 
tả các giai đoạn khác nhau của quá trình chuyên tiền và cuối cùng là trao đổi về một 
số khía cạnh kinh doanh của một hệ thống chuyên tiền 


P: lục này sẽ trao đổi một số thuật ngữ cơ bản mà nghiên cứu các điển hình 


Lưu chuyển tiền tệ toàn cầu 


Luồng tiền chuyển của các nhân công di cư được thực hiện thông qua các hệ thống 
chuyển tiền cả chính thức lẫn không chính thức. Năm 2003, các khoản tiền do các 
nhân công này chuyên ước tính vào khoảng 93 tỷ Đô la Mỹ và là luồng tài chính lớn 
thứ 2 chảy vào các nước đang phát triên, đứng sau đầu tư trực tiếp nước ngoài. Năm 
2002, theo các số liệu có được, các khoản tiền chuyên đã lớn hơn cả các đòng đầu tư 
chính thức và tư nhân ở 36 nước đang phát triển (Ngân hàng thể giới 2003a), Ở một 
số khu vực, chẳng hạn như Châu Mỹ La tỉnh, các khoản tiền (lo các nhân công 
chuyên chiếm phần lớn trong lưu lượng tiền qua các hệ thống chuyền tiền. 


Khái quát về các nét đặc trưng của các hệ thống chuyển tiền 


Các hoạt động cơ bản của các hệ thống chuyên tiền được chia thành 3 giai đoạn 
chính: tiếp nhận, hoạt động cua các hệ thống, và chỉ trả. 
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Giai đoạn tiếp nhận 


Đây chính là “Điểm đầu vào” hay là “Chăng đầu tiên”, nơi mà những người tiếp 
nhân nhận được yêu cầu giao dịch và các khoản tiền từ một khách hàng cần 
chuyển tiền. Hệ thống chuyên tiền chính thức thường nhằm vào mục tiêu có được 
một mạng lưới rộng lớn các nhà tiếp nhận nằm tại các địa điểm thuận lợi và hướng 
vào khách hàng. Chẳng hạn, ở lioa Kỳ, các điểm đầu vào chính là những chỉ 
nhánh của các nhà tiếp nhận trong hệ thống chuyển liền (Money Transfcr 
Oneration —- MTOƠ), các đoanh nghiệp thực hiện dịch vụ tiền tệ (Money Service 
Businesses - MSB), ngân hàng, các đại điện hoạt động tại các cửa hàng tạp phẩm 
hay các cửa hàng bán lẻ khác, hoặc là ở các đại lý giới thiệu sản phẩm khác. Rất 
nhiều điểm đầu vào cho việc chuyên tiền ð Hoa Kỳ không được biết đến, Các đánh 
giá của nhà quản lý, đưa chủ yếu vào phòng đoán, thường chênh lệch từ khoảng 
hàng van đến hàng trằm ngàn. 


Giai đoạn hoạt động của hệ thông 


Các người hoạt động hệ thông đã tạo đưng nên một con đường xuyên biên giới, nếi 
các điểm tiếp nhân và điểm chỉ trả cuối cùng. Thông thường thì các nhà vận hành của 
các hệ thống hoàn thành giai đoạn này nhờ vào một mạng lưới kỹ thuật số được xây 
dưng đặt biệt đề tao thuận lợi cho các giao dịch chuyên tiền và đề kết nối một loạt 
các nhà tiếp nhân và các nhà chỉ trả với nhau. Những con người và công ty cũng cấp 
dịch vụ này là những nhân vật chính của “giai đoan trung gìan” này và họ tác động 
đến việc chuyên các khoản tiền từ người tiếp nhân đến nhà chỉ trả. 


Giai đoạn chỉ trả 


Người trả tiền chuyển giao các khoản tiền đến người nhận tại Chặng Cuối cùng của 
hệ thống. Cũng tương tự như trường hợp đối với các nhà tiếp nhận, tiêu chí chính cho 
việc lựa chon một nhà chỉ trả là sự tin cậy, tính thuân tiện, vị trí và dịch vụ khách 
hàng. Các kênh chỉ trả đễ đàng ở một nước nhận tiền là yếu tố quan trọng trong việc 
dẫn đắt lựa chọn của người gửi trong hệ thông chuyển tiền. Trong khi các điểm tiếp 
nhận dường như khá phong phú ở nước gửi tiền thì cũng do lĩnh vực tài chính đã rất 
phát triển, các điểm chỉ trả ở các nước nhận tiền thì có thể lại rất ít ỏi, đặc biệt ở những 
vùng nông thôn. 

Một số nhà cạnh tranh có thể chỉ phối thị trường của ngành này bằng các mạng 
lưới cung cấp tốt đến nối các nhà cạnh tranh khác không: tòn tại được. Chính thách 
thức ở “KHÔNG Cuối cùng” đòi hỏi cần được quan tâm nếu như các nướcvwnhận tiền 
muốn tối đa hoá tiềm năng chuyên tiền bằng cách mở rông các kênh chỉ trả có thể 
cung cấp cho người chuyên tiền hàng loạt dịch vụ tài chính hữu ích khác nhau, chăng 
hạn như các tài khoan tiết kiêm. 
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Đồng thời, ba chức năng chính trên đã đại điện cho một “kênh” chuyên tiền và 
kênh này có thể được hình thành theo nhiều cách khác nhau. Một số đoanh nghiệp 
sở hữu điểm tiếp nhận ở bên này biên giới đã có hợp đồng với các doanh nghiệp khác 
vận hành các điểm chỉ trả ở phía bên kia biên giới. Về phần mình, cả hai bên đều có 
thể có hợp. đồng với một người hoại động hệ thống đề được sử dụng mạng lưới giữa 
họ (hai điểm). Như vậy, sẽ có 3 thành viên thị trường cùng tham gia vào mội kênh 
chuyên tiền và cùng chia sẻ chỉ phí và lợi nhuận. Một số nhà cạnh tranh có thể đa 
dạng hoá vai trò thị trường của mình và chiếm các vị trí khác nhau dựa trên thoả 
thuận với các đối tác kinh đoanh khác. Động lực cạnh tranh sẽ trở nên rất phức tạp 
khi, chăng hạn như, một người hoạt động hệ thống không chỉ sử dụng hệ thông cho 
các doanh nghiệp bên thứ ba mà còn có riêng những nhà tiếp nhân và nhà chỉ trả của 
mình, và cũng có thể thực hiện một số hoạt động cụ thể nhờ vào nguồn bên ngoài. 
Những nhà tiếp nhận và nhà cung cấp, nếu như họ không phải là các tỏ chức tài 
chính chính thức, sẽ thường đuy trì tài khoản ở các tổ chức chính thức để thanh toán 
bù trừ các giao dịch. 


Chỉ phí, giá cả và lợi nhuận trong ngành chuyển tiền 


Các chỉ phí liên quan đến việc vận hành các chức năng của một kênh chuyển tiền 
chính thức thường được chia ra như sau:” 


8 Tiếp nhận ~ (30-40%), bao gồm các chỉ phí về nhân sự, địa điểm bán lẻ, đường 
điện thoại và marketing. 

# Hoạt động hệ thống -(40-60%), bao gồm các chỉ phí như phí xin giấy phép, 
nhân sự, văn phòng, mạng lưới, mặt bằng hoạt động, marketing, các chỉ phí 
quản lý và tuân thủ các “6y định chung. 

# Chỉ trả: (17-25%), bao gồm chỉ phí nhân sự, địa điểm bán lẻ, đường dây điện 
thoại và chỉ phí marketing 


Người hoạt động hệ thống chính là mối liên kết chính đối với cả ba giai đoạn và 
gánh chịu phần tốn thất lớn nhất, đồng thời được hưởng phần thu nhập lớn nhất. 
Cạnh tranh luôn tập trung xung quanh người hoạt động hệ thống, người kiểm soát 
công nghệ liên kết giữa người gửi và người nhận thông qua mạng lưới tiếp nhận và 
chỉ trả. 

Nói chung, sự phân chia thu nhập 4 diễn ra tiếp sau sự phân chia về chỉ phi trong 
các mối quan hệ kinh doanh chuyển tiền. Các phí được ngời. gửi trả trước. Các nhà 
chi trả thường không thu tiền của người nhận và có được nguồn thu từ phần tiền mà 


26. Các số liệu về mức trung | + bình của ngành này được lấy từ “Trình bày một quan điểm của 
các nhà thực hành về chuyển tiền” của Grace, David và Anna Cora Evans 2003, Uy ban của các 


tổ chức tín đụng thế giới. Washinton, DC, Tháng Hai 
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người tiếp nhân thu được. Lợi nhuận từ một giao dịch chuyên tiền sẽ từ 2 nguồn 
chính: các phí giao dịch thu trực tiếp và chênh lệch ty Sài ngoại tệ. Các dịch vụ 
chuyền tiền cũng có thể tạo ra lợi nhuận cho các nhà cung cấp thông qua việc cưng 
cấp cho nhau các dịch vụ hoặc sản phẩm khác cả ở điểm tiếp nhân lẫn điểm chỉ trả. 
Đây cũng là trường hợp đặc trưng của các tô chức ngân hàng. 

Thúc đây cạnh tranh cũng là một cách quan trọng để giảm các mức giá. Các mức 
phí chuyển tiền sẽ hạ thấp đần ở những nước có cạnh tranh nhiều nhất (Đối thoại 
giữa các nước Châu mỹ 2004). Ở những nước mà cạnh tranh bị hạn chế, mức giá sẽ 
cao hơn, và cạnh tranh càng tăng, cùng với áp lực của khách hàng, các nhóm xã hội 
và nhu cầu pháp lý, sẽ làm giảm giá dịch vụ của các người hoạt động hệ thống 
chuyền tiền ở một số hành lang chuyền tiền (Orozco 2003a). Đối với Hành lang Hoa 
Kỳ - Mêhicô thì động lực cạnh tranh này được thấy rất rõ ràng vì các MTO truyền 
thống không còn là các thành viên thống trị thị trường duy nhất nữa, và các giá (phí) 
đã giảm một cách ên định trong vòng thập kỷ qua. 

Cạnh tranh ngày càng mạnh, đổi mới công nghệ, tăng cường tính hiệu quả, tính 
lợi nhuận và sự mở rộng thị trường, tất cả đã tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển 
với sư ph triển của thị trường. Do chỉ phí cố định cao khi nâng cấp một mạng lưới 
chuyên tiền hiện đại, cần có một số lượng lớn các giao dịch được thực hiện để hiện 
thực hoá sự tăng hiệu quả kinh tế nhờ tăng quy mô. Ở các g giai đoạn tiếp nhận và chỉ 
trả, khi nhiều người đi cư cần rất được hỗ trợ cá nhân để có thể vượt qua những khó 
khăn về ngôn ngữ và các rào cản xã hội khác, địch vụ chuyển tiền có thẻ sẽ cần mang 
tính dịch vụ rất cao và cần nhiều chị phí hoạt động. Thông qua thực hiện địch vụ 

này, các tổ chức tài chính chính thức, do bị thư hút bởi thị trường chuyền tiền ngày 
một gia tăng và cơ hội bán các sản phẩm dịch vụ khác, đã cạnh tranh ngày càng mạnh 
mẽ với các nhà cung cấp dịch vụ chuyên tiền CPU chính thức. 

Các người hoạt động hê thống chuyên tiền thu phí tính theo tỷ lệ cao để bù vào 
chỉ phí của các gìao dịch nhỏ (Solimano 2003). Các yếu tố khác tác động đến thị 
trường chuyên tiền và giá cả là rủi ro về tỷ giá Ôi: tê và các quy định của chính phủ 
Øø những nước nhận và gửi tiền. Khi việc quản lý vốn và/hoặc điều hành tỷ giá ngoại 
tệ gây ra sự khác nhau đáng kế giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá của thị TƯỜNG tự đo 
thi sẽ tạo ra một động cơ mạnh mẽ cho việc sử tụng các kênh chuyên tiền không 
chính thức như là một phương tiện đề tránh chỉ phí. Nếu như tỷ giá thị MHPHG bị thay 
đổi thất thường ở biên độ lớn, các người hoạt động hệ thống chuyền tiền sẽ tính phí 
hay chênh lệch giá bán mua ngoại tệ cao hơn vào người chuyên tiền và /hay người 
nhận phạt chịu để bù đắp rủi ro liên quan. Quản lý nhà nước đối với các tô chức tài 
chính và về các giao dịch chuyên tiền, thậm chí đề bảo đảm cho các rủi ro về sai phạm 
hay gian lận, cũng gây ra chi phí quản lý và có thê cũng cần trở việc tham gia thị 
trường của các nhà cạnh tranh. Do đó sự quản lý này cũng khiến phát sinh thêm các 


chỉ phí đối với những người gửi và người nhận tiền. : 


PHỤ LỤC II 


Tổng quan về thị trường 
hành lang chuyển tiền 
Canada—Việt Nam 


thức và không chính thức ở Việt Nam và xác định các đối tượng của hai loại 

hệ thống này. Sau đó bài viết sẽ chuyển sang trao đổi về hành lang chuyển tiền 
Canada - Việt Nam, làm rõ hơn về các hệ thống chính thức và không chính thức của 
hành lang này. 


P> lục II sẽ giới thiêu các khái niệm chung về các hệ thống chuyên tiền chính 


Các nhà cạnh tranh của thị trường: Hệ thống FFT (Formal Funds Transfer 
- Chuyển tiền chính thức) và IFT (Informal Funds Transfer — Chuyển tiền 
không chính thức) 


Ngành chuyển tiền của Việt Nam mới ở giai đoạn đầu của sự phát triển và số lượng 
chuyển tiền ngày càng lớn đã cho thầy cơ hội tham gia đối với hàng loạt các nhà cạnh 
tranh. Đề phục vụ mục đích của nghiên cứu này, các nhà cạnh tranh có thể được 
phân loại dựa trên bản chất kinh doanh của họ và đăng ký chính thức về Các giao 
dịch của họ. Ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các nhà hoạt động hệ thống chuyển 
tiền (MTO), các công ty kinh doanh thẻ nợ và thẻ tín dụng, và các cơ quan bưu điện 
là các hệ thống chuyển tiền chính thức (FFT). Các nhà chuyên tiền mặt và chuyển tiền 
nóng là những ví dụ của các hệ thống chuyển tiền thông chính thức {IFT). Một khu 
vực tài chính không chính thức phát triển mạnh, cung cấp tín dụng và các dịch vụ 
khác cho khách hàng của mình, đã phát triển tại Việt Nam cùng với khu vực tài chính 
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chính thức. Khu vực tài chính không chính thức này còn bao gồm những người cho 
vay tiền và những ROSCA (các hội tín dụng và tiết kiệm luân phiên) hay còn được 
goi là Chơi Hui (Hộp II.1) 


Hệ thống chuyển tiền chính thức 


Phần trình bày dưới đây về các hệ thống chuyển tiền chính thức sẽ nêu rõ các khái 
niệm và nét đặc trưng của các nhà cạnh tranh chính trong hành lang Canada - Việt 
Nam. Sự thiếu vắng các số liệu về ngành này khiến khó mà khẳng định được về các 
nét cụ thê của thị trường chuyển tiền Canada và về vai trò và sức mạnh của các đoanh 
nghiệp khác nhau của ngành này. Tuy nhiên nghiên cứu ban đầu cho thấy rằng các 
ngân hàng và các tổ chức tín dụng - các tổ chức tài chính được quản lý (Regulated 
Financial Institution — RFD), chiếm vai trò rất nhỏ trong khi các doanh nghiệp thực 
hiện địch vụ chuyển tiền (Monev Service Business - MSB) lại chiếm vai trò chủ đạo 
của ngành chuyên tiền của Canada. 


Hộp II.1: Khu vực tài chính không chính thức ở Việt Nam 


Ở Việt Nam, cũng gióng như nhiều nên kinh tê thu nhập thấp khác, các cá nhân nghèo và doanh nghiệp tư 
nhân rát hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chinh chủ yêu của khu vực tài chính thức. Do đó, thông 
thường họ phải tìm đến các dịch vụ tin dụng và dịch vụ khác từ con đường tài chính không chính thức. Theo 
Thời báo kinh tế Viễn Đông, ngày 4/3/1993, có 60-70% tin dụng trong đầu những năm 90 được cấp từ khu" 
vực tài chính không chính thức. Các nguồn tài chính không chính thức ở Việt Nam thường là những người 
cho vay. các nhóm tự tổ chức hay nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức phi chinh phủ (NGO) để giúp đỡ lẫn nhau 
trong nội bộ nhỏm và hoạt động giống như ROSCA (Hội tin dựng và tiết kiệm lưên phiên), cũng được biết 
đến như Chơi Họ:Hụi. Các hoạt động tin dụng không chính thức như vậy không được pháp luật bảo vệ và 
do đó thường có nhiều rủi ro đặc biệt đối với cả người cho vay lẫn người vay. 


NguỜï cho vay 
Người cho vay có thể là người cho vay chuyên nghiệp, thương gia, hay họ hàng, bạn bẻ của người vay. Thông 


thường, họ là những người tương đối giàu trong số những người thân quen của khách hàng (những người 
vay). Sự gần gũi khách hàng nảy giúp họ giám sát được các hoạt động của người vay tiền và lấy lại được 
các khoản cho vay. Do vậy. những người cho vay thưởng không đòi hỏi tài sản thế chấp, dựa chủ yếu vào 
lòng tin lẫn nhau, mà lòng tin này được phát triên thông qua các mối quan hệ riêng và lâu dài, như là mội cơ 
sở cho vay tin dụng, Có vẻ mức độ tin tưởng lẫn nhau này quyết định cả lãi suất của các khoản vay. Lãi suất 
vay mà những người cho vay ở Việt Nam lây cao hơn đáng kế sơ với mức lát suất của các ngắn hàng thương 
mại quốc doanh. Các khoản vay có thể thường có liên quan đến các nhụ cảu tiêu dùng khản cấp, chẳng hạn 
như các chỉ phí y tế, tang lễ hay cưới hỏi. Đôi khi người ta vay tiền để trả các khoản vay trước đó đề duy trì 
một mỗi quan hệ tốt với ngân hàng, nơi có khả năng cho vay với lãi suát tháp hơn. 


Chơi Họ/Hui một ví dự của ROSCA ` 


Chơi Họ/Hụi là một dạng ROSCA phổ biến ở Việt Nam, tồn tại qua nhiều thé hệ nhưng chưa bao giờ được 
công nhận chính thức. Từ Họ xuát phát từ từ "họ hàng” và là một nhóm tín dụng gôm khoảng 5-20 người. 
Hưi thường là một nhóm các cá nhận, những người đá biết và tin tưởng nhau, cùng đóng góp một khoản tiền 
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Hập II.1: Khu vực tài chính không chính thức ở Việt Nam (tiếp) 


cổ định hàng tháng. Họ phổ biến ở miền Bắc trong khi đó Hụi (gần như có cơ chế hoạt động giống với họ. 
chỉ khác tên) lại phổ biến ở miễn Nam. Họ/Hụi ở thành một hệ thông địch vụ tín dụng giữa những người 
thân quen không chính thức. Người chủ (họ/hụi} chíủ trách nhiệm điều hành các khoản tiền vốn Họ/Hụi được 
đóng góp và nhận hoa hồng, Một thành viên có thể vay một lượng tiền từ khoản vốn này và sau đó phải trả 
lại cùng với lãi suất. Người chủ phải bảo đảm cho khoản vay trong trường hợp người vay bị vớ nợ. 


Nguồn: 
- Đầu tư vào các nhà máy xay xát lúa gạo ở Việt Nam: Ý nghĩa của những khiếm khuyết và sự bất ổn định 
của thị trường tài chính, của Lê Khương Ninh, Chương 3. 
- Phân tích lĩnh vực tín dụng không chính thức của Việt Nam, của Trần Thọ Đạt 
http:/ww.gdrc.ortwiet.dat_tran.himl. \ 

- Phỏng vẫn Liên đoàn người Việt Nam và Canada ở Oflawa. 
- Tài chính vi mô ở Việt Nam: Khảo sát về các mô hình tổ chức và các vần đẻ liên quan của Adam McCarty, 
Trưởng Nhóm MDE (Master in Development Economics Programme ~ Chương trình cao học về kinh tế 
phát triên). 


Hs 


Một số RFI, đặc biệt là các tổ chức tín dụng, đã khai thác được rất hạn chế các chương 
trình chuyền tiền ở hành lang chuyển tiền Canada-Việt Nam và có các mức độ thành 
công khác nhau. Ở Canada, các ngân hàng thường quan tâm đến những khách hàng 
để cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầy đủ và ít m đến các khách hàng chỉ sử dung 
dịch vụ chuyên tiền. Tồn tại một số khó khăn về mặt kỹ thuật đối với các ngân hàng 
và các tô chức tín dụng để trở thành các nhà cạnh trạnh mạnh mẽ hơn trong thị 
trường chuyên tiền, như việc phát triển công nghệ để tạo thuận lợi cho các giao dịch 
được nhanh và rẻ hơn hay việc tìm kiếm các tế chức đối tác thích hợp đê giao dịch ở 
Chặng Cuối cùng. Thêm vào đó, nếu như các RFI tìm thấy cơ hội lợi nhuận đủ thuyết 
phục cho sự đầu tư nói trên thì họ có thể cần lên được các chương trình chuyên tiền 
có khả năng đáp ứng tốt hơn đề phục vụ cho các rhụ cầu cụ thể và các ưu tiên của 
những người dân di cư Việt Nam. Đề bắt đầu họ có thể cần được hiểu rõ hơn về 
những nét chưng và tập quán chuyên tiền của người Việt Nam tại Canada. 


Các doanh nghiệp kinh doanh chuyến tiền 
(Money Service Business — AIS) 


Các MSB, bao gồm các các người hoạt động hệ thông chuyên tiền thương mại có 
đăng ký và cả các nhà hoạt động hệ thống chuyên tiền kém chính thức hơn, là các 
nhân vật hoạt động chính cua thị trường chuyển tiền Canada-Việt Nam. Những MSB 
thường không được quản BI một cách cân trọng và hiện thời họ cũng không phải 
tuần thủ các tiêu chuẩn về cấp phép và đăng ký. Một bộ các quy định v è AML/CFT 
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đã được áp dụng đối với tất cả các MSB và RFI, nhưng việc đưa các quy định này thực 
sự có hiệu lực đối với các MSB thì hày còn rất nhiều vấn đề. Điều này không mặc 
nhiên có nghĩa là các kênh chuyền tiền này không đáng tin cậy, bất hợp pháp hay 
không chính đáng. Các tổ chức hoạt động giống như các MSB cũng bao gồm cả các 
tổ chức quốc tế hùng mạnh nhtr Western Union và MoneyGram. Tuy nhiên, sự thiếu 
vắng những quy định về đăng ký/cấp phép hay về giám sát đã khiến có tình trạng 
là bất cứ ai cũng có thể mở và thực hiện địch vụ như là một MSB và sự thiếu minh 
bạch cưa họ cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Nhiều đoanh nghiệp thương mại đã 
duy trì một số hệ thống IFT này đối với kinh doanh hàng nội thất, may mặc, gạo, hải 
sản và các hàng hoá khác; đôi khi còn lẫn lộn cả với các hoạt động bắt hợp pháp (lậu). 


Các công ty kinh doanh thẻ tín dụng (credit card) và thẻ ghi nợ (debit 
car#é) ở Việt Nam 


Sau khi hệ thống đơn ngân hàng (ngân hàng nhà nước, với vai trò là ngân hàng trung 
trơng và có chức năng của ngân hàng thương mại, và các ngân hàng thương mại của 
nhà nước) bị loại bỏ, nhiều tổ chức tín dụng đã được thành lập trên toàn quốc. Tuy 
đã có khoảng 90 ngân hàng được thành lập nhưng Việt Nam vẫn còn là một đất nước 
chưa có hệ thống ngân hàng đúng nghĩa của nó với một nền kinh tế chủ yêu sử dụng 
tiền mặt. Đã tồn tại 4 ngân hàng thương mại của nhà nước” chiếm tới 80% tống số các 
giao dịch ngân hàng ở Việt Nam và giữ 70% của tất cả các tài khoản khách hàng. Hệ 
thống thanh toán liên ngân hàng (Inter-Bank Payment System - IBPS), nơi cho phép 
an toàn đữ liệu, sao lưu dữ liệu tự động và định hướng luân phiên để bảo vệ mạng 
lưới, hiện đã được thành lập ở Việt nam và trở thành một cầu phần chủ yếu của hệ 
thống tài chính đang phát triển. 

Việc sử dụng các thẻ tín dụng, thẻ tiền mặt và ATM cũng đang phát triển. Khi 
bắt đầu vào năm 1996 Việt Nam có 2 máy ATM thì đến nay đã có hơn 400 máy. Một 
viên chức của SBV (Ngân hàng nhà nước Việt NamŸ đã dự đoán rằng sẽ có khoảng 
2.000 máy ATM trên toàn quốc trong vài năm tới.” Hiện cũng có khoảng 350.000 thẻ 
ghỉ nợ ở Việt Nam, trong số đó có 295.000 là thẻ nội địa và 85.000 là thẻ của các ngần 
hàng quốc tế. Đối với các ngân hàng thì ATM có nhiều khách hàng sử dụng hơn và 
có thê hoạt động hiệu quả hơn. Các khách hàng có điều kiện được phục vụ 24/24h 
và phải mất ít chỉ phí về đi lại và thời gian hơn. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, HSBC 
đã giới thiệu một loại ATM toàn cầu mới, cũng hoạt động 24/24h.” Từ các ATM này, 
khách hàng có thê thực hiện được yêu cầu xem số dư tài khoản, giao địch tiền mặt và 
chuyển tiền mặt giữa các tài khoản cá nhân. Các ATM cũng được nối với các mạng 


27. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Dầu tự và Phát triển, 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (VBARD) và Ngân hàng Công 
thương Việt Nam (incombank), 

28. Tăng trưởng ATM dự kiến ở Việt Nam: www..atmmarketplace.com/news. 

29. Thể ATM ~ HSBC Việt Nam: www.vn.hsbc.com. 
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lưới Visa Plus và Master Card/Maestro/Cirrus, cho phép khách hàng kiểm soát tài 
chính của mình dễ dàng hơn. 

Công ty cố phần chuyễn mạch tài chính quốc gia, với 6 tỷ USD vốn, đã bắt đầu 
kết nối các ATM ở Việt Nam thông đua mạng BankNet của mình.” Tham gia mạng 
lưới có các ngân hàng thương mại quốc doanh và các ngân hàng thương mại cổ phần. 
Ngoài BankNet, nhiều ngân hàng thương mại khác cũng có kế hoạch kết nối các hệ 
thống ATM của mình. Chẳng hạn như Vietcombank cũng có kế hoạch kết nối 290 
máy ATM của mình với các ngân hàng khác (Techcombank, Habubank, Chohung 
Bank, Ngân hàng quân đội và Eximbank). 


Hệ thống bưu điện 


“ 
Hệ thống bưu điện cũng cung cấp dịch vụ chuyển tiền. Hiện có ít số liệu về số lượng 
tiền được chuyên tiền thông qua hệ thống trung gian này ở Việt Nam nhưng không 
có vẻ như đây củng là một kênh chuyền tiền được ưa chuộng bởi hệ thống này tương 
đối chậm hơn so với các IFT và các FFT khác. 


Các tổ chúc tài chữnh vị mô 


Chính phủ Việt Nam công nhận sự cần thiết phải tạo điều kiện cho các thành viên 
nghèo nhất của xã hội được tiếp cận dịch vụ tài chính, trong khi vẫn phải làm giảm 
bớt các nguyên nhân gây đói nghèo khác. Năm 1998, việc thành lập Ngân hàng phát 
triển nông nghiệp (sau chuyển thành VBARD) và sự phát triển của các NGO đã trở 
thành các bước chính thức đầu tiên tiên tới đến cho các doanh nghiệp tư nhân ở các 
khu vực nông thôn được vay vốn, phần lớn để cho các hoạt động nông trại (Fallavier 
1998). Với cố gắng cung cấp dịch vụ tài chính đặc biệt giành cho người nghèo, chính 
phủ đã thành lập hai tổ chức chính: (ï) Quỹ tín dụng nhân dân (I?eoples Credit Fund 
- PCF), được thành lập vào năm 1994 như là một dạng hợp tác xã về tín dụng và tiết 
kiệm tự hoạt động và độc lập, chịu sự kiểm soát của Ngân hàng Trung ương; và (1Ì) 
Ngân hàng cho người nghèo Việt Nam (VBP), được thành lập vào năm 1995 và là 
một chí nhánh phí lợi nhuận của Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam (VBA), cung cấp 
tín dụng ưu đãi cho người nghèo. Hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam đã lớn mạnh 
đáng kề trong thập kỷ vừa quan, cùng với hỗ trợ tài chính của các nhà tài trợ quốc tế 
và các NGO. 
Chính phú CHỊ: đã quan tâm rất nhiều đến việc phát triển khu vực nông thôn. 

Nhà nước đã cung cấp các khoản tài chính cho các hệ thống ngân hàng nông thôn 
Việt Nam và cũng đã phát triển hệ thống bưu điện để tạo thuận lợi cho việc huy 


30. Các ngân hàng thương mại kết nối các Hệ thống ATM: www.saigontimesweekly. 
saigonnet.vn /data /vietnam ' 
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động và chuyền tiền tiết kiệm. Các chương trình thử nghiệm đã được thực hiện để 
kiểm nghiệm các hình thức hợp tác tín dụng mới. Tuy nhiên, sự thiếu vắng một 
khung khổ quản lý và pháp lý bao trùm cho các cố gắng này đã lại trở thành sự cản 
trở cho các tiền bộ đạt được. 


Hệ thống chuyển tiền không chính thức 


Thậm chí cả khi các hệ thống IFT hoạt động một cách không chính thức thì CHHNE 
cũng có thể sử dụng các tài khoản tiền gửi thanh toán (tài khoản séc) và tài khoản tiết 
kiệm đề phát tán các khoản tiền đến các tài khoản ngân hàng của ĐÔNG nhận hay đề 
chuyên các khoản tiền đến các chỉ nhánh đặt tại các khu vực xa cách và địa lý. 

Các hệ thống IFT thường được sử dụng rộng rãi trong hành lang chuyển tiền 
giữa Canada và Việt Nam. Thông thường, có 3 phương pháp chuyên tiền Không 
chính thức từ Canada về Việt Nam: 1) chuyền tiền thông qua một MSB, 2) chuyển tiền 
nóng, và 3) chuyên tận tay (nhiều người đi ra nước ngoài thường mang theo tiền mặt 

mà không khai báo hai quan). Những động lực chính cho việc sử dụng các hệ thống 
IFT trong hành lang này là tính tin cậy theo cảm nhân, mức phí vừa phải, nhanh và 
thông hiểu văn hoá. 

Có các quan điểm khác nhau về việc liệu các hệ thống IFT có đáng tin cây hơn 
các kênh chính thức hay không. Các thành viên của giới ưa áp dụng luật pháp thì cho 
rằng chúng ít thưc tế tin cậy hơn là tiếng tăm của chúng, và rằng người sử dụng hệ 
thống này thường bị mắc lừa bởi các mưu đồ gian lận. Phỏng vấn các thành viên của 
Sơ Cảnh sát Ontario, Sở Cảnh sát Ottawa và Lực lượng cảnh sát cưỡi ngựa Hoàng gia 
Canada. Tuy nhiên, những HE NỜI sử dụng IFT được phỏng vần tại chỗ, cùng với các 
thành viên bênh chuyền tiền, đã cho rằng các hệ thống IFT nói chung cũng là các 
kênh chuyền tiền đáng tin cậy và lưu ý về các mạng lưới rộng rãi của các IFT này Ở 
khu vực BODE thôn. Các hệ thống IFT có xu hướng chào các mức phí thấp hơn và tỷ 
giá ngoại tê tốt hơn của các hệ thống FFT. Những người Việt Nam ở Canada ưa thích 
MSB hay IFT hơn, bởi chúng (các hệ thống này) cùng cấp dịch vụ tốt hơn và nhanh 
hơn. Chuyên tiền theo đ ường chính thức có thể phải mất vài tháng thì mới đến được 
người nhận ở vùng xa xôi. Các IFT cũng được coi là đáng tin ơi hơn cả do chúng có 
thẻ giúp tránh các kiểm soát về quản lý hay tránh được một số can thiệp một cách 
xâm phạm và đôi khi tuỳ tiện của các cơ quan hành chính Việt Nam. 


Chuyển tiền nóng 


Chuyến tiền nóng dựa trên tài khoản bù đắp hay phương pháp ghi số đề vao thuận 
lợi cho các giao dịch. Điều này cũng giống như trường hợp một giao dịch Hlawala. 
Phỏng vấn với các đai diện của khu vực tư nhân và các cơ quan chính phủ cho thấy 
rằng phần lớn các giao dịch chuyên tiền nóng là có quan hệ với các giao dịch thương 
mại. Các nhà điều hành IFT ở Canada thường có các công việc kinh doanh khác ở 
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cùng một địa điểm, nhự cửa hàng bán băng đĩa hay dịch vụ đưa bưu phẩm. Các cửa 

hàng của người dân tộc thường là các cửa hàng tạp phẩm, bán các hàng hoá tạp 
phẩm từ nước có xuất xứ đến các vùng lân cận. Những người kinh doanh này thường 
lấy các giao dịch thương mại và vận tải để tạo thuận lợi của việc chuyển các giá trị 
trong hành lang thông qua các (hoá đơn thương mại). 


Chuyển tiền mặt 


Chuyển tiền mặt là một phương pháp chuyển tiền phố biến khác ở Việt Nam. Loại 
chuyền tiền `. có thể sẽ phải rất khéo léo ở Việt Nam đo địa hình chủ yếu là núi. 
Các quy định về hải quan Việt Nam cho phép một cá nhân mang tối đa 3.000 USD 
vào đất nước. Những người được hỏi có các quan điểm khác nhau về việc sư dụng 
phương thức chuyên tiền trực tiếp. Một số cho rằng chuyên tiền trực tiếp càng ngày 
càng ít được sư dụng vì các quy định của hải quan và các biện pháp khai báo hải 
quan sẽ ngày càng chặt chẽ, đặc biệt liền quan đến việc lưu chuyển tiền mặt. Tuy 
nhiên, một số người lại chỉ ra rằng những người chuyền tiền hay người dân mang 
tiền mặt nói chung có thể dễ đàng qua được hàng rào kiểm tra tại biên giới, đôi khi 
bằng cả phương pháp hối lộ. 


Chỉ trả tiền chuyển ở Việt Nam 


Ở Việt Nam, các hệ thống IFT cung cấp một mối Hùng hệ “đãi tần rộng” giữa Canada 
và Việt Nam. Các hệ thông này các kênh chuyên tiền bồ sung cho cách chuyền tiền 
chính thức cả xét trên số lượng, tiền chuyên đến Việt nam và cả xét về quan hệ ngày 
càng tăng với các hoạt động trái phép, như buôn lậu ma tuý và hoá đơn chứng từ 
hàng hoá giả. Có vẻ như các hệ thống IFT được phân bé rộng khắp. Nhóm nghiên 
cứu đã đễ dàng xác định được các người hoạt động IFT ở thành phố Hồ Chí Minh và 
ở Hà Nội. Các khoản tiền chuyên theo đường không chính thức thì đường như hướng 
nhiều hơn ra phía Bắc, trong khi đó thì hoạt động chuyên tiền chính thức lại đi theo 
hướng miền Nam. Nhiều khoản tiền lớn được chuyên đến Việt Nam theo con đường 
PUộng chính thức và được đầu tư vào một loạt các hoạt động khác nhau. Các khoản 
tiền chuyển thường mà sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân thông thường thì 
có thể được sử dụng nhân địp kỳ nghỉ hay cho hoạt động riêng của gia đình. Một số 
người nhận tiền sử đụng khoản tiền nhận được này để thử kinh doanh như mở nhà 


hàng, khách sạn. 


PHỤ LỤC II 


Tổng quan về quản lý 
của Canada đối với các 


hệ thống chuyển tiền 


nước này đã bị tụt hậu khoảng 5 năm so với Hoa Kỳ. Canada tiếp tục đi theo 

một cách tiếp cận toàn điện đối với chuyển tiền quốc tế và chuyển từ các hệ 
thống không chính thức sang chính thức. Quan tâm chính hiện nay là một khung 
khế pháp lý áp dụng cho ngành này và cho các nhà cạnh tranh của nó. Thể thì các 
quy định hiện nay như thể nào? Ai là những người quản lý ngành này? Tác động 
lên các nhà cạnh tranh khác nhau như thế nào? Môi trường pháp lý tác động lên khả 
năng lạm dụng các kênh không chính thức ra sao? Những câu hỏi này đã khiến có 
một số nghiên cứu và đến nay còn tiếp tục cần nghiên cứu vì các nhà hoạch định 
chính sách và các nhà nghiên cứu đã mở rộng phạm vi quan tâm của mình trong 
lĩnh cực chuyên tiền quốc tế của Canada. Phần dưới đây chính là những bước ban 
đầu để trao đổi về các vẫn đề nói trên trong nội dung của tổng quan về khung khế 


pháp lý. 


C ác quan chức Canada đã đánh giá rằng sự phát triển của ngành chuyên tiền 


Các quy định của liên bang và của tỉnh 


Các tổ chức tài chính chính thức tham gia dịch vụ chuyển tiền gồm các ngân hàng và 
các tổ chức tín dụng. Ngân hàng thường hoạt động theo quy định của liên bang trong 
khi đó thì các tổ chức tín dụng lại hoạt động theo quy định của địa phương. Do đó, 
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cơ chế pháp lý đối với chuyền tiền thông qua các tổ chức này khác nhau, giữa các cơ 
quan liên bang và của địa phương, giữa các tỉnh nhau. 

Văn phòng cơ quan giám sát các tổ chức tài chính (Office of the Superintendent 
of Financial Institutions - OSFT) là cơ quan quản lý đối với các tế chức tài chính hoạt 
động theo quy định của liên bang và của địa phương. Nhiệm vụ của OSFI là giám sát 
và quản lý tất cả các ngân hàng, tắt cả các quỷ tín thác, các công ty cho vay, công ty 
bảo hiểm, các hội tín dụng tập thẻ, hội kín có lợi nhuận, các chương trình hưu trí, 
được hình thành và đăng ký ở cấp liên bang. Các tổ chức này phải thường xuyên cung 
cấp một số thông tin loại nhất định về mình để lưu tại OSFI và OSFI tiến hành các 
cuộc kiểm tra thường xuyên tại cơ sỡ. 

Việc thiết lập ngân hàng đại lý là cách cung cấp dịch v ngân hàng của một FRFI 
(Ngân hàng đại lý”) cho một ngân hàng khác (ngân hàng tiếp nhận”. Thoả thuận 
này được các ngân hàng sử dụng trên toàn cầu đề thực hiện kinh doanh và cung cấp 
dịch vụ mà các ngân hàng không chào trực tiếp. Tháng 2/2002, OSFI đã viết cho 
FRFI, khuyến khích họ thông qua các biên pháp nhằm ngăn chặn các quan hệ ngân 
hàng đại lý với các ngân hàng vỏ bọc, để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế mới. 
OSFI chỉ thi rằng các FRFI có thẻ xác định rủi ro có thể có và có các sáng kiến để tìm 
hiểu chắc chắn xem liệu các ngân hàng đại lý có hoạt động đúng theo các yêu cầu về 
AML/CFT hay không. 

Các tế chức tín dụng cũng đóng vai trò quan trọng trong khu vực tài chính của 
Canada. Chúng cũng phải tuân thủ các quy đỉnh và giám sát của tỉnh. Nói chung, các 
thành viên tổ chức tín dụng phải thực hiên kiểm soát chính sách và hoạt động của tổ 
chức tín dụng địa phương. Vai trò chính phủ là để đảm bảo rằng các tô chức tín dụng, 
như là tổ chức tài chính, tuân thủ các thực hành tài chính lành mạnh. Phần lớn các 
tính đều yêu cầu các tổ chức tài chính phải có báo cáo tài chính của mình do một công 
ty kiểm toán bên ngoài chuẩn bị. Hàng năm, các nhà quản lý tỉnh, thành phố cũng 
tiễn hành các cuộc kiểm tra tại cơ sở về việc thực thi các nghĩa vụ pháp lý của các tổ 
chức tính dụng. Theo các viên chức chính phủ và thành viên của khu vực tài chính 
thì việc hình thành một tầng quản lý và giám sát như vậy không gây ra những bất 
hợp lý với các quy định quản lý. Các cơ quan chính quyền đã hợp tác với nhau, cùng 
nỗ lực đề hài hoà các tiêu chuẩn. 

Kính doanh dịch vụ chuyền tiền (Money services businesses - MSB) bao gồm 
một số lượng rộng lớn các doanh nghiệp và hoạt động, tham gia vào việc tạo thuận 
lợi cho công việc chuyên tiền. Các MSB có trách nhiệm phải tuân thủ các yêu cầu 
về AML/CFT. Tuy nhiên, họ cũng không bị giám sát hay quản lý bởi một cơ quan 
liên bang hay tỉnh và cũng không phải tuân thủ các tiêu chuẩn về cấp phép hay 
đăng ký.” Do đó chúng có thiên hướng hoạt động giống như các hệ thống IFT về 
mặt kinh tế và pháp lý. Từ "không chính thức” không có nghĩa rằng các doanh nghiệp 
này hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, sự thiếu vắng cơ quan quản ý, các tiêu 


3⁄4. Canada đang nghiên cứu cách đề thực hiện các tiêu chuẩn về cấp phép/ đăng ký để phủ 
hợp với khuyên nghị đặc biệt lần thứ VI của FATE. 
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tiền và hành động bắt hợp pháp. 


AML/CFT và Luật chống tài trợ khủng bố 
và các hành động tội phạm (rửa tiền) 


Luật (đưới đây gọi là Luật) chống tài trợ khủng bế và các Hành động tội phạm (Rửa 
tiền) là phần luật pháp cơ bản về thực hiện AML/CFT đối với các tô chức tham gia 
chuyên tiền. Luật này là kết quả của nhiều sửa đôi của Luật năm 2001, luật này sau 
đó còn được gọi là Luật chống hành động tội phạm (rửa tiền). Luật có hiệu lực đối 
với tất cả các FRFI và các tô chức do tỉnh, thành quản lý, cũng như các MSB. Luật này 
đã có một SỐ điều khoản cơ bản liên quan đến các doanh nghiệp tham gia vào hoạt 
động chuyên tiền. 

Một điều khoản cơ bản của luật này đòi hỏi các tổ chức tài chính phải có các biện 
pháp cụ thê để phát hiện và ngăn chăn rưa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng 
bó, và để tạo thuận lợi cho điều tra hay khởi tế tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng, bố. 
Các biện pháp này bao gồm cả các yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ về nhận 
dạng khách hàng và lưu trữ hồ sơ, báo cáo các giao dịch tài chính và luồng tiền qua 
biên giới khả nghỉ, và thiết lập một cơ quan có trách nhiệm xử lý các thông tin được 
báo cáo và các thông tin khác. 

Một điều khoản quan trọng khác được đưa ra đề đối phó với các nguy cơ do lội 
phạm có tổ chức có thê gây ra là phải cung cấp cho các công chức thi hành pháp luật 
những thông tin họ cần đề điều tra hay khởi tế tội phạm về tài trợ khủng bế và rửa 
tiền. Đồng thời, Luật này cũng nhằm mục đích bảo đảm có các biện pháp tự vệ thích 
hợp đề bảo vệ bí mật cá nhân trong vẫn đề về thông tin cá nhân. Một ý nghĩa quan 
trọng của điều khoản này là nhằm giúp thực hiện các cam kết quốc tế của Canada 
tham gia vào cuộc đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là rửa tiền và 
đầu tranh chống các hành động khủng bố. 


Những quy định của FINT&AC 


Trung tâm phân tích các báo cáo và giao dịch tài chính (FINTRAC), một cơ quan thu 
thập tin tức tài chính của Canada, được thành lập theo Luật này. FINTRAC không 
phải là cơ quan quản lý nhưng có trách nhiệm thực thi Luật, đề nhằm bảo đảm rắng 
các đối tượng tuân thủ các nghĩa vụ về giám sát tuân thủ, nhận dạng khách hàng, 
lưu trữ hồ sơ khách hàng, và báo cáo. Do đó, FINTRAC có quyền đưa ra quy định 
cần thiết để thực thi các điều khoản của Luật. : 
Có ba quy định đã được FINTRAC đưa ra đề thực thi LuP: Quy định vẻ bàn sạc 
giao địch khả nghỉ có tài trợ khủng bố hay tội phạm (rửa tiền) được áp dụng đôi với 


các ngân hàng, tô chức tín dụng, các quỹ của giới lao động và "kinh đoanh dịch vụ 
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chuyên tiền mà địch vụ này cho phép thanh toán séc, chuyên tiền hay các công cụ 
tiền tệ tương đương, Quy định này cùng với những quy định khác đã cưa ra yêu cầu 
về DAỜNG tin cản được đưa Vân trong các báo cáo vệ tài sản của tội phạm khủng bố 
hoặc về một giao dịch nghỉ vấn, giới hạn về thời gian và hình thức trình bày báo cáo. 
Các Quy định về chống tài trợ khủng bó và hành động tội phạm (rửa tiền) đã đưa ra 
các yêu cầu về nhận dạng khách hàng, yêu cầu về duy trì báo cáo, các giao địch phải 
được báo cáo, và các quy định chế độ tuân thủ khác. Quy định về báo cáo ngoại tệ và 
các công cụ tiền tệ qua biên giới đã cho định nghĩa "các công cụ tiền tệ", đặt ra mức 
tiền mặt phải khai báo là 1.000 đô la Canada và xác định mẫu biểu và cách báo cáo. 

Một ý nghĩa quan trọng của các quy định FINTRAC là chúng mở rộng các yêu 
cầu về quản lý về AML/CFT đối với các MSB. Như theo quy định của FINTRAC, quá 
trình thực thi gồm 4 bước: 1) xác định đối tượng hoạt động trong thị trường, 2) bắt 
đầu một cuộc vận đông về nhân thức, 3) tập trung vào các vấn đề về tuân thủ, và 4) 
tiến hành kiếm tra tại cơ sở. Tuy nhiên, đo FINTRAC không phải là cơ quan quản lý 
niên các công chức nhân ra có một số thách thức về thực hiện liên quan đến việc bảo 
đảm cho các MSB tuân thủ các quy định trên. Bước khó nhất trong quá trình này là 
bước đầu tiên vì không có các tiêu chuẩn về cấp phép và giám sát đối với doanh 
nghiệp. Dường như, các MSB được tự áp đụng các quy định này nhưng họ lai không 
bị giám sát giống như đối với các tỏ chức khác mà có một cơ quan nhất định quản lý. 
FATF đã yêu cầu Canada áp dụng các quy định về cấp hp đối với các MSB và 
Canada hiện cũng đang xem xét cách tốt nhất đề tiếp cân vấn đề này. 


Along đợi của SH! và AAIU/CFT 


Trong báo cáo thường niên năm 2001-2002, OSFI đã có cáo cáo như sau về các cố gắng 
thực hiện AML/CFT: "Moi người đều nhận thức rõ ràng về những rủi ro của hành 
động tài trợ khủng bế và rửa tiền đối với uy tín của các tổ chức tín dụng, cả về cá 
nhân lẫn tập thé. Thiệt hại đối với uy tín của các tô chức tín dụng, nêu như đủ nặng 
nề, có thẻ đẫn đến thiệt hại cả về tài chính." OSFEI đã thực hiện một chương trình chính 
thức về đánh giá sự tuân thủ Luật của các FRFI. OSFI đã phát hành một lài liệu về 
những thực hành tốt nhất đối với việc quản lý các rủi ro về rửa tiền vào những năm 
1990, có sửa đổi vào năm 2003, đề phản ánh vai trò của FINTRAC và nhắn mạnh sự 
cần thiết của các tiêu chuân về nhận đạng khách hàng. 

Người ta yêu cầu các tê chức thiết lập một quá trình AML nội bộ tương xứng, với 
bản chất và phạm ví nghĩa vụ của họ và khả năng vi phạm tài trợ khủng bố và rửa 
tiền. OSEI còn khuyên khích thực hiện các biên pháp kiểm soát như sau: 1) nghĩa vụ 
tuân thủ của toàn công ty và các nghĩa vụ này thường xuyên được cập nhật và sưa 
đối cho phù hợp, 2) một khung khổ tuân thủ thận trọng đề áp dụng cả đối với tô chức 
cả ở Canada và cả chỉ nhánh của nó ở các nước khác, 3) đào tạo liên tục về tuân thủ, 
4) rà soát và kiêm tra thực hiên một cách độc lập về khung khổ và các quy Irình, 5) 
tự đánh giá, và 6) có bằng chứng rằng các vấn đề về kiêm tra và tuân thủ đã được báo 
cáo bằng văn bản cho người có trách nhiệm. Hơn nữa, OSFI khuyến nghị rằng bắt cứ 
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ai làm việc với một tổ chức trong danh sách NCCT của FATF cần tiếp cận quan hệ 
này với mức độ chuyên tâm cao hơn. 


Phối hợp giữa OSFI, FINTEAC và các cơ quan quản !ý khác. 


FINTRAC và các cơ quan quản lý của liên bang và của các tỉnh phối hợp với nhau 
trong các nỗ lực về AML/CFT. Họ cùng hiểu rằng hợp tác sẽ làm giảm thiểu rủi ro 
đo vi phạm, đảm bảo tốt hơn rằng các đối tượng đáp ứng được các yêu cầu, tạo ra 
thông tin bổ sung, và ngăn chặn các cố gắng bị chồng chéo. Các cơ quan này ca ngợi 
các nỗ lực của nhau. Trong khi FINTRAC không phải là một cơ quan quản lý thì nó 
vẫn có thể chịu trách nhiệm về điều tra các giao dịch và trường hợp cụ thể liên quan 
đến hành động bất hợp pháp. Tuy rằng OSFI không thực hiệu điều tra các trường 
hợp cụ thể nhưng, cơ quan này quan tâm đầu tiên đến chất lượng quản lý và hệ thống 
điều hành (các chính sách và quy trình thực hiện). 

OSFI có thẻ chuyển mỗi quan tâm của mình cho FINTRAC đề có trợ giúp đánh 
giá tốt hơn về các nỗ lực AML/CFT được thực hiện như thế nào. FINTRAC có thể 
chuyển các quan tâm của mình cho OSFI để được giúp đỡ xác định và định hướng 
các nguồn lực đến các lĩnh vực được quan tâm hơn. Thái độ phối hợp một cách xây 
cưng này là tru điểm đối với Canada vì nó giúp đấu tranh chống lại hành động rưa 
tiền hay tài trợ khủng bó, và là những bước tiến được thực hiện đề đây mạnh hợp tác. 
Dự thảo C-17 ở Hạ viên nếu được thông qua có thê sẽ loại bỏ được các hạn chế về 
chia sẻ thông tin giữa hai bên và tạo điều kiện đẻ có một MOU về một kế hoạch tổng 
thê hơn về trao đổi thông tin. 


Triển vọng của giới thực thi pháp luật của Canada 


Nhóm nghiên cứu đã gặp gỡ với các thành viên giới thì hành pháp luật ở Canada, kế 
cả Cảnh sát cưỡi ngựa của Hoàng gia Canada và các sĩ quan của các lực lượng cảnh 
sát Tỉnh Ontario và Thành phố Ottawa. Phần đưới đây sẽ mô tả những ý kiến và dự 
đoán triển vọng của những người này, dựa trên kinh nghiệm đầu tiên khi họ nghiên 
cứu khía cạnh thực thi luật hình sự đối với các giao dịch tài chính và hoạt động phi 
pháp. 

Những người thi hành pháp luật được hỏi thường đồng ý rằng sự thiểu giám sát 
quản lý, về cấp phép hay đăng ký đường như làm cho các MSB trở nên đễ bị lạm 
dụng cho các mục đích phi pháp và khiến người chuyên tiền có thê bị rủi ro cao hơn 
do các hành động bất lương. Các công chức cũng bình luận khoảng cách về thực thi 
pháp luật giữa các yêu cầu của MSB theo các quy định của FINTRAC và hành vi của 
MSB. Thay vì thực thỉ các quy định, một số MSB bị phát hiện là đã huỷ các tài liệu 
giao dịch để xoá đi X dấu vết trên giấy tờ. 

Những điều tra gần đây vào các kế hoạch rửa tiền và buôn lậu ma túy đã giúp 
thấy rằng các mối liên kết giữa các hệ thống TFT và hoạt động phi pháp có thể phát 
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sinh một cách đề dàng. Một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng các MSB hoạt động 
thông qua các cửa hàng của người dân tộc đã sử dụng dịch vụ chuyền tiền cá nhân 
để che chắn cho kế hoạch đen. Tiền thu được từ hoạt động buôn ma tuý được đóng 
thành các gói tiền chuyển nhỏ và có hơn 300 tên giả được sử đụng đề tạo cảm tưởng 
rằng các khoản tiền đại diện cho TS HHg, đợt chuyền cá nhân hợp pháp. 

Một số quan chức tin tưởng rằng nếu những người di cư được khuyến khích sử 
dụng các tổ chức chính thức bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận của họ (tới các tổ 
chức này) và giảm bớt chỉ phí chuyển các khoản tiền nhỏ, thì có thể giúp cho kiểm 
soát được các khoản tiền chuyên bất hợp pháp thông qua các kênh không chính thức. 
Cụ thể trong quan hệ giữa Việt Nam và Canada, các công chức nhận thấy rằng các 
nỗ lực chung đã bị ngăn trở bởi sự thiếu vắng một thoả thuận hỗ trợ pháp lý song 
phương hay các hiệp định song phương. Các công chức Canada tin tưởng rằng các cơ 
NHẬP: hữu trách Việt Nam có thê được khích lệ hơn trong hợp tác với các cơ quan điều 
tra nêu như có được các thoả thuận được ký giữa các chính phủ đề chia sẻ tài sản thu 
được, kết quả của các nỗ lực thực thi pháp lý. 


PHỤ LỤC IV 


Tổng quan hệ thống 
quản lý của Việt Nam 


triển của nó hiện vẫn đang ở mức thấp. Do đó, các nhà quản lý Việt Nam 

vấp phải những thách thức trong việc xây dựng một khung khế để có thể 
giữ được nhịp độ phát triển này cùng với yêu cầu về an toàn và thống nhất trong khi 
cũng phải tạo điều kiện cho phát triển tương xứng với tiềm năng của nó. Làm thế nào 
để cân bằng giữa mức quản lý cần thiết và khuyến khích phát triển là một nhiệm vụ 
khó khăn. Phần dưới đây sẽ thảo luận về một số đặc điểm cơ bản của khung khổ 
pháp lý của Việt Nam đối với các vấn đề liên quan đến chuyên tiền. 


N= này ở Việt Nam đã thu được những tiền bộ đáng kế nhưng sự phát 


Những cơ quan quản lý chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

và Bộ Tài chính 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) là ngân hàng trung ương của nước này và 
cơ quan quản lý chủ yếu trong khu vực tài chính theo Luật các tổ chức tín cong: 
SBV chịu trách nhiệm đối với việc giám sát chung của ngành ngân hàng và cấp 
phép cho các ngân hàng hoạt động tại Việt Nam. Quản lý mua bán ngoại tệ cũng 
là một trong các nhiệm vụ của SBV, trong đó có việc quản lý các giao dịch mua bán 
ngoại tệ ở Việt Nam. Bộ Tài chính (MOE) có phạm ví nhiệm vụ rất rộng lớn, trong 
đó có một số nhiệm vụ liên quan đến chuyên tiền. Vai trò truyền thống của MOF 
là phát triển chính sách của ngành tài chính. Thêm vào đó, MOF là cơ quan thuế 
quan của Việt Nam và cũng có các nhiệm vụ về giám sát ngân hàng nói chung. Là 
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một phần của chương trình năm 2002 về cơ cấu lại tổ chức, cơ quan thuế đã chuyên 
thành một cơ quan của MOF. SBV và MOF dường như có quan hệ phối hợp Công 
tác tốt trong phát triển chính sách về thị trường tài chính và hợp tác trong các vẫn 
đề về quản lý. » 

Số lượng các quy định quản lý đã tác động đến thị trường chuyền tiền. Các nh) 
định ban hành năm 1999 và năm 2000 đối với thu thập thông tin về các luồng tiền 
chuyển từ các kênh chính thức, chẳng hạn như ngân hàng, các MTO và địch vụ bưu 
điện. SBV được tự quyết trong việc điều chỉnh các quy định về thu thập thông tin 
của mình để phù hợp với các phương pháp kế toán quốc tế như Cán cân thanh toán 
của IME. ị 

Khi Việt Nam thông qua chính sách Đổi mới, để giúp thu hút đầu tư của những 
người Việt Nam sống ở nước ngoài, thì chuyển tiền trở thành một luồng kinh phí 
quan trọng từ bên ngoài đến Việt Nam. Theo truyền thống, thị trường tiền chuyển 
chính thức bị chỉ phối bởi các ngân hàng và các MTO. Năm 2002, SBV cho phép các 
công ty khác được hoạt động trên thị trường chuyển tiền chính thức. Các chính sách 
của SBV đo đó đã giúp cho thị trường chuyển tiền được phát triển và đa dạng hoá. 
Các ngân hàng không chỉ có các MTO của mình hay các đối tác với MTO mà các ngân 
hàng còn có thể lựa chọn bắt đầu quan hệ với bất kỳ công ty nào để chuyển tiền. Các 
công ty tài chính không phải là ngân hàng, bao gồm các các công ty thuê mua đã bất 
đầu phát triển địch vụ chuyển tiền. 


Những quy định về hoạt động chung 
và các tiêu chuẩn đối với chuyển tiền 


Những người Việt Nam sống ở nước ngoài được khuyến khích chuyển tiền ngoại tệ 
với số lượng không hạn chế đến Việt Nam đề giúp đỡ gia đình và người thân hay cho 
các mục đích từ thiện khác, với điều kiện tôn trọng các quy định của Việt Nam và của 
nước gửi tiền.” Tuy nhiên, đối với các khoản tiền được chuyền trong nội bộ Việt Nam, 
người định cư và không định cự bị cấm không được mua, bán, thanh toán hay vay 
mượn nhau bằng ngoại tệ.” 

Các quy định đối với các tổ chức chuyên tiền được nhà nước ban hành và áp 
dụng chung cho tất cả các tổ chức, không kẻ vị trí của họ là tổ chức trung ương hay 
địa phương. Các tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên tiền có thể được SBV cấp phép." 
Các tiêu chuẩn về cấp phép bao gồm các yêu cầu sau: (a) một hợp đồng có hiệu lực 
với một đối tác nước ngoài liên quan đến hoạt động nhận và trả tiền; (b) một đề xuất 
kinh doanh khả thị, và (e) một mạng lưới có thể chỉ trả các khoản tiền được nhanh 


` 


33. Quyết định 170/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 19/8/1999. 

34. Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 của SBV. Thông tự đã đưa ra các quy định chỉ tiết cho 
việc thực hiện Nghị định 63/1998/NĐ-CP về quản lý mua bán ngoại tệ. 

35. Thực hiện Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước ngày 241/2/20(M) 
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chóng và thuận tiện cho người hưởng. Các tổ chức được SBV cấp phép cho thực hiện 
chuyên tiền thường không được ký hợp đồng phụ cho hoạt động chỉ trả tiền với một 
tổ chức khác”, loại trừ các điều khoản dưới đây: 

Theo Quyết định 170/1999/QD. -FTg và Quyết định 78/2002/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ ngày 17/6/2002”, các tổ chức sau có thể thực hiện dịch vụ 
chuyên tiền và tạo ra các hợp đồng đại lý để đại điện thực hiện một số hoạt động. 
Các ngần hàng thương mại được phép cung cấp dịch vụ mua bán ngoại tệ có thể 
trực tiếp nhận và chỉ trả cho người hưởng lợi hay uỷ quyền dịch vụ chỉ trả cho các 
ngân hàng đại lý hay công ty khác. Các ngân hàng không được phép kinh doanh 
ngoại tệ có thể hoạt động như là đại lý thanh toán cho các tổ chức được SBV cấp 
phép hay hoạt động như là một đại diện của các ngân hàng thương mại mới được 
phép cung cấp dịch vụ mua bán ngoại tệ. Các tổ chức phi hgân hàng khác được 
SBV cấp phép cho hoạt động chuyến tiền có thể thực hiện chỉ trả thông qua hệ 
thống ngân hàng hay uỷ quyền hoạt động này cho các tổ chức tín dụng. Các công 
ty của lĩnh vực bưu chính viễn thông quốc tế cũng có thể thực hiện chuyển tiền. 
Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động dịch vụ mua bán ngoại tệ, bao gồm cả 
ngoại tệ của hoạt động nhận và trả tiền, có thể thực hiện dịch vụ chuyền tiền mà 
không cần xin phép SBV, theo Thông tư số 02/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng 
Nhà nước. Bất cứ tổ chức tín dụng nào, đủ có thực hiện dịch vụ mua bán ngoại tệ 
hay không, có thể hoạt động đại lý cho các tô chức tín dụng khác mà các tổ chức 
này được phép kính doanh dịch vụ mua bán ngoại tệ hay cho các tổ chức khác mà 
không cần phải có giấy phép của SBV cho hoạt động dịch vụ mua bán ngoại tệ, 
theo Quyết định số 878/2002/QĐ-NHNN? của SBV.” Các tổ chức tín dụng và tổ 
chức kinh tế, hoạt động với vai trò đại lý đối với dịch vụ chỉ trả tiền, không được 
phép có hợp đồng phụ hay uỷ quyên dịch vụ cho một tổ chức tín dụng và kinh tế 
khác. Tất cả các tổ chức tín dụng và kinh tế thực hiện dịch vụ chuyển tiền cần phải 
gửi báo cáo định kỳ cho 5BV, 

Ngoài các chi nhánh của ngân hàng Hoa Kỳ, chi nhánh của các ngân hàng 
nước ngoài nói chung không được phép nhận tiền gửi bằng ngoại tệ từ cá nhân 
Việt Nam, dưới mọi hình thức. Các khoản tiền chuyển chỉ cớ thể được lấy ra từ 
các tài khoản chuyển tiền của các chỉ nhánh này mà không được chuyến thành các 
tài khoản tiền gửi. Đồng thời, các ngân hàng liên doanh được phép nhận tiền gửi 
bằng ngoại tệ từ các cá nhân Việt Nam tối đa đến 50% vốn pháp định của họ.” 
Khi đó, các tài khoản chuyển tiền ở các ngân hàng liên doanh có có thể chuyển 
thành các tài khoản tiền gửi. Tuy nhiên, tổng trị giá chuyển đổi này không được 
vượt quá 50% vốn pháp định của các ngân hàng liên đoanh này. 


3ó. Theo Quyết định 878/2002/Q1- NHNN cua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 

37. Sửa đối và bổ sung cho một số điều của Quyết định 170/ 1999/QĐ- -TTE. 

38. Quyết định này ngày 19/8/2002 và đã đưa ra các sửa đổi và bổ sung cho một số điều 
của Thông tư 02/2090/TT- -NHNN7 của 5BV. 

39. Theo Quyết định số 1380/2001/QĐ-NHNN ra ngày 5/11/2001. 


64 Tài liệu làm việc của Ngân hàng Thế giới 


Các quụ định uề chuyển tiền mặt theo người: Tắt cả các cá nhân vào Việt Nam mang 
theo một lượng tiền mặt ngoại tệ vượt quá một mức nhất định (hiện nay là 3.000 USI?) 
phải báo cáo với hãi quan. Khi rời khỏi Việt Nam, các cá nhân mang theo số lượng 
HESộP tệ vượt quá mức này cũng phải báo cáo với hải Kk và, đồng thời, xuất trình 
tờ giấy phép do SBV hay ngân hàng có thẩm quyền cấp, theo Quyết định 
337/1998/QĐ-NHNN?7 của SBV. 


AML/CFT 


Thách thức chính của Việt Nam trong quản lý lĩnh vực chuyền tiền và phát triển một 
phương thức tiếp cận toàn diện và phù Ủỷ đối với AML/CFT chính là một thực tế 
rằng Việt Nam vẫn còn là một nền kinh tế đựa vào tiền mặt, với các thị trường chợ 
đen khá phát triển, kinh đoanh Đôla Mỹ và vàng. Trong khi không còn nghỉ ngờ gì 
rằng hành động rửa tiền có xảy ra ở Việt Nam thì vẫn không có phân tích HAT. đánh 
giá nào về tông gìá trị của hoạt động này. Tuy nhiên, các cơ giận, có thẩm quyền của 
Việt Nam đã thăng thắn công nhận rằng tệ tham nhũng là một vấn đề HỘ chính phủ 
đã Rguệm túc quan tâm. Hơn thế nữa, bưôn bán ma tuý cũng là một yêu tổ của nền 
kinh tế không chính thức ở Việt Nam. Một công chức của MOF đã cho thấy rằng 
quyết định của các cơ quan có thấm quyền của Việt Nam về mở cửa nền kinh iế đã 
mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đưa Việt Nam ra trước các nguy cơ và hoạt động 
tội phạm mới. Sự tồn tại của hoạt động này lại mang theo các mưu đồ rửa tiền chuyển 
qua các con đường bất hợp pháp. 

Bộ luật hình sự đã hình sự hoá hành động rửa tiền và các cơ quan hữu quan có 
quyền bất và tịch thu các khoản tiền liên quan hoạt đông rửa tiền. Khung khổ pháp 
lý của Việt Nam có một số yêu cầu và quy định cho AML/CFT, nhưng Việt Nam 
vẫn chưa xây dựng được một cơ chế toàn điện về AML/CFT. Một trong những vấn 
đề ở đây là thiểu sư điều phối giữa các bộ hoành: SBV và MOE đã quan tâm đến 
phương diện tài chính của hành động rửa tiền trong khi các cơ quan khác chỉ nhìn 
thấy các vấn đề về thực thi pháp luật liên quan. Các nhà tài trợ quốc tế đã tích cực 
hỗ trợ Chính phú Việt Nam phát triển khung khổ quản lý và pháp lý đối với việc 
chống rửa tiền và thành lâp ra một cơ quan điều tra tài chính để giám sát và bắt 
buộc tuân thủ luật pháp. Những -quy đỉnh và yêu cầu bắt buộc như vậy sẽ được 
thực hiện một cách kỹ lưỡng đề tránh sự ngăn cản công chúng sử dụng hệ thống 
ngan hàng chính thức. 


Dự thảo Nghị định toàn diện về AA4L 


` 
Chính phủ đang tiến hành dự thảo một nghị cịnh toàn diện về AML. Nghị định này 
sẽ trao thêm quuyền lực cho SBV và các cơ quan chính phủ khác trong đấu tranh 
chống rửa tiền và tài trợ khúng bố. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, Bộ luật về tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001, Luật về các tổ chức 
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tín dụng ngày 12/12/1997 và Thông tự về xử phạt hành chính ngày 2/7/2002 là 
những nền móng pháp lý cơ bản để soạn thảo Nghị định. Một số đặc điểm cơ bản 
của Nghị định này đã đưa ra yêu cầu thành lập và quyền lực của một EIU và thiết 
lập các mức phạt hành chính và hợp tác quốc tế và dẫn độ. 

Nghị định này cũng sẽ đề cập đến một loạt các vấn đề, bao gồm cả việc áp dụng 
cho các đối tượng trong và ngoài Việt Nam, các tội phạm có liên quan, các nghĩa vụ 
của các “đối tượng tổ giác”, xử lý thông tin, và đóng băng tài khoản/tịch thu tài sản. 
Nghị định sẽ đưa ra các tiêu chuẩn về thê chế bắt buộc như các chính sách về KYC. 
Hiện nay các chính sách này chưa được điều chỉnh bằng luật, tuy rằng có một số tô 
chức đã thực hiện các quy trình của KYC dựa vào chính sách nội bộ. Flên tại, các tổ 
chức không bị yêu cầu phải lưu trữ các báo cáo về các giao địch nghi vấn, nhưng 
Nghị định sẽ làm cho vấn đề này trở thành yêu cầu bắt buộế và đưa ra các tiêu chuẩn 
và mẫu trình bày các hồ sơ dạng này. 


Hợp tác quốc tế 


Do Việt Nam đang mở cửa chính sách và thị trường, Việt Nam cũng đang có các bước 
đi tiến tới xây dựng quan hệ đối tác về các vấn đề pháp lý liên quan đến AML/CFT. 
Việt Nam đã ký kết hiệp ước và đã tham gia vào Công ước năm 1988 của Liên hiệp 
quốc chống lại vận chuyển trái pháp chất ma tuý và các chất kích thích, Công ước 
năm 1999 về ngăn chặn tài trợ khủng bó. Việt Nam cũng đã ký Công ước của Liên 
hiệp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gìa nhưng hiện vẫn chưa phê chuẩn 
các điều khoản của Công ước này. Việt Nam đã có các công ước pháp luật song 
phương với một số nước Châu Á và Đông Âu. 


Hành động của Chính phủ 


Một vấn đề chính là hành động cưa các cơ quan quản lý và các cơ quan hữu quan để 
tránh được những can thiệp không báo trước vào thị trường chuyển tiền và để xây 
đựng tiếng tăm về sự tin cây và nhất quán, phù hợp với quy định về luật pháp, ở khu 
vực tài chính chính thức. Đôi khi, các chính sách của chính phủ đổi với hoạt động 
chuyên tiền hay thay đổi, khiến cho những người gửi tiền và nhận tiền dễ hướng tới 
sử dụng các kênh chuyên tiền không chính thức đề tránh vấp phải những hành động 
tuỳ tiện. Chính sách kiểm soát vốn và mua bán ngoại tệ chặt chẽ của Việt Nam đã 
tạo ra mỘt sức căng đối với ngành chuyên tiền và những người di cư ở nước ngoài 
phải rất thận trọng đối với các quy định về chuyên tiền. Nói chung, tiền chỉ có thê 
nhận và lấy ra bằng nội tệ (VN), và Đô la Mỹ chỉ có thẻ được sử dụng ở những cưa 


40. Sư Đô la hoá nền kinh tế Việt Nam là một vấn đề chính của lĩnh vực tài chính. Tuy rằng vẻ 

HC - 5 Ề c lạ % 

mặt kỹ thuật chỉ các cửa hàng và những nhà thương mại được phép mới được kinh đoanh đồng 
: : £ Ỷ=: Ề * ` 3 _ . % 

đô la, thì trên thực tế cả kinh tế hợp pháp và nên kinh tế ngầm đều sử dụng rộng rãi đồng đô la. 
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hàng được cấp phép hoặc được gửi tại ngân hàng * Một thị trường cho các hệ thống 
chuyên tiền không chính thức đã có cơ hội phát triển một phần nhờ vào chính sách 
khất khe của chính phủ về đi chuyên vốn vào và ra khỏi Việt Nam. Các tỷ giá ngoại 
tệ bị điều tiết, do SBV quy định một cách cố định có thể cũng bổ sung thêm 
“thuế/phí” đối với các kênh chuyền tiền chính phức. Nếu như tỷ giá ngoại tệ thuận 
lợi hơn ở thị trường không chính thức, những người chuyển Hền sẽ có động lực tiết 
kiệm được tiền để sử dụng các kênh này. SBV cũng quan tâm đến tác động này và 
nhận thấy như cầu chưng là phải có một cơ chế quản lý tỷ giá ngoại tệ phù hợp hơn 
với một thị trường mở. 

Đã có giai thoại rằng các cơ quan có trách nhiệm ở Việt Nam thỉnh thoảng bắt 
được các khoản tiền chuyển đặc biệt lớn hay rằng các công chức, đặc biệt là ở khu vực 
nông thôn, đã yêu cầu những người nhận tiền phải biếu tiền họ. Tuy rằng nhiều 
chuyện như vậy còn đáng nghi ngờ nhưng chúng cũng gây ra một số chỉ phí về danh 
tiếng đề khiến làm giảm tính hấp dẫn của các kênh chuyển tiền chính thức. Do Chính 
phủ Việt Nam đã sửa đổi các chính sách và cố gắng giảm thiểu can thiệp thất thường 
vào thị trường chuyên tiền, người chuyên tiền có thể sẽ chuyển dần sang chọn hệ 
thống chuyền tiền chính thức để chuyên tiền. 


PHỤ LỤC V 


Phân tích động cơ cho 
nghiên cứu trường hợp 


song phương Canada—Việt Nam 


người sử dụng giữa hệ thống FFT và IFT. Bảng được dựa theo mẫu “phân tích 

động lực” của Báo cáo ban đầu của APEC", Nhóm Công tác của APEC về các 
lựa chọn hệ thống chuyển tiền, 2003. “Hệ thống chuyên tiền không chính thức trong 
khu vực APEC: những nghiên cứu ban đầu và một khung khổ nghiên cứu sâu hơn.” 
Tài liệu chuẩn bị cho hội Bộ trưởng bài chính APEC tại Phuket, Thái Lan, 2-4/9 đã 
được nhóm nghiên cứu áp dụng như là một cơ sở cho việc xác định và thảo luận về 
những nét cơ bản của hành lang chuyền tiền. Thông tin được lấy từ các cuộc phỏng 
vấn tại chỗ, tìm kiếm tài liệu và báo cáo chính thức. Trong một chuyến công tác đến 
Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã thăm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tiễn hành 
17 cuộc phỏng vấn với các cơ quan Việt Nam, các tô chức khu vực tư nhân, văn phòng 
Ngân hàng Thể giới tại Việt Nam và các nhà hoạt động hệ thống chuyên tiền không 
chính thức. Ở hai cuộc công tác tại Canada, nhóm đã đi thăm Vancouver, Ottawa, 
Montreal và Toronto, tiến hành 23 cuộc nghiên cứu với các cơ quan Canada, tổ chức 
thuộc khu vực tr nhân, các nhà hoạt động IFT và các đại diện của cộng đồng Việt 
Nam - Canada. 


P: lục này sẽ phân tích một số động lực chính đóng góp vào quyết định của 


41. Nhóm Công tác của APEC về các lựa chọn hệ thống chyên tiền, 2003. “Hệ thống chuyển 
tiền không chính thức trong khu vực APEC: những nghiền cứu ban đầu và một khung khổ ch 
nghiên cứu sâu hơn.” Tài liệu chuẩn bị cho hội Bộ trưởng tài chính APEC tại Phuket, Thái 


Lan, 2-4/9 
ẹ7 
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Chặng đầu tiên 


Việc chuyên đối từ các hệ thống chuyên tiền không chính thức sang chính thức xét 
cho cùng thì chính là kết của các quyết định của khách hàng lựa chọn con đường này 
để chuyển tiền mà không phải là con đường kia. Do một giao địch được hình thành 
bởi người gửi, những động lực thị trường nhận thấy được mà người gửi có được ở 
Chặng đầu tiên là những yếu tế chính đề xác định cách mà các kênh chính thức cần 
được tăng cường đề thu hút và giữ chân được khách hàng chuyển tiền 


Chạng đầu tiên 
Động cơ cá nhân 


Dấu têninh bí mật Những công ty dịch vụ chuyến tiên (MSB), bao gồm một số lượng 
lớn các dịch vụ chuyền tiên, kể cả các MTO và các hệ thông IFT, 
ở Canada, không được quản lý bởi một tổ chức giám sát tài chính 
hay được cấp phép hay có đăng ký. 
FINTRAC đã có các quy định đối với việc báo cáo các giao dịch 
và với việc phát triển một cơ chế tuân thủ nội bộ. Các cơ quan 
đang tiền hành một chiến dịch tăng cường nhận thức đề thông báo 
cho các MSB về các nghĩa vụ pháp lý của mình. 


Các nhà hoạt động IFT tìm được trong quá trình nghiên cứu hiện 
trường thường thực hiện dịch vụ thông qua cấc doanh nghiệp 
khác như các cửa hàng kinh doanh video hay đồ nữ trang nên hệ 
thống IFT này thường không đễ dàng nhân ra được nếu chỉ đơn 
giản nhìn từ ngoài cộng đồng, nơi có địa điểm của nhiều MSB 


hay các hoạt động chuyền tiền không chính thức. Phỏng vấn 
những người sử dụng hệ thống chuyên tiền này cho thấy rằng có 
thể chuyển bao nhiêu tiền cũng được, không cân phải xuất trình 
thẻ căn cước. 


Hiệu biết về văn hóa Khía cạnh hiểu biết văn hoá có thê được hiểu theo ngữ cảnh rộng 
hơn của mỗi quan hệ giữa dân di cư/người nước ngoài và chính 
phủ Việt Nam. Những can thiệp của chính phú Việt Nam vào thị 
trường chuyển tiền đóng vai trò quan trọng trong việc làm ảnh 
hưởng tới lựa chọn của người chuyên tiền giữa hệ thống chuyên 
tiên chính thức và không chính thức. 

Các IFT Việt Nam dường như không chú ý tính dân tộc. Họ có thê 
là người Việt Nam hay nói tiếng Việt đề có thể sử dụng được các 
kênh này. ` 

Những người người nhập cư ở Canada nói chung thích các nhà 
cung cấp dịch vụ có mối quan hệ văn hoá với nước mà họ đến. 
Những người nhập cư cũng thu được thông tin về những nhà cung 
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cấp dịch vụ thông qua báo chí địa phương viết bằng tiếng của họ. 
Những quảng cáo trên các báo dân tộc có vai trò quan trọng trong 
việc xác định các MTO chuyên nghiệp đề gửi tiền đến nước mà 
họ ra đi. 


Quan hệ cá nhân Chuyên tiền đến Việt Nam có vai trò cả về xã hội lẫn kinh doanh. 
Tiên được chuyên đến gia đình hay hàng xóm thân thiết nhân các 
sự kiện của cộng đồng/gia đình, chẳng hạn như lễ cưới, ngày Tết. 
Những người chuyển tiên thường yêu cầu bạn bè hay người thân 
sắp sang Việt Nam mang hộ họ một khoản tiền nhỏ cho gia đình 
hoặc hàng xóm của mình. “ 

Những người chuyển tiền dường như sử dụng dịch vụ mà họ tin 
tưởng dựa trên những giao dịch của quá khứ, lời khuyên của bạn 
bè hay người thân, hay uy tin chung trong cộng đồng. Một số 
người gử được gặp bất ngờ trong quá trình nghiên cứu hiện 
trường đã cho thầy rằng họ có thề không bao giờ sử dụng một nhà 
cung cấp dịch vụ mà cá nhân họ chưa biết đến. 

Tiền mặt được vận chuyên tay sang Việt Nam thông qua bạn bè 
và người thân. Những người chuyến tiên không chính thức này 
chuyển các khoản tiền đón những người bạn, người thân hay 
hàng xóm dưới danh của người khác trong cộng đồng của mình. 
Do những người đền Việt Nam chỉ mang hộ tiền nên họ không thụ 
phí chuyên tiền. 

Việc mang theo số tiền lớn sẽ có nguy cơ bị hải quan phát hiện 
nhưng thực tế cho thấy thường thì những trở ngại này dễ dàng 
vượt qua nhờ hối lộ các nhân viên biên phòng. 


Chặng đầu tiên 
` Động cơ phục vụ khách hàng 


Giải quyết tranh chấp | $ Không có thông tin liên quan nảo 


Khả năng tiếp cận $ Trong khi các ngân hàng và tổ chức tín dụng í† nhất phải thiết lập 
được một chỗ giao dịch chắc chắn trong thị trưởng chuyên tiên thì 
các MSB đã có rất nhiều và rất dễ dàng tiệp cận. 

$_ Các MSB có thể chỉ là một hoạt động hay lại là một phân của một 
hoạt động kinh doanh khác, chẳng hạn như một cửa hàng kinh 
doanh video, cửa hàng bán đỏ trang sức hay đại lý du lịch. Các 


Tô 
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Phân biệt đẳng cấp 


Tính linh hoạt/bên bị 


hệ thống IFT được nằm rải rác ở khắp các khu vực trong toàn 
quốc và cộng đồng người Việt Nam dễ dàng tiếp cận được các 
hệ thống này. 


Không có thông tin liên quan nào 
Các nhà hoạt động hệ thống người dân tộc cung cáp dịch vụ 


chuyên tiên phạm vi rộng mà các ngân hàng hay các tô chức 
khác không làm. 


$ Một số nhà hoạt động hệ thống đã mở rộng mạng lưới của mình 


+ 


đủ đề đến được các địa điểm của nông thôn Việt Nam, do đó 
cho lợi thê rõ rệt hơn hẳn các nhà hoạt động hệ thông chuyền 
tiên khác. 


Chặng đầu tiên 
Động cơ kinh tế 


Các hệ thông chuyển tiền chính thức ít nhất phải có tốc độ 
chuyển tiền nhanh bằng tốc độ chuyên tiền của các hệ thống 
IFT tại hành lang Canada-Việt Nam. Một lần chuyển tiền không 
chính thức từ Canada đến Việt Nam được thực hiện trong vòng 
24 tiêng đồng hò. 

Một đại lý IFT thực hiện các hoạt động vào lúc 5 giờ chiều (giờ 
Thái Bình Dương, Canada) thì thời gian này là buổi sáng ở Việt 
Nam và có thê chuyên tiền được trong ngày ở Việt Nam 
Chuyển tiền qua ngân hàng và các đại lý chính FFT khác có thẻ 
mắt 2-5 ngày. Một ngân hàng thường sử dụng một mạng lưới nỗi 
giữa các ngân hàng trên thế giới với nhau đẻ chuyên tiên bằng 
điện tín như SWIT. Ngân hàng này chuyển tiền bằng điện, thông 
qưa mạng lưới đến một ngân hàng ở Việt Nam cùng thuộc mạng 
lưới này. 


Một đại lý IFT thu phí mức 1-2% của tổng số tiền chuyên của 
mỗi giao dịch, phụ thuộc vào số lượng tiền cần chuyên. 

Phí chuyển tiền ở khu vực chính thức rất khác nhau, từ 2~†0%, 
tuy rằng một số hệ thống FFT thu phí ở mức % thấp ¬hơn cộng 
thêm một mức phí có định. Chẳng hạn cơ câu giá của một MSB 
như sau: các nhà hoạt động FFT và cộng đồng người Việt Nam, 
phí cho sử dụng hệ thống FFT là 2%. Trong một số trường hợp, 
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một nhà hoạt động FFT thu phí có định là 5 Đô la Canađa cộng 
thêm 1,5% trị giá tiền chuyên của mỗi giao dịch. Một đại lý IFT 
thường thu phí là 1,8% trị giá tiền chuyển của mỗi giao dịch 
nhưng lại thu phí mức 2% trị giá tiền đối với giao dịch nhỏ hơn 


Ở trường hợp các ngân hàng, phí này không gồm các khoản 
phí khác mà tổ chức trung gian hay một ngân hàng ở Việt Nam 
có thể thụ. Do đó, người chuyên tiền rốt cuộc vẫn phải trả phí 
nhiêu hdn khi sử dụng các hệ thông FFT 


Lợi nhuận thứ cấp Ở Canada, nhiều đại lý chuyển tiền trong nước có quả dựa trên 
điểm thưởng gom được từ các khoản tiền 
Các tổ chức chính thức lớn, chẳng hạn như các ngân hàng, chỉ 
nhìn thầy các khoản tiền chuyến như là một sản phẩm chỉ cho 
thu phí, chứ không phải là phương tiện cung cấp các dịch vụ tài 
chính khác cho nhau 


Môi trường quản lý/ Mong muốn làm sao để khiến người chuyên tiền chuyền sang 
pháp lý sử dụng các kênh chính thức đang rất được quan tâm ở 
Canada hiện nay 
Cùng với sự quan tâm ngày một gia tăng đối với AML/CFT, 
Canada đang xem xét các biện pháp pháp lý mới nhắm vào 
các hệ thống chuyên tiên quốc tế 
Ở Canada hiện nay, các tổ chức tài chính tham gia vào hoạt 
động chuyển tiên o quản lý và giám sát một cách cân trọng 
chính là các ngân hàng và các tô chức tín dụng. Còn các MSB 
hoạt động không cần phải có giầy phép hay đăng ký 


Lợi nhuận thứ cấp Các tổ chức tín dụng do các cơ quan địa phương quản lý. Các 
ngân hàng phải được liên bang công nhận và quản lý. Văn 
phòng cơ quan giám sát các tổ chức tài chính là cơ quan quản 
lý đối với các tổ chức do liên bang công nhận. Từng địa 
phương cũng có một cơ quan quản lý chuyên trách đối với các 
tổ chức do tỉnh quản lý. Nhiều ngân hàng do liên bang công 
nhận trong khi phần lớn các tô chức tin dụng lại do cấp địa 
phương công nhận 
FINTRAC, cơ quan thu thập thông tin tài chính của Canada, đã 
ban hành các quy định tuân thủ luật về AML của Canada và mở 
rộng phạm vi áp dụng cả với các MSB cũng như đối với các 
ngân hàng và tô chức tín dụng 
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® Ở Canada FINTRAC quản lý việc thi hành các quy định liên 
quan AML/CFT theo Luật chông tài trợ khủng bố và hành động 
tội phạm (rửa tiền). 


$- Trong khi OSFI và các cơ quan quản lý địa phương thường quan 
tâm tới các chính sách và thủ tục về thể chế liên quan đến lưu 
trữ hồ sơ và nhận dạng khách hàng thì FINTRAC là nơi lưu trữ 


các báo cáo và hồ sơ và tiền hành các cuộc điều tra cụ thể. 


Trọng số các quy định của do FINTRAC ban hành có các quy 
ðịnh đối với lập hồ sơ và báo cáo thông tin về các giao dịch và 
khách hàng khả nghỉ, đưa ra các tiêu chuẩn để các tổ chức 
thành iập một chương trình tuân thủ nội bộ và thiết lập các giới 
hạn cho việc báo cáo lưu chuyền ngoại tệ qua biên giới và giám 
Sát công cụ thực hiện 
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Chặng Cuối cùng 


Toàn cảnh 1g cuối cùng là một yếu tố quan trọng cho người gửi lựa chọn một hệ 
thống chuyến tiền. Người gửi tiền không chỉ bị ảnh hưởng bởi các phí và các khích 
lệ liên quan đến họ mà họ còn quan tâm đến cách mà khoản tiền có thể nhận được. 
Mối quan tâm lớn nhất của người chuyên tiền, tắt nhiên, chính là các khoản tiền đã 
được nhận bởi đúng người nhận. 


Chặng cuối cùng 
====-.——.-.....'.- -`--....... -—. 
Động cơ cá nhân + 


Dấu tên/“#tính bí mật | $ Trong các giao địch chính thức và đặc biệt là đối với các khoản 
tiền lớn, một tâm thẻ căn cước, còn gọi là Chứng minh nhận dân, 
hay số hộ khẩu, phải được xuất trình khi nhận tiên gửi. Do đó mắt 
đi tính dẫu tên và bí mật của giao dịch 
Tuy nhiên, các hệ thống !FT cưng cắp dịch vụ từ nơi nọ sang nơi 
kia theo cách đảm bảo bí mật 
Đây là một yêu tô quan trọng đối với người nhận tiền mà không 
muốn gây sự chú ý về việc họ nhận được khoản tiên từ nước ngoài 

Mong muôn giữ tính riêng tư là phố biên ở văn hoá Việt Nam. 
Người nhận tiên thường không muốn hàng xóm hay cơ quan địa 
phương biết về nguồn thu nhập bổ sung này 


Hiểu biết về văn hóa Trong khi Việt Nam đang ổi theo các nguyên tắc thị trường và dân 
chủ trong những năm qua thì vẫn có một cảm giác hoài nghị, 
không tin tưởng chung tốn tại trong số những Việt Kiều ở Canada 
đối với chính phủ Việt Nam. 

SBV và chính phủ Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong 
thị trường chuyên tiên ở Việt Nam và người chuyên tiền Việt Kiều 
sẽ tìm cách tránh khỏi những can thiệp về quản lý trong thị trường 
chuyển chính thức bằng cách sử dụng các kênh chuyến tiền 
không chính thức. 

Quan hệ cá nhân rất quan trọng trong các hệ thống chuyên tiền 
không chính thức vì hệ thống này thường dựa vào lòng tin, sự kính 
trọng và quan hệ quen biết lâu dài 

Một động cơ khác cho việc sử dụng các hệ thống IT là các hệ 
thống này đảm bảo bí mật cá nhân và là một cách đề tránh một 
số quy định pháp luật liên quan đến chuyên tiền vào và ra khỏi 
Việt Nam 


T4 
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+ 


Quan hệ cá nhân có thẻ tạo thuận lợi cho trao đổi các giá trị 
giữa nước gửi và nhận tiền, đặc biệt là khi số lượng tiền chuyển 
vượt quá mức pháp luật cho phép đối với một giao dịch trong 
một giai đoạn nhất định 

Quan hệ cá nhân tạo thuận lợi cho chuyển tiền liên quan đến 


thương mại. Ở Việt Nam, các khoản tiền chuyển thường có liên 
quan đền thương mại không tốn phí bởi vì nó cho phép lưu giữ 
tiền các khoản tiên lớn ở đối tác thương mại 

Mối liên quan giữa chuyên tiền và thương mại này là lĩnh vực 
cho nghiên cứu sau này 


Chặng cuối cùng 


Giải quyết tranh chấp 


Khả năng tiếp cận 


M 


Động cơ phục vụ khách hàng 


Sự can thiệp của các cơ quan vào các kênh chuyển tiền chính 
thức rất khó biết trước, và các hệ thông chuyến tiền chính thức 
hoạt động không hiệu quả có thê dẫn đến những chậm trễ dài 
ngày trước khi khoản tiền có thể được lấy ra 

Các hệ thông !FT được coi là có khả năng tin cậy hơn và có thể 
cho phép giải quyết tranh chấp dễ dàng hơn là các kênh 
chuyên tiền chính thức. 


Ở Chặng cuối cùng, khả năng tiếp cận là một trong những vấn 
đề chính đối với chuyển tiên giữa Canada và Việt Nam 

Tuy có nhiều ngân hàng hoạt động tại Việt Nam, hệ thống ngân 
hàng vẫn chưa phát triển được các sản phẩm đặc trưng của 
ngành chuyên tiền. Các IFT thường cho khả năng tiếp cận 
người nhận cao hơn tuy có một số người cho rằng việc sử dụng 
các hệ thông IFT đã ít dần do có nhiều nhà cạnh tranh chính 
thức hơn đã tham gia vào thí trường. 

Các nhà hoạt động IFT cung cấp dịch vụ chuyên tiền mở rộng 
mà các ngân hàng các các cơ quan FFT chính không thể cung 
cấp được. Các nhà hoạt động này rất chuyên nghiệp. trong việc 
chuyên tiên từ Canada đến Việt Nam. Trong số họ, "một số đã 
mở rộng mạng lưới của mình đề đến được khu vực nông thôn. 
Do đó, nhiều người chuyên tiền ưu tiên lựa chọn những nhà 
hoạt động IFT này hơn. 
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Các ngân hàng có thể có quan hệ với các tô chức tài chính khác 

đã phát triển mạng lưới phân phối của mình hay họ có thể làm 

việc trực tiếp với khách hàng 

$ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Mình là những trung tâm nhận tiền. 
Phân lớn những người nhận tiền sống ở nông thôn phải đến 
những khu vực thành thị chính để nhận tiền được gửi. 

$ ˆ Theo các cơ quan của Việt Nam, chỉ trả tiền thông qua các kênh 
chính thức ở Việt Nam khá rẻ, mạng lưới tài chính được trải 
rộng và nhân việc luôn ở nơi làm việc để thực hiện dịch vụ 
chuyển tiền 3 

' ®. Các ngân hàng và các nhà cạnh tranh đang mở rộng mạng lưới 
của mình bằng cách gia tăng số lượng các ATM và phát triển 
các sản phẩm dùng thẻ (hiện nay các sản phẩm này còn rất ít 

$ Thông qua chia sẻ mạng lưới, nhiều thành viên thị trường đang 
tạo ra quan hệ đối tác đỗ tăng thêm số lượng các điểm chỉ trả 

$_ Một nhà cạnh tranh chuyên tiền mà không có được sự hiện diện 

rộng khắp trên thị trường vẫn có thỏ sử dụng mạng lưới ngân 

hàng, mạng lưới này oó thể vẫn còn nhỏ nhưng đang tăng trưởng 


Không có bằng chứng rõ ràng nào về phân biệt đẳng cấp đối 
với người nhận tiên ở Chặng cuối cùng 

$ Người nghèo ở Việt Nam, những người thường không có tiền để 

mở tài khoản tại ngân hàng, có khả năng tiếp cận hạn chế tới 

các kênh và mạng lưới chuyển tiền chính thức 


Phân biệt đẳng cấp 


&_ Có các quan điểm khác nhau liên quan đến hệ thống chuyên 
tiền nào, chính thức hay không chính thức, là tin cậy và bền 
vững hơn 

®_ Tuy đã có một số phát triển nhưng lĩnh vực ngân hàng hiện vẫn 
phải chịu tiếng về bắt ôn định. Chẳng hạn, trong †5 năm gần 
đây tiền Việt Nam đã được đôi 3 lần. Trong quá trình của 3 lần 
đổi tiền này, các khoản tiền tiết kiệm ở hệ thống ngân hàng bị 
mắt, hoặc là người dân chỉ nhận được giá trị rất nhỏ của các 
khoản tiết kiệm cửa họ 

& — Do số lượng các nhà cạnh tranh đã tăng lên trong ngành 
chuyển tiền của Việt Nam, và do chính phủ đã có các chính 
sách tạo thuận lợi cho ngành chuyên tiên, nên các kênh 
chuyển tiền chính thức đã trở nên ngày càng đáng tin cậy và 
phục vụ hiệu quả hơn 

Các vùng nông thôn hiện vẫn thiêu các dịch vụ ngân hàng 


Tính linh hoạt/bèn bỉ 
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$ _ Nói chung khu vực chuyền tiền không chính thức đã phát triển 
dựa vào uy tin về tính bền bỉ và sự tin cậy. Tuy nhiên lại có một 
số hệ thống IFT nỗi tiếng là lừa đảo do các khoản tiên không 
bao giời đến đúng được lay người nhận 

® - Do nhiều kênh chuyên tiền không chính thức đã có quan hệ đến 
các hoạt động mua bán ma tuý, buôn lậu và trỗn thuế nên khu 
vực chuyến tiền không chính thức cũng dễ bị tổn hại khi gặp 
những biên động hay gặp phải sự can thiệp bắt ngờ liên quan 
đến các hoạt động thực thi luật pháp 


Chặng cuối cùng 
Động cơ kinh tá 


®_ Các hệ thông chuyền tiền IFT là các kênh chuyền tiền nhanh hơn và 
điều này thường là yếu tÕ chính trong ưu tiên của người chuyên tiền 

Dịch vụ bưu điện Việt Nam là kênh chuyển tiền tương đối chậm, 

cần khoảng 2 tuần đẻ chuyển các khoản tiền đến tay người nhận, 

Mạng lưới bưu điện của Việt Nam được tổ chức theo cách khiến 

cản trở các bưu điện ổía phương liên hệ trực tiếp với nhau. Thay 

vào đỏ, họ phải chuyển thư qua một hệ thống nhiều cấp bậc của 
các phòng bưu điện trung tâm đề rồi các phòng này lại chuyển thư 
tín ngược lại xuống các phòng bưu điện địa phương. 

o_ Theo lời các công chức, cơ sở hạ tẳng bưu điện Việt Nam bao 
gồm 15.189 cơ sở cung cáp dịch vụ công, trong đó 2.610 cơ 
sở châp nhận các giao dịch tài chính 

Chuyển tiền đến khu vực nông thôn thông qua các kênh chuyển 

tiền chính thức có thể mắt cả tháng 

Các hệ thông IFT được tin cậy hơn ở khu vực nông thôn và các 

nhà cung cấp dịch vụ tự đưa tiền đến tận nơi. Đây là một phương 

pháp chuyên tiền nhanh hơn và hiệu quả hơn là bằng con đường 
lâu hơn thông qua các ngân hàng đặt ở các thành phó. 


Như đã mô tả ở phản Chặng đầu tiên, chỉ phí cho các đợt chuyển 
tiền chính thức có vẻ như cao hơn. Điều này một phản là do một 
số ngân hàng ở Chặng cuối cùng phải mắt chỉ phí để nhận được 
các khoản tiền từ nước ngoài và việc sử dụng mạng lưới SWIFT 
cũng khá tôn kém đối với các ngân hàng. Các chỉ phí này phản 
ảnh vào giá mà người tiêu dùng phải trả 


Lợi nhuận thứ cấp 


Môi trường quản lý/ 
pháp lý 
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Đối với người nhận tiền, lợi nhuận thứ cắp có thể thu được dưới 
dạng các mô hình kinh doanh sáng tạo, chẳng hạn như gắn 
các khoản tiền với các mặt hàng thương mại, hoặc là các dịch 
vụ tài chính như cho vay tiền 

Ở Việt Nam có các báo cáo về mội MTO cụng cấp dịch vụ cho 
các nhà nhận tiền thường xuyên được vay tiền. Một số tổ chức 
coi sự chuyển tiền cũng là cách để cung cấp các dịch vụ tài 
chính khác cho nhau 


Ngành chuyên tiền ở Việt Nam đã thu được động lục ở giai đoạn 
còn non trẻ. Do đó, các cơ quan quản lý Việt Nam đang gặp 
khó khăn là làm sao hoàn thiện một khung khổ để giữ được 
nhịp độ phát triển ngày càng tăng của ngành này, cho phép nó 
khởi sắc phù hợp với tiềm năng của mình trong khi vẫn phải áp 
dụng mức giám sát phù hợp 

Vào năm 1999 và 2000,các quy định đã được ban hành đối với 
việc thu thập thông tin về các luồng tiền chuyển từ các kênh 
chính thức, như ngân hàng, các MTO và dịch vụ bưu điện 
SBV chỉ yêu cầu cung cấp số lượng hàng tháng về tổng tiền 
chuyển. SBV có quyển xem xét lại các quy định về tập hợp số 
liệu của mình để phù hợp với các phương pháp kế toán quốc tế 
như Cán cân thanh toán của IFM 
Một số yêu cầu đối với AML/CFT đã được nằm trong các bộ luật 
và quy định pháp luật 

Luật hình sự đã hình sự hoá hành động rửa tiền và các cơ quan 
có quyền bát và tịch thu tiền phạm pháp. Điêu 251 của Bộ Luật 
hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác định tội 
phạm rửa tiền và liệt kê tắt cả các tội phạm thuộc vào loại tội 
phạm liên quan đến mục đích rửa tiền 

Một dự thảo nghị định đang được xem xét sẽ cho SBV quyền 
lực rộng lớn để thi hành hiệu quả hơn bộ luật hình sự 

Các ngân hàng đã lưu ý đến chỉ phí gia tăng liên quan đến 
các biện pháp tuân thủ. Các yêu cầu về nhận dạng cũng phải 
thực hiện ở khu vực nhận tiền, người nhận tiên phải xuất trình 
thẻ căn cước hay số hộ khâu do nhà nước cấp thì mới được 
nhận tiền 

Một vấn đề chính đã được nhận thấy là sự can thiệp bất ngờ 
của các cd quan quản lý trong thị trường chuyển tiền. Sự hình 
thành thị trưởng đòi hỏi phải thiết lập được uy tín về sự tin cậy 
và tính nhất quán. phù hợp với luật lệ chung 
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Bản đồ lưu thông tiền tệ theo 
con đường chính thức giữa 
Canada và Việt Nam 


thời và Việt Kiều. Các mũi tên trên bản đồ biểu thị các dòng tiền chuyên vào 

Việt Nam từ những nước có số lượng chuyên tiền đến Việt Nam lớn nhất. Các 
tỉnh Việt Nam được đánh dấu bằng các màu khác nhau tuỳ theo mức hoa hồng mà 
những nhà chỉ trả yêu cầu đề tạo thuận lợi cho việc chuyên trả các khoản tiền tại địa 
phương đó. 

Hiều biết được tính cách của cộng đồng Việt Kiều, vai trò quan trọng của tính 
dân tộc trong cộng đồng này và những thói quen chuyên tiền sẽ giúp các hệ thống 
chuyên tiền chính thức phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng các nhu 
cầu của khách hàng chuyền tiền. 


` hai loại khách hàng chuyền tiền về Việt Nam: những nhân công di cư lạm 
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